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TÓM TẮT

· Tên đề tài: 

· Tìm hiểu ZK framework và Quartz framework.

·  Viết ứng dụng minh họa cho các framework. 

· Thời gian thực hiện: 

· Ngày được giao đề tài: 25-07-2006

· Ngày hoàn tất đề tài: 01-02-2007

· Nội dung nghiên cứu:

· Tìm hiểu framework viết web mới: ZK framework, viết ứng dụng minh họa : Bookmark manager.

· Tìm hiểu framework để sắp lịch tự động: Quartz framework, viết ứng dụng minh họa: Auto Backup Database.

· Kết quả chủ yếu đã đạt được: 

· Tìm hiểu được những ưu khuyết điểm của ZK framework và Quartz framework.

· Ứng dụng Bookmark Manager  đã lưu được những bookmark cần dùng.Thực hiện được các thao tác cơ bản với bookmark.

· Ứng dụng Auto Backup Database đã ứng dụng được một số chức năng do Quartz frame work hổ trợ 

· Một số thao tác như backup, restore hay empty đối với các hệ quả trị cơ sở dữ liệu mà ứng dụng Auto Backup Database hỗ trợ.

Summary
· Name: 

· Research ZK framework and Quartz framework.

· Application: Bookmark manager, Auto Backup Database. 

· Time: 

· Started date: july 25th 2006

· Completion date: February 1st  2007

· Content:

· Research framework to build web sites: ZK framework, application : Bookmark manager.

· Research framework to schedule job: Quartz framework, application: Auto Backup Database.

· Result: 

· Understand all the frameworks: ZK framework and Quartz framework.

· Bookmark Manager  can save all the bookmarks and can manipulate all the bookmarks.

· Auto Backup Database đã ứng dụng được một số chức năng do Quartz frame work hổ trợ 

· Auto Backup Database can backup, restore or empty all the databases which this application supports .
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PHẤN 1 : ZK FRAMEWORK VÀ ỨNG DỤNG
I. GIỚI THIỆU.
1. Giới thiệu ZK .

· ZK là một event-driven, component-based framework Hỗ trợ tạo nhiều  giao diện cho ứng dụng Web. ZK bao gồm AJAX-based và event-driven engine(điều khiển sự kiện), là sự thiết lập của một bộ các thành phần XUL, XHTML, và một ngôn ngữ  ZUML (ZK User Interface Markup Language).
2. Tại sao nên dùng ZK.

· Với ZK bạn có thể trình bày những ứng dụng sử dụng những chức năng của các thành phần XUL và XHTML. Hỗ trợ tạo một giao diện như một desktop application, sự vận dụng này giúp tránh lỗi cho người sử dụng.
· Không giống như frameworks khác, AJAX là một công nghệ behind-the-scene sự đồng bộ hóa các thành phần XUL, XHTML  và vận dụng các sự kiện một cách tự động bởi công nghệ ZK..
· Thêm vào đó, một model đơn giản nhưng nhiều compoments, ngoài ra ZK hỗ trợ ngôn ngữ markup languages là ZUML, ZUML giống như XHTML cho phép người phát triển thiết kế giao diện người dùng mà không cần biết nhiều kiến thức về lập trình.

· Hiện nay, ZUML hỗ trợ hai tập hợp thẻ là XUL và HTML ở dạng “nguyên thủy”, ngoài ra nó còn hỗ trợ định nghĩa thẻ theo yêu cầu. ZK cho phép nhúng Java và EL expressions. Người phát triển có thể tùy ý nhúng hoặc không nhúng mã Java. Không giống như Javascript nhúng vào HTML, ZK thực thi tất cả những code được nhúng vào trong server.
· Mọi thứ chạy tại server từ những viewpoint của ứng dụng. Người phát triển phải cho phép các component của họ được tương tác một cách cân đối bằng cách quyết định nhiệm vụ nào được làm tại browser và nhiệm vụ nào được làm tại server.

· ZK không đòi hỏi hay yêu cầu bất kỳ kĩ thuật nào là nền tảng(back-end) cả. Nó có thể được sử dụng chung với các midleware JDBC, Hibernate, EJB or JMS.
· ZK không ép buộc nhà phát triển sử dụng MVC hay mẫu thiết kế khác. Nhưng sử dụng MVC là sự lựa chọn tốt.


3. Khái niệm AJAX. 

AJAX, viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web. AJAX không phải một công nghệ đơn lẻ mà là sự kết hợp một nhóm công nghệ với nhau. Trong đó, HTML và CSS đóng vai hiển thị dữ liệu, mô hình DOM trình bày thông tin động, đối tượng XMLHttpRequest trao đổi dữ liệu không đồng bộ với máy chủ web, còn XML là định dạng chủ yếu cho dữ liệu truyền.

4. Cách cài đặt ZK. 

· ZK gồm nhiều thư viện. Có hai cách cài đặt thư viện cho Tomcat Web server:
· Cách 1: Copy thư viện vào trong thư mục Tomcat 5.5\shared\lib tất cả những ứng dụng Web có thể sử dụng chúng.
· Cách 2: Copy thư viện vào thư mục WEB-INF/lib của Web application.
· Cài đặt TOMCAT.

· Download và cài đặt Tomcat từ http://tomcat.apache.org.
· Stop Tomcat.
· Giải nén zk-2.1.0.zip or zk-2.1.0.tar.gz
· Copy dist/lib/*.jar to $TOMCAT_HOME1/shared/lib.
· Copy dist/lib/ext/*.jar to $TOMCAT_HOME/shared/lib.
· Copy dist/lib/zkforge/*.jar to $TOMCAT_HOME2/shared/lib
· Khởi động lại TOMCAT.
· Copy demo/bin/zkdemo.war vào thư mục webapps trong Tomcat. Hay có thể thực hiện bằng cách sử dụng Tomcat Manager. Nếu như bạn dùng cách này đầu tiên bạn phải dừng Tomcat.
5. Môi trường phát triển: Eclipse3.1, Tomcat.

a. Phát triển trên eclipse.

· Để eclipse hỗ trỡ viết file *.zul ta làm như sau:

· Vào Window/Preferences, chọn General/Content Types, trong content types chọn XML.

· Chọn add để định nghĩa kiểu có đuôi *.zul.

· Chạy lại eclipse.

· Cấu trúc một ZK Project.
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· Thư mục src. Chứa phẩn model sử lý của chương trình.

· Thư mục css Cascading Style Sheet.

· Thư mục image. Hình ảnh dùng trong chương trình.

· Thư mục view. Các trang zul.

· WEB-INF:
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6. ZK Blank-Project.

· Để đơn giản hóa việc phát triển chúng tôi có làm sẵn một blank-project, mọi phát ứng dụng bạn có thể làm trên đây.
II. NHỮNG THÀNH PHẦN CƠ BẢN.
1. Cấu trúc tổng quan:
[image: image4.png]



· ZK bao gồm một kỹ thuật AJAX-base để tự động tương tác, một tập hợp thành phần XUL-based và một markup language đơn giản. Công nghệ AJAX_based gồm ba thành phần ZK loader, ZK AU Enginer và ZK Client Enginer.
· Khi người sử dụng gởi yêu cầu, ZK loader sẽ tải ZK page dịch và trả lại kết quả vào trang HTML đáp ứng yêu cầu của request. Một ZK page được viết bởi Markup Language ZUML. ZUML giống như HTML nó dùng để mô tả những thành phần được tạo. Những thành phần này được tạo chỉ một lần và chúng được giữ lại cho đến khi session timeout. Khi ấy ZK AU Engine và ZK Client Enginer sẽ được gắn với nhau bằng một pitcher và catcher. Chúng chuyển những sự kiện đang xảy ra trong trình duyệt đến những ứng dụng đang chạy tại server và update DOM tại trình duyệt.
· Dòng sự kiện: 

· Khi người sử dụng đánh một địa chỉ URL hay lick vào một hyperlink tại trình duyệt một request sẽ được gởi đến Web server. ZK loader ngay lập tức gởi đến server yêu cầu này. ZK loader sẽ tải trang chỉ định(specified page) và dịch nó để tạo ra  những component phù hợp .
· Sau khi biên dịch đầy đủ trang ZK loader sẽ trả kết quả về trang HTML. Khi đó trang HTML sẽ gởi trở về trình duyệt đi cùng với ZK Client Enginer.
· ZK Client Enginer sẽ đến trình duyệt để dò tìm một vài sự kiện khởi đầu bởi những hoạt động của user, ví dụ như việc di chuyển chuột hoặc thay đổi một số giá trị. Nó chỉ dò tìm một lần và  thông báo cho ZK AU Enginer bằng việc gởi ZK request.
· Nhờ việc nhận ZK request từ client Engine, AU Enginer update nội dung tương ứng với component  nếu cần thiết, và sau đó AU Enginer sẽ thông báo cho ứng dụng bởi việc gọi sử lý những sự kiện có liên quan.
· Nếu ứng dụng chọn để thay đổi nội dung của component, thêm hoặc xóa component AU Engine gởi những nội dung mới thay đổi của component đến client Engine bằng việc sử dụng ZK reponses.
· Những ZK reponse là những câu lệnh thật sự để chỉ dẫn cho Client Engine update DOM tree cho phù hợp.


2. Components, Page, Desktop.
b. Component.
· Một component là một đối tượng UI, ví dụ như: Label, button, tree.
· Một component được thể hiện  từ interface com.potix.zk.ui.Component.
c. Page.
· Một trang là một tập hợp của component. Chúng được trình bày ở browser. Một trang được tự động tạo ra khi ZK loader dịch trang ZUML.
· Page Title: Mỗi trang có thể có một title , chúng được trình bày như một phần tiêu đề window. Chúng ta sử dụng đoạn mã sau:
	<?page title="My Page Title"?>


d. Desktop.
· Một trang ZUML có thể include nhiều trang XUML trực tiếp hoặc gián tiếp qua thuộc tính include. Một desktop là tập hợp những trang cùng phục vụ cho một yêu cầu (request). Trong một ứng dụng tương tác với người dùng có thể thêm vào hoặc loại bỏ pages từ desktop, components cũng được thêm vào hoặc bớt ra trong một trang. 
· Phương thức createComponents(): Một trang hoặc một desktop có thể được tạo ra hoặc loại bỏ hoàn toàn. Nhưng không có API nào tạo hoặc hủy desktops, pages. Page được tạo ra mỗi khi ZUML tải một page, và remove khi ZK thấy nó không còn được tham khảo đến. Một desktop được tạo ra khi trang ZUML được tải lần đầu tiên, và cũng bị loại bỏ nếu có nhiều desktop cùng tạo ra cho một session.
· Phương thức createComponent()  nằm trong lớp com.potix.zk.ui.Executions, có nhiệm vụ tạo component, không tạo page, cho dù nó tải được một ZUML file .
3. Events.

· Một event (com.potix.zk.ui.event.Event) cho biết những gì xảy ra cho ứng dụng. Mỗi dạng của event được trình bày bởi một lớp riêng biệt. Ví dụ: trong lớp com.potix.zk.ui.event.MouseEvent nó sẽ sử lý sự kiện theo ý muốn của người sử dụng khi click chuột. Có hai cách đăng ký một sự kiện. Một là đăng ký sự kiện một cách trực tiếp bằng thuộc tính onXxx trong ngôn ngữ markup language.Ví dụ: onClick() cho phép ta xử lý sự kiện click chuột. Cách khác gọi phương thức addEventListener() cho component hoặc là một page.

· Thêm vào đó một sự kiện được gởi bởi user tại browser, một ứng dụng có thể xảy ra bởi việc sử dụng phương thức sendEvent() and postEvent() từ lớp com.potix.zk.ui.event.Events.
III. QUẢN LÝ SỰ KIỆN.

4. Components Lifecycle.

Vòng đời của việc load một trang: Phải mất bốn giai đoạn để ZK loader tải và dịch một trang ZUML: Giai đoạn khởi tạo page, Giai đoạn tạo components, Giai đoạn xử lý sự kiện và Giai đoạn gởi trả sự kiện.
e. Giai đoạn khởi tạo page:
· Đầu tiên ZK xử lý lệnh init, nếu như không định nghĩa cho thuộc tính class thì giai đoạn này có thể được bỏ qua. Xử lý init được gắn liền với thuộc tính class.
	<?init class="MyInit"?>


· Mặt khác việc xử lý lệnh init cho một zscript file được viết như sau:
	<?init zscript="/my/init.zs"?>


· File zscript sẽ được xử lý trong giai đoạn Khởi Tạo Trang. Chú ý:  Một page chưa được đính kèm desktop trong giai đoạn  thi hành đầu tiên. 
f. Giai đoạn khởi tạo component: 
· Trong giai đoạn này ZK loader dịch một trang ZUML, khởi tạo những component phù hợp. Gồm những bước sau:
· Mỗi phần tử sẽ được kiểm tra cho phù hợp nếu không thì chúng sẽ được bỏ qua. Nếu thuộc tính forEach được chỉ định với một tâp hợp những item. ZK sẽ lặp lại những bước cho mỗi item trong collection.
· Tạo ra một component dựa trên tên mỗi phần tử, hoặc sử dụng class nếu nó được chỉ định trong thuộc tính use.
· Khởi tạo thứ tự các thành phần thông qua thuộc tính trong trang ZUML.
· Sau khi những thành phần con được tạo, onCreate() được gởi cho component này. Chú ý rằng sự kiện onCreate() được gởi cho những component con trước.
g. Giai đoạn xử lý sự kiện.
· Trong giai đoạn này, ZK gọi listener cho mỗi sự kiện được chứa trong hàng đợi của desktop này.
· Một thread độc lập được tạo để gọi cho mỗi listener, vì vậy nó có thể bị trì hoãn mà không ảnh hưởng đến quá trình sử lý của những sự kiện khác.
h. Giai đoạn gởi trả sự kiện: 

Sau khi xử lý xong các sự kiện, ZK sẽ trả lại những component vào trang HTML và gởi trang này đến browser. Để trả về component phương thức redraw() được gọi. Sự thực hiện của component sẽ không thay đổi nội dung của component  đã gọi phương thức.
The Lifecycle of Updating Pages: Mất ba giai đoạn để ZK AU Engine xử lý ZK request từ client: Giai đoạn xử lý request, Giai đoạn xử lý sự kiện, và Giai đoạn gởi trả sự kiện.
a. Giai đoạn xử lý Request:
· Phụ thuộc vào request, ZK AU Engine có thể update nội dung của những thành phần sao cho những nội dung đó giống như những gì được biểu diễn tại client.
b. Giai đoạn xử lý sự kiện: 
· Giai đoạn này xử lý từng sự kiện một trong một threat độc lập.
c. Giai đoạn gởi trả sự kiện:
· Sau khi tất cả những xự kiện được xử lý, ZK trả lại những components đã được tác động, phát sinh những ZK responds tương ứng, và gởi những responds về client. Sau đó Client Engine update DOM tree tại browser dựa vào responds .

Dù các thành phần được giữ lại hay cập nhật tại browser đều phụ thuộc vào sự thi hành của những thành phần.
5. Quản lý thành phấn rác.
· Không giống như những component-based GUI, ZK không tự hủy bỏ hay đóng phương thức cho các components. Giống như W3C DOM một component bị remove khỏi browser ngay khi nó bị remove khỏi trang. Nó được show khi nó được thêm vào một trang.
· Đúng hơn, một component được tách ra từ một trang, nó không được ZK quản lý, nếu như ứng dụng không tham khảo đến nó. Bộ nhớ đang được component sử dụng sẽ được JVM's Garbage Collector thay thế.

6. Event Listening and Processiong.
b. Add Event Listeners by Markup Languages.
· Cách đơn giản nhất là thêm vào event listener khai báo thuộc tính trong trang ZUML. Giá trị thuộc tính của sự kiện là code Java mà BeanShell có thể dịch được.
	<window title="Hello" border="normal">

  <button label="Say Hello"   onClick="alert(&quot;Hello!&quot;)"/>      

</window>


c. Add and Remove Event Listeners by Program: Có hai cách thêm một event listeners vào chương trình.
·  Khai báo một thành viên(declare a member).
· Khi viết chồng lên một component bởi việc sử dụng một lớp của bạn, bạn có thể khai báo một chức năng member để làm event listener.
· Trong một trang bạn khai báo thuộc tính use chỉ định đến lớp mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ: lớp MyClass được thể hiện từ lớp com.potix.zul.html.Window.
	<window use="MyClass">

……………
</window>


· Trang ZUML ở trên có thể sử dụng phương thức onOK() để thi hành sự kiện được viết trong phương thức đó.
	public class MyClass extends com.potix.zul.html.Window {

public void onOK() { 

...//add an event listener

...//handles the onOK event (sent when ENTER is pressed)

}

}


· Add and Remove Event Listeners Dynamically.
·  Bạn có thể sử dụng phương thức addEventListener() và removeEventListener() để thêm hoặc bớt một event. Event được thêm phải implements từ interface com.potix.zk.Component.
· Add and Remove Event Listeners to Pages Dynamically.

· Bạn có thể thêm event listener vào page dinamically. Một lần thêm tất cả những sự kiện được gọi tên sẽ được gởi cho những component của trang được chỉ định và những trang này sẽ được gởi cho Listener.
· Tất cả những  page-level event listener là non-ASAP. Nói cách khác là phương thức isAsap() bị lờ đi.Hãy xét ví dụ sau:
	       public class ModificationListener implements   EventListener {

          private final Window _owner;

          private final Page _page;

          private boolean _modified;

          public ModificationListener(Window owner) {

                _owner = owner;

                _page = owner.getPage();

                _page.addEventListener("onChange", this);

                _page.addEventListener("onSelect", this);

                _page.addEventListener("onCheck", this);

             }

           /** Called to unregister the event listener.*/

          public void unregister() {

                 _page.removeEventListener("onChange", this);

                 _page.removeEventListener("onSelect", this);

                 _page.removeEventListener("onCheck", this);

             }

          /** Returns whether the modified flag is set.*/

          public boolean isModified() {

                return _modified;

             }

          //-- EventListener --//

           public void onEvent(Event event) throws UiException {

               _modified = true;

            }

           public boolean isAsap() {

                  return false;

           }

}


· Trình tự của phép gọi một sự kiện(The Invocation Sequence): Giả thiết đang gọi một sự kiện onClick():

· Gọi script được khai báo onClick() trong thuộc tính của component.
· Gọi event listener cho sự kiện onClick() đã được khai báo trong component theo thứ tự đã khai báo.
· Gọi phương thức onClick() cho từng member của component (nếu có).
· Gọi event listener từng cho sự kiện onClick() được khai báo trong trang cho từng component đó thuộc về.  
7. Send and Post Events from an Event Listener.

a Post Events.
· Việc sử dụng phương thức postEvent() trong lớp com.potix.zk.ui.event.Events. Một event listener sẽ post sự kiện đến cuối hàng đợi những sụ kiện. Nó trả về ngay lập tức sau khi đặt sự kiện vào trong hàng đợi. Sự kiện sẽ được xử lý theo trình tự “first in first out”. 
b Send Events.
· Việc sử dụng phương thức sentEvent() trong lớp com.potix.zk.ui.event.Events. Một event listener hỏi ZK về việc sử lý ngay lập tức sự kiện được chỉ định. Nó sẽ không được trả về cho đến khi tất cả những event listener của những sự kiện được chỉ định được xử lý. Sự kiện được xử lý tại cùng một thread.
 
8. Thread model.

· Trên mỗi desktop sự kiện được xử lý một cách tuần tự, vì thế thread model đơn giản. Bạn chỉ cần đăng ký event listener và sử lý sự kiện khi gọi.
· Chú ý: mỗi sự kiện được thi hành trong một thread độc lập gọi là  event processing thread, trong khi đó trang ZUML được đánh giá trong servlet thread.
· Suspend và Resume.
· Trong ứng dụng có những khi bạn phải suspend (trì hoãn) thi hành cho đến khi một vài ứng dụng thỏa mãn. Các phương thức wait(), notify() và notifyAll() trong lớp com.potix.zk.ui.Executions được định nghĩa cho mục đích này. Khi một sự kiện muốn suspend, nó gọi wait(). Một thread khác được thông báo bởi việc sử dụng phương thức notify() hoặc notifyAll(), nếu ứng dụng đó được thỏa mãn.
· Model dialog là một dạng ví dụ của việc sử dụng công nghệ này. 
	Public void doModal() throws InterruptedException {...

Executions.wait(_mutex); //suspend this thread, an event processing thread

}

public void endModal() {

...

Executions.notify(_mutex); //resume the suspended event processing thread

}


· Những cách sử dụng ở trên giống như những phương thức wait(), notify(), notifyAll() của lớp java.lang.Object. Tuy nhiên bạn không thể sử dụng những phương thức của lớp java.lang.Object cho việc suspend và resume những event listener. Nói cách khác thì tất cả những sự kiện được xử lý sẽ không còn liên kết được với desktop .
· Chú ý rằng không giống như phương thức wait() và notify() của lớp đối tượng trong Java, nếu sử dụng phương thức synchronized() để đóng những phương thức wait() và notify() của lớp Executions. Trong trường hợp ở trên bạn phải làm như vậy bởi vì không có điều kiện nào có thể thực hiện (posssible). Tuy nhiên, nếu một điều kiện phù hợp bạn có thể sử dụng synchronized() để block giống như việc sử dụng wait() và notify() trong đối tượng Java.
9. Tạo và xóa Event Processiong Thread.

a Tạo thread.

· Thỉnh thoảng bạn cần tạo một thread trước khi xử lý event.

· Ví dụ: bạn cần tạo một thread cho việc authentication(cấp quyền). J2EE hoặc web contianer lưu trữ thông tin authentication tại local storage, vì vậy họ có thể re-authentication khi cần.

· Để tạo tiến trình này, bạn cần register một lớp implements com.potix.zk.ui.event.EventThreadInit. ở đây chúng tôi lấy ví dụ một thể hiện cấp  quyền trên Jboss:

	import java.security.Principal;

import org.jboss.security.SecurityAssociation;

import com.potix.zk.ui.Component;

import com.potix.zk.ui.UiException;

import com.potix.zk.ui.event.Event;

import com.potix.zk.ui.event.EventThreadInit;

public class JBossEventThreadInit implements EventThreadInit {


private final Principal _principal;


private final Object _credential;


/** Retrieve info at the constructor, which runs at the servlet thread. */


public JBossEventThreadInit() {



_principal = SecurityAssociation.getPrincipal();



_credential = SecurityAssociation.getCredential();


}

//
-- EventThreadInit --//


/** Initial the event processing thread at this method. */


public void init(Component comp, Event evt) {



SecurityAssociation.setPrincipal(_principal);



SecurityAssociation.setCredential(_credential);


}


public void prepare(Component arg0, Event arg1) throws UiException {



// TODO Auto-generated method stub


}

}


· Khai báo đoạn sau trong WEB-INF/zul.xml

	<zk>

<listener>

  <listener-class>JBossEventThreadInit</listener-class>
</listener>
<zk>


b Hũy bỏ một tiến trình sau khi đã xử lý.

· Tương tự, bạn có thể hủy bỏ một thread khi nó đã xử lý xong. Ví dụ như đóng một transaction.
· Bạn cần register một lớp implements com.potix.zk.ui.event.EventThreadCleanup và phần tử listener trong WEB-INF/zul.xml.

	<zk>

<listener>
  <listener-class>my.MyEventThreadCleanup</listener-class>
</listener>
<zk>


IV. ZK USER INTERFACE MARKUP LANGUAGE(ZUML).
ZUML dựa trên cơ sở của XML. Để hiểu rõ về XML nếu bạn chưa biết thì nên đọc tài liệu tham khảo về XML. Khi đã biết sơ về XML bạn sẽ thấy ZUML cũng giống XML và sẽ dễ dàng hiểu hơn.

10. XML Namespace.
· Namespace dùng để dễ dàng để phân biệt tên được sử dụng trong tài liệu XML . ZK sử dụng XML namespace để phân biệt tên của những component. Bạn có thể dùng hai component cùng tên nếu chúng khác namespacevào trong một trang.
	<html xmlns:="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xmlns:x="www.potix.com/2005/zul"

xmlns:zk="http://www.potix.com/2005/zk">

<head>

<title>ZHTML Demo</title>

</head>

<body>

<h1>ZHTML Demo</h1>

<table>

<tr>

<td><x:textbox/></td>

<td><x:button label="Now" zk:onClick="addItem()"/></td>

</tr>

</table>

<zk:zscript>

void addItem() {

}

</zk:zscript>

</body>

</html>


· xmlns:x="http://www.potix.com/2005/zul" là một namespace đặc biệt được gọi từ http://www.potix.com/2005/zul, và sử dụng x trình bày namespace này.
· xmlns:="http://www.w3.org/1999/xhtml" là một namespace đặc biệt được gọi từ http://www.w3.org/1999/xhtml, và sử dụng tên mặc định cho namespace.
·  <html> là phần tử gọi html từ namespace mặc định: http://www.w3.org/1999/xhtml.
· <x:textbox/>là phần tử gọi textbox từ namespace : http://www.potix.com/2005/zul.

· Auto-completion with Schema: Eclipse hỗ trợ auto-completion nếu XML scheme được ghi như sau:
	Xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://www.potix.com/2005/zul http://www.potix.com/2005/zul/zul.xsd">


11. Điều kiện đánh giá.

· Sự thể hiện một phần tử đôi khi dựa vào điều kiện của việc sử dụng if hoặc unless hoặc cả hai.Ví dụ window component sẽ được tạo khi a bằng một và b không bằng hai. Ngoài ra thì window này sẽ bị lờ đi.

	<window if="${a==1}" unless="${b==2}">

...

</window>


12. Iterative Evaluation.
· Để duyệt một collection(tập hợp) các đối tượng ta dùng thuộc tính forEach. Thuộc tính này có thể được deverlopers dễ control(điều khiển) số lần duyệt. 
· Việc iterative phụ thuộc vào kiểu giá trị của thuộc tính forEach :
· Iterative sẽ duyệt mỗi element nếu là java.util.Collection
· Iterative sẽ duyệt mỗi Map.Entry nếu là java.util.Map của map
· Iterative sẽ duyệt mỗi element nếu là java.util.Iterator từ iterator
· Iterative sẽ duyệt mỗi element nếu là java.util. Enumeration từ enumeration
· Iterative duyệt mỗi phần tử của mảng nếu là các mảng Object[], int[], short[], byte[], char[], int[], float[], double[]…
· Biến each: Trong suốt chu trình, Một biến được gọi là each được tạo và được gán với item từ collection. Chú ý rằng mỗi biến each đều có khả năng truy cập đến cả EL expression và zscript cùng lúc. ZK sẽ lưu lại giá trị biến each nếu nó được định nghĩa ở trước đó và khôi phục nó sau khi đã duyệt qua một phần tử.
13. Những đối tượng ẩn.

· Để truy cập đến component hiệu quả hơn bạn nên sử dụng tập hợp đối tượng ẩn. Tập hợp này là những biến tham chiếu đến code Java bao gồm phần tử zscript và thuộc tính của mỗi event listener. Ngoài ra còn có biến  từ EL expression.
a Danh sách đối tượng ẩn.
	Tên đối tượng
	Hướng dẫn

	self  
	com.potix.zk.ui.Component

Chính thành phần đó.


	spaceOwner 


	com.potix.zk.ui.IdSpace.

Không gian chủ của thành phần. Nó giống như seft.spaceOwner. 


	page  


	com.potix.zk.ui.Paget 

Giống như seft.pace.


	desktop 


	com.potix.zk.ui.Desktop

Giống như self.desktop.



	session
	com.potix.zk.ui.Session

Giống javax.servlet.http.HttpSession


	componentScope  
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa trong component giông phương thức getAttributes() method trong interface com.potix.zk.ui.Component


	spaceScope
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa 0ong ID space chứa trong component này.



	pageScope
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa trong trang. Nó giống như phương thức getAttributes() trong interface com.potix.zk.ui.Page.


	desktopScope
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa trong desktop. Nó giống như phương thức getAttributes() trong interface com.potix.zk.ui.Desktop.



	sessionScope
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa trong session. Nó giống như phương thức getAttributes() trong interface com.potix.zk.ui.Session.


	applicationScope
	java.util.Map

Một map những thuộc tính được định nghĩa trong web application. Nó giống như phương thức getAttributes() trong interface com.potix.zk.ui.WebApp.



	arg 
	java.util.Map

Một biến arg được đưa đến phương thức creatComponents() trong lớp com.potix.zk.ui.Executions.Nó không bao giờ null. Chú ý biến arg chỉ available khi tạo những components cho included page.Truy cập arg trong  listener của onCreate()khi sử dụng phương thức getArg() trong lớp com.potix.zk.ui.event.CreateEvent.



	each  
	java.lang.Object

Một biến được gọi là each được tạo và được gán  với item từ một tập hợp.Phần tử iterative là một element của thuộc tính forEach


	forEachStatus
	com.potix.zk.ui.util.ForEachStatus
trạng thái của một iteration. ZK biểu diễn thông tin liên quan đến nơi phần tử vừa duyệt


	event   
	com.potix.zk.ui.event.Event Hoặc bắt nguồn từ sự kiện hiện tại. Chỉ sẵn sàng dùng được cho event listener


b Thông tin request và execution.
· Interface com.potix.zk.ui.Execution cung cấp thông tin về việc thực thi hiện tại như là những request parameter. Để có được những thực thi hiện tại có thề làm như sau:
· Nếu đang ở component thì sử dụng getDesktop.getExecutiong().
· Nếu không tham chiếu đến component, page hay desktop thì sử dụng phương thức getCurrent() trong lớp com.potix.zk.ui.Executions.
14. Processing Instruction: 
XML mô tả cách xử lý trong trang ZUML.
a. Page directive: Nó mô tả thuộc tính của trang.
	<?page [id="..."] [title="..."] [style="..."] [language="xul/html"]?>


	Thuộc tính
	Hướng dẫn

	id
	[Optional][Default: tự động gán]
Những chỉ định định danh cho page. Nếu ta gán cho page một id thì ta có thể truy vấn trang đó dựa vào id vừa gán



	title
	[Optional][Default: none]
Định danh cho tiêu đề trang nó được biểu diễn giống như title của broswer. Nó được thay đổi tự động bằng việc gọi phương thức setTitle() trong interface com.potix.zk.ui.Page. 
 

	style
	[Optional][Default: width:100%]
Chỉ định CSS style sử dụng tại page. Nếu không chỉ rõ nó sẽ phụ thuộc vào mold. Mặc định width:100%


	language
	[Optional][Default: phu thuộc vào phần mở rộng][xul/html | xhtml] 

Chỉ định ngôn ngữ cho trang. Hiện nay nó hỗ trợ xul/html và xhtml.



b. Chỉ thị xml-stylesheet: Kiểu sử dụng này dùng để chỉ định cho trang mẫu để tải trang này.

	<?xml-stylesheet href="..." [type="text/css"]?>


	Thuộc tính
	Hướng dẫn

	Href
	Type [Required]Một liên kết đến style sheet.

	Type
	type [Optional][Default: text/css]
Chỉ định một dạng của style sheet, chỉ hỗ trợ text/css.


c. Chỉ thị component: Định nghĩa một component mới cho trang.
	<?component name="myName" macro-uri="/mypath/my.zul"

[prop1="value1"] [prop2="value2"]...?>

<?component name="myName" [class="myPackage.myClass"]

[extends="existentName"] [mold-name="myMoldName"] [mold-uri="/myMoldUri"]

[prop1="value1"] [prop2="value2"]...?>


· The by-macro Format.
	<?component name="myName" macro-uri="/mypath/my.zul"

[class="myPackage.myClass"] [prop1="value1"] [prop2="value2"]...?>


· Định nghĩa một component cơ bản trên trang ZUML. Nó được gọi là macro component. Nói cách khác một lần tạo một component mới thì nó sẽ phụ thuộc vào page ZUML được chì định.
· The by-class Format
	<?component name="myName" [class="myPackage.myClass"]

[extends="existentName"] [mold-name="myMoldName"] [mold-uri="/myMoldUri"]

[prop1="value1"] [prop2="value2"]...?>


· Nếu thuộc tính extends không được khai báo việc định nghĩa một component mới dựa trên một lớp. Nó được gọi là native component là lớp implements của inteface com.potix.zk.ui.Component. Để định nghĩa component bạn phải chỉ định thuộc tính class mà nó được sử dụng để khởi tạo component mới.

· Thêm vào đó định nghĩa cho “brand-new”(mới hoàn toàn) component bạn chỉ cần khai báo extends="existentName". Ban đầu component được tải như giá trị mặc định sau đó thuộc tính định nghĩa được ghi đè lên.

	<?component name="mywindow" extends="window" class="MyWindow"?>

...

<mywindow>

...

</mywindow>


· Nó tương đương với.

	<window use="MyWindow">

</window>


· Chú ý rằng: Nếu tên thành phần mới được định nghĩa đã tồn tại thì những thuộc tính sẽ thể hiện theo cách mà bạn gán.

	Thuộc tính
	Chỉ dẫn

	Name
	Yêu cầu.

Thành phần tên.

	macro-uri
	Yêu cầu.Nếu by-macro format được sử dụng. 

by-macro format sử dụng để chỉ định URL của trang ZUML.

	Class
	Tùy chọn.

Sử dụng cho cả hai by-class và by-macro để chỉ định lớp khởi tạo cho một thể hiện của những loại thành phần như vậy.

	extends 
	Tùy chọn.

Sử dụng với dạng by-class để chỉ rõ tên component được sử dụng. Nếu không được chỉ định, những định nghĩa đã tồn tại bị bỏ qua. Brand-new Component sẽ được chỉ định. 

	mold-name
	Tùy chọn.

Sử dụng với by-class để chi định tên khuôn. Nếu mold-name được chỉ định, mold-uri cũng phải được chỉ định.

	mold-uri
	Tùy chọn.

Sử dụng cho dạng by-class để chỉ định một mold URI. Nếu mold URI được chỉ định nhưng mold-name không được chỉ định, mold name được sử dụng là default.

	Prop1, prop2...
	Tùy chọn.

Sử dụng cho cả hai by-class và by-macro để chỉ định những thuộc tính ban đầu của (aka..,members) component. Những thuộc tính ban đầu được áp dụng một cách tự động nếu một component được tạo bởi ZUML. Theo hướng khác chúng không áp dụng nếu chúng được tạo bằng tay(i.e., by Java codes). Nếu bạn còn muốn áp dụng chúng bạn có thể gọi phương thức applyProperties().


d. Init Directive.
	<?init class="..." [arg0="..."] [arg1="..."] [arg2="..."] [arg3="..."]?>

<?init zscript="..." [arg0="..."] [arg1="..."] [arg2="..."] [arg3="..."]?>


· Có hai dạng, dạng đầu tiên sẽ chỉ rõ lớp dùng để khởi tạo chuyên biệt về ứng dụng, dạng thứ hai sẽ chỉ rõ dạng zscript để khởi tạo chuyên biệt về ứng dụng.

· Sự khởi tạo xảy ra trước khi một trang được evaluated (ước lượng) và gán cho một desktop.Nhưng những phương thức getDesktop(), getID() và getTitle() sẽ trả về null. Để gọi desktop hiện thời bạn sử dụng lớp implement interface com.potix.zk.ui.Execution. Bạn có thể chỉ rõ bất kỳ number nào của init directive. Nếu bạn chọn dạng đầu tiên thì class được chỉ định phải implement  interface com.potix.zk.ui.util.Iterator. Một thể hiện của lớp được xây dựng và phương thức doInit() của nó được gọi, trước khi trang đó được đánh giá.

· Ngoài ra phương thức doFinally() được gọi sau khi page được đánh giá. Phương thức doCatch() đuợc gọi khi có một ngoại lệ xuất hiện. Như vậy chỉ thị này không có giới hạn cho sự khởi tạo. Bạn có thể sử dụng nó để cleanup và quản lý lỗi. Nếu bạn chọn cách hai file zscript sẽ được sử dụng và đối số được đặt giống như một biến được gọi là args mà có kiểu là mảng đối tượng.
	Thuộc tính
	Hướng dẫn

	class
	Tùy chọn.
Tên lớp, lớp mà phải implement interface com.potix.zk.ui.util.Initator.
Phương thức doInit() được gọi trong trang Page Initial phase (trước khi trang được xét đến ).Phương thức doFinallly() được gọi sau khi một trang được xét đến .Phương thức doCatch() được gọi nếu một ngoại lệ xảy ra trong suốt quá trình dịch.

	zscript
	Tùy chọn.

Một zcript file được duyệt trong Page Initial phase.

	arg0,arg1,arg2…
	Tùy chọn.
Bạn có thể chỉ định một vài số của phép gán. Nó hợp với phương thức doInit() nếu dạng đầu tiên được sử dụng hoặc những biến arg nếu trường hợp thứ hai được sử dụng. Chú ý phép gán đầu tiên là arg0, tiếp theo đó là arg1……


e. The variable-resolver Directive.


	<?variable-resolver class="..."?>


· Bộ phân tích biến được sử dụng bởi phiên dịch zscript để gải quyết những biến không biết. Lớp chỉ định phải được implement interface com.potix.zk.ui.util.VariableResolver. Bạn có thể chỉ định nhiều bộ phận tích biến với nhiều chỉ dẫn variable-resolver. Một khai báo về sau có độ ưu tiên hơn.

· Ví dụ :ZK với Spring framework. Java Bean khai báo trong Spring framework .

	<?variable-resolver class="com.potix.zkplus.spring.DelegatingVariableResolver">


	Thuộc tính
	Hướng dẫn

	Class
	Yêu cầu.

Tên lớp,lớp mà hiện implement interface com.potix.zk.ui.util.VariableResolver .

Một thể hiện của lớp xác định được xây dựng và thêm vào trang.



15. Những thuộc tính
 Những thuộc tính của ZK sử dụng để điều khiển sự kết hợp của các phần tử  khác với việc khởi tạo thành phần dữ liệu.
a Thuộc tính use: Nó chỉ ra một lớp để tạo component để thay thế cho mặc định. Trong ví dụ sau MyWindow được sử dụng để thay thế cho lớp mặc định com.potix.zul.html.Window.
	<window use="MyWindow"/>


b Thuộc tính if: Nó chỉ ra điều kiện nếu đúng thì được phần tử kết hợp.Nói rõ hơn thì những element và con của nó sẽ bị “ignored” nếu điều kiện là false.
c Thuộc tính unless: Nó chỉ ra điều kiện mà điều kiện đó trả về không đúng thì được kết hợp với phần tử. 
d Thuộc tính forEach: Nó chỉ ra một tập hợp đối tượng sao cho phần tử có liên hệ sẽ được đánh giá lặp lại nhiều lần dựa vào mỗi đối tượng trong collection. Nếu không chỉ định hoặc rỗng thuộc tính này bị bỏ qua. 
16. Những phần tử
 Những phần tử của ZK được sử dụng để điều khiển trang ZUML.
a. Phần tử ZK:<zk>…</zk>: Nó là phẩn tử đặc biệt dùng để kết hợp những phần tử khác. Nó không đại diện bất cứ thành phần nào.
	<window>

<zk>

<textbox/>

<textbox/>

</zk>


Tương đương với
	<window>

       <textbox/>

       <textbox/>

</window>


b. Những phần tử gốc trong trang: Vì cú pháp của XML có giới hạn bạn chỉ có thể chỉ định rõ một root, như vậy nếu bạn có nhiều thành phần gốc thì bạn phải sử dụng phần tử zk gốc tài liêu, để nhóm những thành phần gốc này.

	<?page title="Multiple Root"?>

<zk>

<window title="First">

...

</window>

<window title="Second" if="${param.secondRequired}">

...

</window>

</zk>


c. Iteration Over Versatile Components: Phần tử zk hỗ trợ thuộc tính forEarch(). Thực ra bạn có thể sử dụng nó để phát sinh kiểu thành phần khác nhau. Trong ví dụ sau bạn gán mycols là tập hợp những đối tượng có một vài thuộc tính boolean  isUseText(), isUseDate() và isUseCombo().
	<window>

<zk forEach="${mycols}">

<textbox if="${each.useText}"/>

<datebox if="${each.useDate}"/>

<combobox if="${each.useCombo}"/>

</zk>

</window>


Những thộc tính của zk.

	Tên thuộc tính 
	Hướng dẫn

	If
	Tùy chọn. Mặc định true.

Chỉ định điều kiện để duyệt phần tử này.

	unless 
	Tùy chọn. Mặc định false.

Chỉ định không phải điều kiện đó thì duyệt phần tử này.

	forEach
	Tùy chọn. Mặc định : ignored
Chỉ định tập hợp đối tượng sao cho phần tử zk được ước lượng lặp lại nhiều lần dựa vào mỗi đối tượng trong collection.


d. Phần tử zscript.

	<zscript>Java codes</zscript>

<zscript src="uri"/>


· Nó định nghĩa một đoạn code Java. Vì vậy đoạn code này sẽ được tương tác với trang khi trang được duyệt. Nó có hai dạng biểu diễn. Dạng đầu tiên nhúng trực tiếp đoạn code Java vào trang. Dạng thứ hai được sử dụng để tham chiếu đến file ở ngoài chứa code Java.

· Những thuộc tính của zscript:

	Tên thuộc tính 
	Hướng dẫn

	src 
	Tùy chọn. Mặc định: done
Chỉ định URI của file chứa code Java.Nếu được chỉ định những Java code được tải như là chúng được nhúng trực tiếp vào trang.

 

	If
	Tùy chọn. Mặc định: true.

Chỉ định điều kiện để phần tử này được duyệt.


	unless  
	Tùy chọn. Mặc định: false

Chỉ định không đúng điều kiện này thì phần tử được duyệt.



e. Attribute element.
· Nó định nghĩa thuộc tính của XML ở trong phần tử.Nội dung của phần tử là giá trị thuộc tính.Nó hữu ích cho thuộc tính phức tạp.Hoặc thuộc tính là điều kiện.
·  Những thuộc tính của nó:
	Tên thuộc tính
	Hướng dẫn

	name  
	Yêu cầu có.

Chỉ định tên thuộc tính.

	if 
	Tùy chọn. Mặc định none
Chỉ định điều kiện duyệt phần tử.

	unless 
	Tùy chọn. Mặc định: none
Chỉ định không đúng điều kiện này thì phần tử được duyệt.



f. Phần tử custom-attributes.
· Nó định nghĩa một tập hợp thuộc tính tùy ý. Thuộc tính tùy ý là những đối tượng kết hợp với phạm vi ảnh hưởng của nó. Phạm vi của nó gồm: component, space, desktop, session và ứng dụng. 

	<window>

<custom-attributes main.rich="simple" simple="intuitive"/>

</window>


· Nó tương đương với 

	<window>

<zscript>

self.setAttribute("main.rich");

</zscript>

</window>


· Hơn thế nữa bạn có thể chỉ định tầm ảnh hưởng để gán cho custom-attributes

	<window id="main" title="Welcome">

<custom-attributes scope="desktop" shared="${main.title}"/>

</window>


· Nó tương đương với:

	<window id="main">

<zscript>

desktop.setAttribute("shared", main.title);

</zscript>

</window>


· Chú ý EL expression được xét đến dựa vào thành phần. component, self là những label hơn là window khi EL được đánh giá.

	<window>

<custom-attributes simple="intuitive"/>

${componentScope.simple}

</window>


· Tương đương với:

	<window>

<custom-attributes simple="intuitive"/>

<label value="${componentScope.simple}"/><!-- self is label not window -->

</window>


· Chú ý: <attribute> và <custome-attribute> khác nhau. Attribute là sự định nghĩa XML attribute được đính kèm element trong khi custom-attributes được dùng để gán những thuộc tính thường là scope.

· Những thuộc tính của custom-attribute.

	Tên thuộc tính 
	Hướng dẫn

	Scope
	Tùy chọn, mặc định: component

Chỉ định tầm kết hợp của custom-attribute

	if 
	Tùy chọn, mặc định: none
Chỉ định điều kiện để xét đến phần tử.

	Unless
	Tùy chọn, mặc định: none
Chỉ định không phải điều kiện này thì xét đến phần tử.


V. ZUML VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN XUL.

17. Thành phần cơ bản.
a. Button.

· Button có hai dạng: button và toolbarbutton. Button sử dụng thẻ HTML button. Toolbarbutton sử dụng thẻ HTML A.
· onClick và href: Có hai cách để thêm những thi hành vào button và toolbarbutton, trước hết bạn có thể thêm listener cho sự kiện onClick, sau đó bạn có thể chỉ rõ URL cho thuộc tính href. Nếu cả hai được chỉ rõ, thuộc tính href có quyền ưu tiên cao hơn.Sự kiện onClick sẽ không được gởi.
	<button onClick="do_something_in_Java()"/>
<button href="/another_page.zul"/>


· Phương thức sendRedirect trong Interface com.potix.zk.ui.Execution:
· Khi xử lý một sự kiện bạn có thể dừng những xử lý hiện hành của desktop và gởi bằng phương thức sendRedirect.
	<button onClick="Executions.sendRedirect(&quot;another.zul&quot;)"/>
<button href="another.zul"/>


· Từ onClick sự kiện được gởi đến server để được xử lý. Bạn có thể thêm nhiều hơn những logic trước khi gọi phương thức sendRedirect.
· Mặt khác thuộc tính href được xử lý hoàn toàn tại cleint ứng dụng của bạn không được chú ý khi người dùng click vào button.
b. Image.
· Thành phần image được sử dụng để trưng bày hình ảnh tại browser. Có hai cách:

· Cách đầu tiên phải sử dụng thuộc tính src để chỉ rõ một URL địa chỉ của hình ảnh này.

	<image src="/some/my.jpg"/>


· Cách hai: Bạn phải sử dụng setContent để gán nội dung hình ảnh trực tiếp vào compnent image.

	Location:
<textbox onChange="updateMap(self.value)" />
Map:
<image id="image" />
<zscript>
import com.potix.image.*;

void updateMap(String location) { 

if (location.length() > 0)

image.setContent(new AImage(location)); 

}
</zscript>


c. Audio.
· Thành phần component được trưng bày tại browser. Nó sử dụng thuộc tính thuộc tính use để chỉ định một URL cho resource hoặc phương thức setContent để chỉ định audio được phát sinh động. 

d. Input Control.
· Input control được hỗ trợ trong XML để hỗ trợ các thành phần: textbox, inbox, decimalbox, datebox và bandbox. 
     [image: image5.emf] 
	<zk>
<textbox/>
<datebox/>
</zk>



· Thuộc tính type:
	Username: <textbox/>
Password: <textbox type="password"/>


· Thuộc tính format: Bạn có thể điều khiển định dạng của input bởi thuộc tính format.

	<datebox format="MM/dd/yyyy"/>
 <separator/>
<decimalbox format="#,##0.##"/>


· Constraints: Bạn có thể chỉ định giá trị để chấp nhận cho input control bởi sử dụng thuộc tính constrain. Nó có thể là sự phối hợp của no positive, no negative, no zero, no empty,  no future, no past, no today và biểu thức bình thường khác. 

	<intbox constraint="no negative,no zero:Ban hay nhap mot so"/>
<textbox constraint="/.+@.+\.[a-z]+/:Ban hay nhap dia chi email"/>
<datebox constraint="no empty, no future:Ban hay nhap ngay "/>






· Customized Constraints: Nếu bạn muốn chỉ định những ràng buộc phức tạp, bạn có thể chỉ rõ một đối tượng được thi hành từ interface com.potix.zul.html.Constraint.

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zk>
<zscript><![CDATA[
Constraint ctt = new Constraint() {
public void validate(Component comp, Object value) throws WrongValueException {
if (((Integer)value).intValue() < 100)
throw new WrongValueException(comp, "Ban hay nhap so lon hon 100");
}
public String getValidationScript() {return null;}
public String getErrorMessage() {return null;}
boolean isClientComplete() {return false;}
}
]]></zscript>
<intbox constraint="${ctt}"/>
<window height="400px"/>
</zk>


· Để hiển thị cho một lỗi bạn phải sử dụng một  com.protix.zk.ui.WrongValueException.
	<textbox>

<attribute name="onChange">

if (!self.value.equals("good")) {

self.value = "try again";

throw new WrongValueException(self, "Not a good answer!");

}

</attribute>

</textbox>


Kết quả :[image: image6.png]ry again
2 Not 3 good answerl o]




e. Calendar.
· Calendar được trình bày giống như một khung lịch cho phép người sử dụng chọn ngày tháng năm. [image: image7.emf]
	<hbox>
<calendar id="cal" onChange="in.value = cal.value"/>
<datebox id="in" onChange="cal.value = in.value"/>
</hbox>


f. Slider
· Một slider được sử dụng cho người dùng chỉ định giá trị bởi việc sử dụng thanh trượt.                              [image: image8.emf]
	<slider id="slider" onScroll="Audio.setVolume(slider.curpos)"/>


· Giá trị của slider nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
g. Timer.
· Một timer là một thành phần không nhìn thấy được sử dụng để gởi sự kiện onTimer() đến server tại một thời điểm. 
[image: image9.emf]
	<window title="Timer demo" border="normal">
<label id="now"/>
<timer id="timer" delay="1000" repeats="true"
onTimer="now.setValue(new Date().toString())"/>
<separator bar="true"/>
<button label="Stops timer" onClick="timer.stop()"/>
<button label="Starts timer" onClick="timer.start()"/>
</window>


1. Windows: Được sử dụng để nhóm các component , không giống như các component khác nó có những nét đặc trưng sau:
· Một window là có một ID space.

· Bất cứ thành phần nào trong window kể cả chính nó có thể được nhìn thấy bởi sử dụng phương thức getFellow() nếu thành phần đó được gán một định danh.

· Window có thể là overlapped, popup, embedded.

· Một window có thể là một modal dialog.
a Title, Captions và closable thuộc tính:

· Một window có thể có title (tiêu đề), caption (đầu đề), border (viền). Tiêu đề được chỉ rõ bởi thuộc tính title. Caption chỉ rõ bởi việc khai báo component con gọi là caption. Một closable ở góc trên phải cùng để đóng window.  

 [image: image10.emf]
	<window title="Demo" border="normal" width="350px">
<caption>
<toolbarbutton label="More"/>
<toolbarbutton label="Help"/>
</caption>
<toolbar>
<toolbarbutton label="Save"/>
<toolbarbutton label="Cancel"/>
</toolbar>
What is your favorite framework?
<radiogroup>
<radio label="ZK"/>
<radio label="JSF"/>
</radiogroup>
</window>


Thuộc tính closable  được dùng bằng cách setting phương thức closable()
	<window closable="true" title="Detach on Close" border="normal" width="200px"

onClose="self.visible = false; event.stopPropagation();">
</window>


Kết quả:

[image: image11.png]In this <xample, this window
hices irself when the close
butten is chicked.





b Overlapped, Popup, Modal, và Embedded.

· Một cửa sổ có thể ở một trong bốn kiểu: Overlapped, Popup, Modal, Embedded. Mặc định:  overlapped.

· Bạn có thể thay đổi kiểu sử dụng của nó bằng các phương thức doOverlapped(), doPopup(), doModal(), doEmbedded().     

	<zk>
<window id="win" title="Hi!" border="normal" width="200px">
<caption>
<toolbarbutton label="Close" onClick="win.setVisible(false)"/>
</caption>
<checkbox label="Hello, Wolrd!"/>
</window>
<button label="Overlap" onClick="win.doOverlapped();"/>
<button label="Popup" onClick="win.doPopup();"/>
<button label="Modal" onClick="win.doModal();"/>
<button label="Embed" onClick="win.doEmbedded();"/>
</zk>


c Common dialogs.

· Tập hợp những thành phần XML hỗ trợ những hộp thoại chung để đơn giản hóa vài nhiệm vụ chung.

· Lớp com.protix.zul.html.Messagebox. Nó được sử dụng để báo động cho người dùng khi lỗi xuất hiện, hoặc nhắc người dùng cho một quyết định.

· Lớp com.protix.zul.html.Fileupload: Nó chứa đựng những tiện ích để nhắc người dùng cho việc tải file từ browser.
Ví dụ:

	<window title="Fileupload Demo" border="normal">

<image id="image"/>

<button label="Upload">

<attribute name="onClick">{

Object media = Fileupload.get();

if (media instanceof com.potix.image.Image)

image.setContent(media);

else if (media != null)

Messagebox.show("Not an image: "+media, "Error",

Messagebox.OK, Messagebox.ERROR);

}</attribute>

</button>

</window>


Kết quả:

[image: image12.png]Speciy a fls locatod in your local systom
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18. Tab Boxes:

a Cho phép nhóm một số các thành phần lại và show một nhóm 

b Tab boxes bao gồm các thành phần sau: tabbox, tabs, tab, tabpanels và tabpanel. [image: image13.png]The first panel
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tabbox>
<tabs>

<tab label="First"/>

<tab label="Second"/>
</tabs>
<tabpanels>

<tabpanel>

The first panel.

<tabbox mold="accordion">
      
<tabs>


<tab label="Nested 1"/>


<tab label="Nested 2"/>


<tab label="Nested 3"/>



</tabs>



<tabpanels>



<tabpanel>The first nestedpanel</tabpanel>



<tabpanel>The second nestedanel</tabpanel>



<tabpanel>The third nestedpanel</tabpanel>   

     </tabpanels>

</tabbox>
</tabpanel>
<tabpanel>The second panel.

<tabbox orient="vertical">

<tabs>

   <tab label="Nested 1"/>

   <tab label="Nested 2"/>

  <tab label="Nested 3"/>



</tabs>

<tabpanels>

  <tabpanel>The first nested panel</tabpanel>

   
  <tabpanel>The second nested panel</tabpanel>

  <tabpanel>The third nested panel</tabpanel>

</tabpanels>
    </tabbox>

</tabpanel>
</tabpanels>
</tabbox>


19. Những thành phần layout khác.
a Separators.
· Component: separator.

· Separator dùng để chèn một khoảng cách giữa hai thành phần.
b Group Boxes.

· Component: groupbox.
· Một group box được sử dụng để nhóm các thành phần lại cùng nhau. Nó có tiêu đề, một đường viền.

· Không giống như window nó không có ID space. 
[image: image15.emf]  

	<groupbox width="250px">
<caption label="Fruits"/>
<radiogroup>
<radio label="Apple"/>
<radio label="Orange"/>
<radio label="Banana"/>
</radiogroup>
</groupbox>


c Grids.

· Bao gồm các thành phần: grids, columns, column, row và rows.
· Một grids bao gồm các thành phần được liên kết với nhau để tạo thành những cột, hàng giống như một bẳng.
     [image: image16.emf]
	<grid>
<columns>
<column label="Type"/>
<column label="Content"/>
</columns>
<rows>
<row>
<label value="File:"/>
<textbox width="99%"/>
</row>
<row>
<label value="Type:"/>
<hbox>
<listbox rows="1" mold="select">
<listitem label="Java Files,(*.java)"/>
<listitem label="All Files,(*.*)"/>
</listbox>
<button label="Browse..."/>
</hbox>
</row>
</rows>
</grid>


d Toolbars.

· Bao gồm các thành phần: toolbar, toolbarbutton.
· Thành phần toolbar dùng để đặt một dãy các button.       
[image: image17.emf]
	<toolbar>
<toolbarbutton label="button1"/>
<toolbarbutton label="button2"/>
</toolbar>


20. Menu bars.
Gồm các component : menubar, menupopup, menu, menuitem và menusaparator

a Thi hành một Menu Command.

· Một menu command kết hợp với một menu item. Có hai cách để kết hợp một lệnh với một menu item là sự kiện onClick là thuộc tính href.  
· Một event listener được thêm vào menu item cho sự kiện onClick thì listener được gọi khi menu item được click.
· Bạn có thể chỉ định thuộc tính href để liên kết đến một địa chỉ URL  khi một menu item được click.
b Sử dụng Menu Item.

· Menu item được sử dụng như checkbox item. Thuộc tính check thể hiện khi menu item được chọn. Nếu được check, một biểu tượng check được xuất hiện lên trước menu item thì bạn phải gán giá trị true cho thuộc tính autocheck của phần tử menu item. 
c Thuộc tính autodrop.
· Nếu thuộc tính autodrop có giá trị là true khi bạn lê chuột trên menu thì các item của nó sẽ tự xuất hiện. [image: image18.png]File_Help
Vindex
About?

About Potix




	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<menubar autodrop="true">

<menu label="File"> 


<menupopup>



<menuitem label="New"/>



<menuitem label="Open"/>



<menuseparator/>



<menuitem label="Exit"/>


</menupopup>

</menu>

<menu label="Help">


<menupopup>


<menuitem label="Index"autocheck="true"/>


<menu label="About">


<menupopup>



<menuitem label="About ZK"/>



<menuitem label="About Potix"/>


</menupopup>

</menu>

</menupopup>
</menu>
</menubar>


· Context Menu.
· Những component: popup và menupopup.
· Bạn có thể gán cho một gopup hoặc menugopup một ID cho thuộc tính content ở bất cứ thành phần nào của XML. Một gopup hoặc menupoup được mở khi người dùng click phải chuột vào nó. Bạn có thể gán cùng một ID cho nhiều component.
 [image: image19.emf]
	<label value="Right Click Me!" context="editPopup"/>
<separator bar="true"/>
<label value="Right Click Me!" onRightClick="alert(self.value)"/>
<menupopup id="editPopup">
<menuitem label="Undo"/>
<menuitem label="Redo"/>
<menu label="Sort">
<menupopup>
<menuitem label="Sort by Name" autocheck="true"/>
<menuitem label="Sort by Date" autocheck="true"/>
</menupopup>
</menu>
</menupopup>


21. List Boxes.
· Bao gồm các thành phần: listbox, listitem, listcell, listhead and listheader.
· List box được sử dụng để trưng bày một số mục chọn trong một danh sách.

[image: image20.emf]
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listbox width="200px">
<listhead>
<listheader label="Population" sort="auto"/>
<listheader align="right" label="%" sort="auto"/>
</listhead>
<listitem id="a" value="A">
<listcell label="A. Graduate"/>
<listcell label="20%"/>
</listitem>
<listitem id="b" value="B">
<listcell label="B. College"/>
<listcell label="23%"/>
</listitem>
<listitem id="c" value="C">
<listcell label="C. High School"/>
<listcell label="40%"/>
</listitem>
<listitem id="d" value="D">
<listcell label="D. Others"/>
<listcell label="17%"/>
</listitem>
<listfoot>
<listfooter label="More or less"/>
<listfooter label="100%"/>
</listfoot>
</listbox>


· Có hai dạng mode: default và select.
22. Tree Controls.
· Component: tree, treechildren, treeitem, treerow, treecell, treecols và treecol.
· Một tree gồm hai phần: Tập hợp những treecol được định nghĩa bởi số thành phần treecol. Phần thứ hai được chứa dữ liệu được hiện ra trên theo 

một cấu trúc cây và được tạo ra bởi thành phần treechildren. 
[image: image21.emf]
	<tree id="tree" rows="100">

<treecols>


<treecol label="Name"/>


<treecol label="Description"/>

</treecols>

<treechildren>


<treeitem>



<treerow>




<treecell label="Item 1"/>




<treecell label="Item 1 description"/>



</treerow>


</treeitem>


<treeitem>



<treerow>




<treecell label="Item 2"/>




<treecell label="Item 2 description"/>



</treerow>




<treechildren>





<treeitem>






<treerow>






<treecell label="Item 2.1"/>






</treerow>







<treechildren>








<treeitem>









<treerow>





     <treecell label="Item2.1.1"/>


       









</treerow>








</treeitem>








<treeitem>









<treerow>





     <treecell label="Item 2.1.2"/>



 









</treerow>








</treeitem>







</treechildren>






</treeitem>






<treeitem>







  <treerow>






  <treecell label="Item2.2"/>






  <treecell label="Item 2.2

                                      is something who cares"/>






  </treerow>






</treeitem>





</treechildren>




</treeitem>



<treeitem label="Item 3"/>


</treechildren>
</tree>


· Thuộc tính rows: được thể sử dụng để điều khiển việc thể hiện những dòng trong tree.
· Create-on-Open for Tree Controls: Sau khi sự kiện onClick được xảy ra sẽ tải những childrencủa một tree item.
	<tree width="200px">

<treecols>


<treecol label="Subject"/>


<treecol label="From"/>

</treecols>

<treechildren>


<treeitem open="false" onOpen="load()">



<treerow>




<treecell label="Intel Snares XML"/>




<treecell label="David Needle"/>



</treerow>




<treechildren/>


</treeitem>

</treechildren>
<zscript>

void load() {

Treechildren tc = self.getTreechildren();

if (tc.getChildren().isEmpty()) {

Treeitem ti = new Treeitem();

ti.setLabel("New added");

ti.setParent(tc);

}
}
</zscript>
</tree>


23. Comboboxes.
· Compenent: combobox và comboitem.
· Một combobox là một text box đặc biệt được nhúng vào một danh sách thả xuống. Với một combobox nó người dùng được phép chọn những mục được thả xuống ở dưới danh sách hoặc có thể trực tiếp nhập vào bằng tay.    

[image: image22.emf]
	<combobox>
<comboitem label="Simple and Rich"/>
<comboitem label="Cool!"/>
<comboitem label="Ajax and RIA"/>
</combobox>


a Thuộc tính autodrop.
· Theo mặc định danh sách thả xuống không được mở cho đến khi người dùng click vào button hoặc nhấn Alt+Down. Bạn có thể gán giá trị true cho thuộc tính autodrop để cho danh sách thả xuống khi người dùng đánh bất cứ ký tự nào. 
	<combobox autodrop="true"/>


b Thuộc tính description.
· Bạn có thể thêm sự chỉ dẫn cho mỗi combo item để mô tả nhiều hơn. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào mỗi combo item.
	<combobox>
<comboitem label="Simple and Rich" image="/img/coffee.gif"
description="The simplest way to make Web applications rich"/>
<comboitem label="Cool!" image="/img/corner.gif"
description="The coolest technology"/>
<comboitem label="Ajax and RIA" image="/img/cubfirs.gif"
description="Rich Internet Application by Ajax"/>
</combobox>


c Sự kiện onOpen.
· Sự kiện onClick được gởi cho ứng dụng nếu người dùng mở danh sách thả xuống. Bởi việc lắng nghe một sự kiện từ onOpen, bạn có thể chuẩn  bị một danh sách thả xuống chỉ khi nào nó được cần.
	<zk>
<combobox id="combo" onOpen="prepare()"/>

<zscript>
void prepare() {

if (combo.getItemCount() == 0) {

combo.appendItem("Simple and Rich");

combo.appendItem("Cool!");

combo.appendItem("Ajax and RIA");

}
}
</zscript>
</zk>


d Sự kiện onChanging.
· Một combobox cũng như một textbox. onChanging sẽ được gởi nếu bạn thêm vào một listener cho nó.
	<zk>
<combobox id="combo" autodrop="true" onChanging="suggest()"/>
<zscript>
void suggest() {
combo.clear();
if (event.value.startsWith("A")) {
combo.appendItem("Ace");
combo.appendItem("Ajax");
combo.appendItem("Apple");
} else if (event.value.startsWith("B")) {
combo.appendItem("Best");
combo.appendItem("Blog");
}
}
</zscript>
</zk>


24. BandBoxes.
· Components: bandbox và bandpopup.

· Bandbox là một textbox đặc biệt có thêm vào chức năng như một popup window. Nó bao gồm một khung để nhập liệu và một popup window. Popup window được tự động mở ra khi người dùng nhấn Alt+Down hoặc click [image: image23.emf].

 [image: image24.emf]
	<bandbox id="bd">
<bandpopup>

<vbox>


<hbox>



Search



<textbox />


</hbox>
                  <listbox width="200px">



<listhead>




<listheader label="Name" />




<listheader label="Description" />



</listhead>



<listitem>




<listcell label="John" />




<listcell label="CEO" />



</listitem>



<listitem>




<listcell label="Joe" />




<listcell label="Engineer" />



</listitem>



<listitem>




<listcell label="Mary" />




<listcell label="Supervisor" />



</listitem>


</listbox>

</vbox>
</bandpopup>
</bandbox>


· Popup window có thể chứa nhiều loại components, và bạn cần đóng cửa sổ popup khi giá trị được chọn. Ví dụ sau dùng phương thức closeDropdown().

	<listbox width="200px"
onSelect="bd.value=self.selectedItem.label; bd.closeDropdown();">


· Mặc định thì chửa sổ popup không mở ra cho đến khi bạn click [image: image25.emf], bạn có thể khai báo autodrop="true", cửa sổ popup sẽ tự động mở khi bạn click bất kỳ ký tự nào.

· Hai thuôc tính onChange và onOpen có thể tham khảo thêm trong phần compoboxes.
25. Drag và Dop

ZK cho phép người dùng drag một components trên view. Ví dụ như bạn có thể dragging files vào directories, hay dragging một sản phẩm vào giỏ hàng. Một component là draggable khi if it can be dragged around. Một component droppable, nếu người dùng có thể drop một draggable component vào trong nó.
a. draggable and droppable Attributes

Với ZK, bạn có thể tạo một component draggable bằng cách gán “true” hay "false" cho thuộc tính draggable.

<image draggable="true"/>

Tương tự đối với droppable.

<hbox droppable="true"/>

b. onDrop Event
Khi ta dragged một component và dropped vào một component khác, thì thành phần dropped phải được khai báo onDrop event. onDrop event là một thể hiện của com.potix.ui.event.DropEvent. bằng cách gọi phương thức getDragged(), bạn có thể biết được cái gì đã được dragged (và dropped).

Notice that the target of the onDrop event is the droppable component, not the component being dragged.

Ví dụ sau cho phép người dùng sắp xếp lại danh sách bằng cách drag-and-drop.

	<window title="Reorder by Drag-and-Drop" border="normal">

Unique Visitors of ZK:

<listbox id="src" multiple="true" width="300px">


<listhead>



<listheader label="Country/Area" />



<listheader align="right" label="Visits" />



<listheader align="right" label="%" />


</listhead>


<listitem draggable="true" droppable="true"



onDrop="move(event.dragged)">



<listcell label="United States" />



<listcell label="5,093" />



<listcell label="19.39%" />


</listitem>


<listitem draggable="true" droppable="true"



onDrop="move(event.dragged)">



<listcell label="China" />



<listcell label="4,274" />



<listcell label="16.27%" />


</listitem>


<listitem draggable="true" droppable="true"



onDrop="move(event.dragged)">



<listcell label="France" />



<listcell label="1,892" />



<listcell label="7.20%" />


</listitem>


<listitem draggable="true" droppable="true"



onDrop="move(event.dragged)">



<listcell label="Germany" />



<listcell label="1,846" />



<listcell label="7.03%" />


</listitem>


<listitem draggable="true" droppable="true"



onDrop="move(event.dragged)">



<listcell label="(other)" />



<listcell label="13,162" />



<listcell label="50.01%" />


</listitem>


<listfoot>



<listfooter label="Total 132" />



<listfooter label="26,267" />



<listfooter label="100.00%" />


</listfoot>

</listbox>

<zscript>


void move(Component dragged) { self.parent.insertBefore(dragged,


self); }

</zscript>
</window>



c. Multiple Types of Draggable Components
Nhưng làm sao khi một một droppable component không cho phép tất cả draggable components. Ví dụ như thư mục e-mail cho phép chứa e-mails. Bạn có thể từ chối mà không nói gì hoặc cảnh báo bằng message, khi onDrop() được gọi.

Để thực hiện việc này, bạn cần khai báo cho mỗi kiểu của draggable components bằng một định danh, và gán cho thuộc tính draggable.
<listitem draggable="email"/>

...

<listitem draggable="contact"/>

Sau đó, khai báo những đối tượng cho phép droppable. Ví dụ, bức hình sau chỉ cho phép email và contact.

<image src="/img/send.png" droppable="email, contact" onDrop="send(event.dragged)"/>

Để đồng ý cho một kiểu draggable components, bạn cần khai báo "true" cho thuộc tính droppable.

 <image src="/img/trash.png" droppable="true" onDrop="remove(event.dragged)"/>

Và dĩ nhiên chỉ những components với thuộc tính droppable gán bằng "true" mới cho phép nó.
26. Những thành phần liên quan đến HTML.
a Kết hợp bộ thẻ HTML vào một trang ZUL.

Ta chỉ cần khai báo namespace đơn giản như sau: 

	<window title="mix HTML demo" xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml">                                                                  

<h:table border="1">

<h:tr>


<h:td>column 1</h:td>


<h:td>



<listbox id="list" mold="select">




<listitem label="AA" />




<listitem label="BB" />



</listbox>


</h:td>

</h:tr>
</h:table>

</window>

                                              [image: image26.emf]


b Include component.

· Include component được sử dụng để gọi đến servlet khác. Servlet có thể là jsp, jsf hoặc có thể là trang ZUML.
	<window title="include demo" border="normal" width="300px">
<include src="/basic.zul"/>
</window>


c Iframe component.

· Iframe component sử dụng thẻ HTML iframe để ủy thác một phần trình bày tới URL khác. Nó xuất hiện giống như thành phần include nhưng nội dung và nghĩa của nó thì khác thành phần include.
· Nội dung của thành phần include là một đoạn của trang HTML. Bạn có thể truy cập đến bất cứ thành phần nào có trong thành phần include. 

· Nội dung của thành phần iframe được tải tại browser như một trang riêng biệt. Vì vậy dạng của nội dung có thể khác với trang HTML. URL phải là một resource mà bạn có thể truy cập từ browser .
	<window title="iframe demo" border="normal">

<iframe id="iframe" width="95%" />

<separator bar="true" />

<button label="Upload">


<attribute name="onClick">



{Object media = Fileupload.get(); 

                   if(media != null)



iframe.setContent(media); }


</attribute>

</button>
</window>


27. HTML form và Java Servlet.
a. Thuộc tính name.
· Làm việc với những ứng dụng web, bạn có thể chỉ định thuộc tính name cho những trang HTML.

[image: image27.emf]  

	<window xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<h:form method="post" action="/my-old-servlet">

<grid>


<rows>



<row>




When




<datebox name="when" />




Name




<textbox name="name" />




Department




<combobox name="department">





<comboitem label="RD" />





<comboitem label="Manufactory" />





<comboitem label="Logistics" />




</combobox>



</row>



<row>




<h:input type="submit" value="Submit" />



</row>


</rows>

</grid>
</h:form>
</window>



· Khi nhấn vào Sumit yêu cầu sẽ được gởi đến cho my-old-servlet servet với câu truy vấn sau.

	/my-old-servlet?
when=2006%2F03%2F01&name=Bill+Gates&department=Manufactory


· Miễn là có sự kết hợp thích đáng giữa thuộc tính tên và giá trị của nó thì servlet của bạn có thể hoạt động bình thường khi có sự thay đổi. 

b. Những component được hỗ trợ thuộc tính name.
· Tất cả những component sử dụng để nhập dữ liệu đều hỗ trợ thuộc tính name như là textbox, datebox, decimalbox, intbox, combobox và bandbox. Thêm vào đó listbox và tree cũng được hỗ trợ thuộc tính name.
[image: image28.emf]
	<listbox name="who" multiple="true" width="200px">

<listhead>

<listheader label="name"/>

<listheader label="gender"/>

</listhead>

<listitem value="mary>

<listcell label="Mary"/>

<listcell label="FEMALE"/>

</listitem>

<listitem value="john">

<listcell label="John"/>

<listcell label="MALE"/>

</listitem>

<listitem value="jane">

<listcell label="Jane"/>

<listcell label="FEMALE"/>

</listitem>

<listitem value="henry">

<listcell label="Henry"/>

<listcell label="MALE"/>

</listitem>

</listbox>




· Nếu thuộc tính multiple="true" bạn có thể chọn nhiều giá trị cho thuộc tính name.
	who=john&who=henry


· Khi listbox và tree sử dụng thuộc tính name, bạn hãy chú ý thuộc tính value của listbox và tree sẽ chứa đựng giá trị gởi lên servlet.
c. Rich User Interface.

· Vì component form có thể chứa bất cứ component nào, nên những rich user interface có thể kế thừa độc lập những servlet đang tồn tại.
28. Client side action.

· Để thi hành code Javascript tại client, ZK giới thiệu khái niệm Client Side Actions (CSA). Với CSA người phát triển nghe bất cứ sự kiện Javascript nào và thực thi code Javascript tại client. Một CSA giống như một event listener, ngoại trừ action được viết trong Javascript và được thi hành tại client.

· ZK cho phép người phát triển chỉ rõ action cho bất kỳ sự kiện Javascript nào như onfocus, onblur, onmouseover and onmouseout.


[image: image29.emf]
	<window>
    <grid>

<columns>

   <column />

   <column />

   <column />

</columns>

<rows>

   <row>


<label value="text1: " />


<textbox action="focus: action.show(help1);

                            blur: action.hide(help1)" />


<label id="help1" visible="false"




value="This is help for text1." />

    </row>

    <row>


<label value="text2: " />


   <textbox action="focus: action.show(help2) 

                               blur: action.hide(help2)" />


<label id="help2" visible="false"




value="This is help for text2." />
          </row>

</rows>
    </grid>
</window>


· Events.
· Một sự kiện được hỗ trợ tùy thuộc component của nó, mỗi sự kiện được gởi sau khi nội dung của nó được update.
a. Mouse events.
	Thuộc tính.
	Components
	Hướng dẫn.

	onClick
	button, caption, column, div, groupbox, image, imagemap, label, listfooter, listheader, menuitem, tabpanel, toolbar, toolbarbutton, treecol, window.
	Event: com.potix.zk.ui.event.MouseEvent được thể hiện khi người sử dụng click vào component đó.



	onRightClick
	button, caption, checkbox, column, div, groubox, image, imagemap,
label, listfooter, listheader, radio, slider, tab, tabbox, tabpanel, toolbar, toolbarbutton, treecol, window.
	Event: com.potix.zk.ui.event.MouseEvent được thể hiện khi người sử dụng click phải vào component đó.



	onDoubleClick
	caption, column, div, groupbox, image, label, listfooter, listheader, tab, tabpanel, toolbar, treecol, window.
	Event: com.potix.zk.ui.event.MouseEvent được thể hiện khi người sử dụng double click vào component đó.




b. Keystroke events.
	Thuộc tính.
	Component.
	Hướng dẫn.

	onOK
	Window
	Event:com.potix.zk.ui.event.KeyEvent

được thể hiện khi người sử dụng nhấn nút ENTER.


	onCancel
	Window
	Event:com.potix.zk.ui.event.KeyEvent

được thể hiện khi người sử dụng nhấn nút ESC.


	onCtrlKey
	Window
	Event:com.potix.zk.ui.event.KeyEvent

được thể hiện khi người sử dụng nhấn nút phím kết hợp với phím Ctrl.



c. Input events.
	Thuộc tính 
	Components
	Hướng dẫn

	onChange
	textbox, datebox,
decimalbox, intbox, combobox, bandbox.

	Event: com.potix.zk.ui.event.InputEvent
Hiển thị nội dung của một imput component được thay đổi bởi người sử dụng.

	onChanging
	textbox, datebox,
decimalbox, intbox, combobox, bandbox.

	Event: com.potix.zk.ui.event.InputEvent
Hiện thị nội dung của một input component mà người sử dụng đang thay đổi. Chú ý rằng nội dung của component(tại server) không thay đổi cho đến khi onChange được thừa nhận. Thật ra là gọi phương thức getValue trong lớp InputEvent để lấy giá trị tạm thời.

	onFous
	textbox, datebox,
decimalbox, intbox, combobox, bandbox button, toolbarbutton

checkbox, radio.
	Event: com.potix.zk.ui.event.Event

Hiển thị khi một component có fous. Những event listener thi hành tại server. Như vậy fous tại client có thể được thay đổi khi một event listener cho onFous thực thi.

	onBlur


	textbox, datebox, decimalbox, intbox, combobox, bandbox button, toolbarbutton,
checkbox, radio.
	Event: com.potix.zk.ui.event.Event
Hiển thị khi một component mất focus. Những event listener thi hành tại server, vì vậy những focus tại client có thể được thay đổi khi một event listener cho onBlur thực thi.


d. List và tree events.
	Thuộc tính 
	Components
	Hướng dẫn

	onSelect
	listbox, tabbox, tree,

	Event: com.potix.zk.ui.event.SelectEvent
Hiển thị khi người dùng chọn một hoặc nhiều component con. Ví dụ như tập hợp listiem của listbox hoặc tập hợp treeitem của tree.

	onOpen
	groupbox, treeitem, combobox, bandbox.
	Event: 

com.potix.zk.ui.event.OpenEvent

Hiển thị khi người dùng đóng hoặc mở một component.


e. Slider va scroll events.
	Thuộc tính 
	Components
	ứng dụng

	onScroll
	Silder
	Event: com.potix.zk.ui.event.ScrollEvent
Nó hiển thị nội dung của một scroll component được thực hiện bởi người dùng. 

	onScrolling
	Silder
	Event: com.potix.zk.ui.event.ScrollEvent
Nó hiển thị những cái người dùng đang thực thi tại component scrollable Chú ý rằng nội dung của component(tại server) không thay đổi cho đến khi onScroll được thừa nhận. Thật ra là gọi phương thức getPos trong lớp ScrollEvent để lấy giá trị tạm thời.


f. Order events. 

	Thuộc tính
	Components
	Hướng dẫn

	onCreate
	All
	Event: com.potix.ui.zk.ui.event.CreateEvent
Hiển thị một component được tạo khi dịch một trang ZUML 


	onGroup
	All
	Event: com.potix.ui.zk.ui.event.DropEvent
Hiển thị những component được gởi được gởi đến component nơi chứa sự kiện này.


	oncheck
	checkbox, radio,
radiogroup.

	Event: com.potix.zk.ui.event.CheckEvent
Hiển thị trạng thái của component được thay đổi bởi người dùng.


	onMove
	Window
	Event: com.potix.zk.ui.event.MoveEvent
Hiển thị trạng thái của component được di chuyển bởi người dùng.


	onShow
	window 
	 Event: com.potix.zk.ui.event.ShowEvent
Hiển thị tình trạng có thể nhìn thấy được của một component được thay đổi bởi người dùng.


	onZIndex
	Window
	Event: com.potix.zk.ui.event.ZIndexEvent
Hiển thị z-index của một được thay đổi bởi người dùng.


	onTimer
	Timer
	Event: com.potix.zk.ui.event.Event
Hiển thị một timer mà bạn chỉ định gây ra một sự kiện 


	onNotify
	Bất kỳ
	Event: com.potix.zk.ui.event.Event
Hiển thị sự kiện phụ thuộc vào ứng dụng. Hiện tại không có thành phần nào được gởi cho sự kiện này. 



Dòng sự kiện của radio and radiogroup:

· Sụ kiện onCheck được gởi cho radio trước sau đó mới gởi cho radiogroup vì vậy bạn có thể thêm listener cho radiogroup hoặc mỗi radio.


[image: image30.png]© Apple ® Orange
You have selected : Orange




	<window>
<radiogroup onCheck="fruit.value = self.selectedItem.label">
<radio label="Apple"/>
<radio label="Orange"/>
</radiogroup>
You have selected : <label id="fruit"/>
</window>


· Tương đương với 

	<radiogroup>

<radio label="Apple" onCheck="fruit.value = self.label"/>

<radio label="Orange" onCheck="fruit.value = self.label"/>

</radiogroup>

You have selected : <label id="fruit"/>




VI. ZUML VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN XHTML.

1. Mục tiêu
Việc đưa vào những thàh phần XHTML nhằm mục đích dễ dàng chuyễn những trang web sang ZUML. Đó cũng là điều kiện quyết định sao cho những thành phần nào tồn tại trong một trang XHTML cũng đều có thể làm được trong trang ZUML.

Vì vậy, những trang XHTML có thể chia sẻ phần lớn các lợi thế mà một trang ZUML có: một giao diện người dùng phong phú. Sự phong phú có thể đạt được theo 2 cách. Đầu tiên, bạn có thể viết code Java để vận dụng những thành phần động của XHTML. Thứ hai, bạn có thể thêm những thành phần XUL hữu ích vào trang, cũng giống như thêm một thành phần XHTML vào trang ZUL.

2. Một trang XHTML Cũng Là Một trang ZUML Đúng Cú Pháp

Ta xét một ví dụ điển hình.

	<html>

<head>

<title>ZHTML Demo</title>

</head>

<body>

<h1>ZHTML Demo</h1>

<ul id="ul">

<li>The first item.</li>

<li>The second item.</li>

</ul>

<input type="button" value="Add Item""/>

<br/>

<input id="inp0" type="text"/> +

<input id="inp1" type="text"/> =

<text id="out"/>

</body>

</html>




Bằng cách đặt tên với đuôi zhtml, nó sẽ được ZK loader hiễu như một trang ZUL. Sau đó, thể hiện của com.potix.zhtml.Html, com.potix.zhtml.Head và những thành phần khác đều đúng. Nói cách khác, chúng ta tạo một cây các thành phần trên server. Sau đó, ZK gởi lại chúng theo dạng một trang XHTML về browser, giống như ta đã làm với trang ZUML.
3. Tương tác
· Trên trang ZUML, ta có thể nhúng code Java và chạy trên server.
	<html xmlns:zk="http://www.potix.com/2005/zk">

<head>

<title>ZHTML Demo</title>

</head>

<body>

<h1>ZHTML Demo</h1>

<ul id="ul">

<li>The first item.</li>

<li>The second item.</li>

</ul>

<input type="button" value="Add Item" zk:onClick="addItem()"/>

<br/>

<input id="inp0" type="text" zk:onChange="add()"/> +

<input id="inp1" type="text" zk:onChange="add()"/> =

<text id="out"/>

<zscript>

void addItem() {

Component li = new Raw("li");

li.setParent(ul);

new Text("Item "+ul.getChildren().size()).setParent(li);

}

void add() {

out.setValue(inp0.getValue() + inp1.getValue());

}

</zscript>

</body>

</html>


Trong ví dụ trên, chúng ta dùng namespace ZK để khai báo thuộc tính onClick. Bởi vì XHTML cũng có thuộc tính cùng tên. Đó cũng là điều cần lưu ý rằng Java codes được chạy trên server. Vì vậy, không giống như JavaScript bạn sử dụng trong một trang HTML, bạn có thể quản lý nhiều tài nguyên trên server chình xác.

Ví dụ, bạn có thể mở một connection đến database và truy lục dữ liệu.
	<zscript>

import java.sql.*;

void addItem() {

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

String url = "jdbc:odbc:Fred";

Connection conn = DriverManager.getConnection(url,"myLogin", "myPassword");

...

conn.close();

}

</zscript>




4. Làm việc của ZK như một trang Servlet
· Theo truyền thống ứng dụng web, một trang XHTML thường submits một form để chỉ xử lý của servlet. Bạn không cần phải thay đổi khi chuyển một trang sang ZK.

· Bên cạnh những thành phần ZK, sự thể hiện của những thành phần XHTML cũng có một số điều khác so với các thành phần đó, ví dụ như bạn có thể dể dàng chuyển những trang XHTML truyền thống sang ZK.
5. UUID chính là ID
· Theo truyền thống, servlets và code JavaScript thì thường phụ thuộc vào thuộc tính ID, UUID của thành phần XHTML cũng giống như ID. Vì thế, người phát triển không cần phải thay đổi để thích ứng với ZK, xem ví dụ sau:
	<img id="which"/>

<script><!-- JavaScript and running at the browser -->

function change() {

var el = document.getElementById("which");

el.src = "something.gif";

}

</script>

<zscript><!-- Java and running at the server -->

void change() {

which.src = "another.gif";

}

</zscript>




Chú ý: UUID là immutable(không đổi). Tuy nhiên ví dụ trên sẽ sai nếu những components của XUL không được sử dụng. Nếu muốn tham khảo đến những XUL component trong JavaScript thì bạn phải sử dụng EL expression để lấy đúng UUID.

	<input id="which"/>

<script>

var el = document.getElementById("${which.uuid}");
</script>


6. The TABLE and TBODY Tags

· Browser thường tạo TBODY giữa TABLE và TR. Vì vậy, hai tables sau có cùng cấu trúc.

	<table>

<tr><td>Hi</td></tr>

</table>

<table>

<tbody>

<tr><td>Hi</td></tr>

</tbody>

</table>



	


7. Sự kiện

· Tất cả các thành phần XHTML đều hỗ trợ cùng một sự kiện, nhưng có thể dùng được hay không phụ thuộc vào Browser. Ví dụ, onChange là vô nghĩa đối với một thành phần không phải input, như body và div.

8. Kết hợp với JSF, JSP và Others
Khi kết hợp với một trang đang tồn tại, bạn cần đặt ra cho mình một số câu hỏi:
· Đó có phải là một trang tĩnh (hay động) không?

· Bạn muốn làm cho trang đó có thêm vài chức năng? Hay, bạn thích hơn khi viết lại từng phần?

· Phải do bạn thích sử dụng XUL hay XHTML như những thành phần mặc định khi thêm một trang mới?

Phụ thuộc vào yêu cầu của bạn, có một vài phương pháp để làm.
9. Trang html tĩnh

· Bạn chỉ cần thay đổi đuôi HTML sang ZUL và bạn có thể viết code ZUL tùy thích.

10. Tạo ra những trang động

Bạn chỉ cần thay đổi bộ lọc DhtmlLayoutFilter trong web.xml để quản lý. Ví dụ (một phần của web.xml).
	<filter>

<filter-name>zkFilter</filter-name>

<filter-class>com.potix.zk.ui.http.DHtmlLayoutFilter</filter-class>

<init-param>

<param-name>extension</param-name>

<param-value>html</param-value>

</init-param>

</filter>

<filter-mapping>

<filter-name>zkFilter</filter-name>

<url-pattern>/my/dyna.jsp</url-pattern>

</filter-mapping>

<filter-mapping>

<filter-name>zkFilter</filter-name>

<url-pattern>/my/dyna/*</url-pattern>

</filter-mapping>

//Chú ý, nếu bạn muốn lọc output từ include và/hay forward, lưu ý khai báo.
 <filter-mapping>

<filter-name>zkFilter</filter-name>

<url-pattern>/my/dyna/*</url-pattern>

<dispatcher>REQUEST</dispatcher>

<dispatcher>INCLUDE</dispatcher>

<dispatcher>FORWARD</dispatcher>

<dispatcher>ERROR</dispatcher>

</filter-mapping>




VII. THÀNH PHẦN MACRO.

· Có hai cách để hiện thực một component: Một là sẽ hiện thực từ lớp com.potix.zk.ui.AbstractComponent. Hai là sử dụng những thành phần khác có sẵn một cách linh hoạt. Ta gọi cách này là macro Components(Thành phần Macro).
1. Ba bước sử dụng thành phần macro.

a Bước 1: Hiện thực thành phần macro trong trang zuml.

· Tạo một trang ZUML để chứa thành phần macro. Nó giống như trang ZUML thông thường.
· Nhiều trang ZUML có thể cùng sử dụng một thành phần macro và một trang cũng được sử dụng như một thành phần macro

b Bước 2: Khai báo thành phần macro trong trang zuml: Bạn phải khai báo thành phần macro trước khi khởi tạo nó.Ví dụ:
	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"?>


· Ngoài thuộc tính name và macro-uri bạn có thể chỉ rõ nhiều thuộc tính của macro sẽ sử dụng khi nó được khởi tạo.
	<?component name="mycomp" macro-uri="/macros/mycomp.zul"

myprop="myval" another="anotherval"?>


·  Vì vậy khi <myprop/> sẽ tương đương với:
	<mycomp myprop="myval" another="anotherval"/>


c Bước 3: Sử dụng thành phần macro.
	<window>

     <username/>

</window>


· Bạn có thể khai báo những thuộc tính khi sử dụng một thành phần macro.

	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"?>

<window>

    <username username="John"/>

</window>


· Tất cả những thuộc tính được khai báo này sẽ lưu trữ trong một map, ta sẽ dùng một biến arg để truy cập như sau:

	<hbox>

Username: <textbox value="${arg.username}"/>

</hbox>


· Khi một thuộc tính được gọi là arg.includer thì nó sẽ luôn có sự tham khảo đến thành phần macro được tạo ra và nó cũng là “cha” của thành phần được định nghĩa trong template.
2. Thành phần macro và ID space.

·  Cũng như window thành phần macro cũng có một ID space.
· Xét ví dụ: Một thành phần macro được định nghĩa như sau

	<hbox>
Username: <textbox id="username"/>
</hbox>


· Sau đó:
	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"?>
<zk>
<username/>
<button id="username"/> <!-- no conflict because it is in a different ID space -->
</zk>


· Tuy nhiên đoạn code sau không đúng:
	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"?>
<username id="username"/>


Trong bất kỳ ID space nào, ta không thể khai báo cùng một ID với thành phần macro cha. Có hai giải pháp để xử lý trường hợp này:
· Cách 1: Sử dụng những tiền tố đặc biệt để định danh thành phần con của thành phần macro(Cách này được đề nghị sử dụng vì đơn giản và dể sử dụng).
	<hbox>
Username: <textbox id="mc_username"/>
</hbox>


· Cách 2: Sử dụng thành phần window để tạo ID space 

	<window>
<hbox>
Username: <textbox id="username"/>
</hbox>
</window>


· Truy cập những thành phần con từ bên ngoài: Bạn có thể truy cập đến những thành phần con bởi việc sử dụng phương thức getFellow() hoặc com.protix.zk.ui.Path.

	comp.getFellow("username").getFellow("mc_username");
new Path("/username/mc_username");


3. Những phương thức khác hỗ trợ thành phần macro.
· Thành phần macro được thể hiện từ interface com.potix.zk.ui.ext.DynamicPropertied vì vậy bạn có thể sử dụng các phương thức getDynamicProperty() và setDynamicProperty() để truy cập đến thuộc tính của thành phần macro.
	username id="ua" username="John"/>
<button label="what?" onClick="alert(ua.getDynamicProperty(&quot;username&quot;))"/>


· Việc sử dụng com.potix.zk.ui.ext.DynamicPropertied không phải là biện pháp tối ưu, vì sự trình bày ở client không thay đổi nếu bạn sử dụng setDynamicProperty() để thay đổi thuộc tính đó.Trước hết nó chỉ thay đổi thành phần được cất giữ trong thành phần macro. Thứ hai sự thay đổi trực quan chỉ khi phương thức invalidate() được gọi cho thành phần macro.

	ua.setDynamicProperty("username", "Mary"); 
//visual presentation won't change

ua.invalidate();
//enforce the visual presentation to redraw


a Những phương thức được hỗ trợ trong java.
· Bước 1: Hiện thực một lớp được mở rộng từ lớp com.potix.zk.ui.HtmlMacroComponent.
	//Username.java

package mypack;

public class Username extends HtmlMacroComponent {

public void setUsername(String name) {

setDynamicProperty("username", name); 
//so arg.username will be updated

final Textbox tb = (Textbox)getFellow("mc_username");

if (tb != null) tb.setValue(name); 
//correct the child if available

}

}


· Như mô tả ở trên, bạn có thể gọi setDynamicProperty() trong setUsername(), vì nó sẽ được sử dụng khi macro được giữ lại hoàn toàn.

· Vì phương thức setUsername() có thể được gọi trước khi thành phần macro tạo ra con của nó, bạn phải kiểm tra sự tồn tại của mc_username.

· Khi gọi phương thức setUsername() thì phương thức setValue() của mc_username được cập nhật tự động.
· Bước 2: Khai báo một lớp trong thành phần macro với việc sử dụng thuộc tính class.
	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"

class="mypack.Username"?>


b Những phương thức hỗ trợ trong zscript.

· Ngoài cách thực thi với 1 file java, bạn có thể thực thi trong scripts. Thuận lợi là ko có việc sắp xếp thu thập và có thể làm rõ nội dung (không cần sử dụng lại Web application). Bất lợi là giao diện “giảm sút” và dễ gặp lỗi.
· Nó đưa ra một vài bước để cài đặt một lớp java trong zscript. Cần chuẩn  bị một file zscripts để được hiện thực. 
	//username.zs

package mypack;

public class Username extends HtmlMacroComponent {

public void setUsername(String name) {

setDynamicProperty("mc_username", name);

((Textbox)getFellow("mc_username")).setValue(name);

}


· Sử dụng init trực tiếp để load scripts file, sau đó khai báo component.
	<?init zscript="/zs/username.zs"?>

<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"

class="mypack.Username"?>


· Vì vậy thường sử dụng thành phần zscript để duyệt zscript file.
	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"

class="mypack.Username"?>

<zk>

<zscript src="/zs/username.zs"/>

<username/>

</zk>


c Override the Implementation Class When Instantiation.
· Bạn có thể sử dụng thuộc tính use để override một lớp.

	<?component name="username" macro-uri="/WEB-INF/macros/username.zul"

class="mypack.Username?>

<username use="another.MyAnotherUsername/>


d  Create a Macro Component Manually.
· Để tạo ra thành phần macro bạn phải gọi phương thức postCreate() sau khi tất cả đã được khởi tạo.
	HtmlMacroComponent ua = new HtmlMacroComponent();

ua.setDynamicProperty("username", "Joe");

ua.postCreate(); //then the ZUML page is loaded and child components are created


· Thực thi lớp Username cho macro:
	Username ua = new Username();

ua.setUsername("Joe");

ua.postCreate();


VIII. ADVANCED FEATURES
1. Nhận dạng pages.

· Tất cả những trang trong cùng một desktop có thể cùng truy cập đến một event listener. Đối với những thành phần trong trang bạn có thể sử dụng phương thức getPage() trong interface com.potix.zk.ui.Component.

· Bạn có thể đặt một định danh tham khảo cho trang bằng cách khai báo thuộc tính page Id.
	<?page id="another"?>


· Sau đó sử dụng phương thức getPage() trong com.potix.zk.ui.Desktop.
	<zscript>
Page another = self.getDesktop().getPage("another");
</zscript>


2. Nhận dạng components.
· Những thành phần được nhóm bởi ID space. Chính bản thân một trang cũng là một ID spaces. Những thành phần window là ID spaces khác. Giả sử bạn có một trang P, trang này có một window con là A, A có một window con là B. Bạn muốn lấy một window có tên là C trong window B, bạn sẽ phải thực hiện như sau: 
	comp.getDesktop().getPage("P").getFellow("A").getFellow("B")
.getFellow("C");


· Phương thức getFellow dùng để truy tìm những thành viên trong cùng một ID spaces.
· Component Path: là những kết nối của những thành phần dọc theo những ID spaces. Gốc là trang hiện hành 
· Lớp com.potix.zk.ui.Path được cung cấp để đơn giản hóa các thao tác của thành phần path. Vậy, ở ví dụ trên bạn chỉ cần gọi như sau:
	Path.getComponent("/A/B/C"); //Giả sử bạn đang ở trang P

Path.getComponent("//P/A/B/C");


· Ngoài phương những phương thức static, bạn cũng có thể tạo một Path
	Path parent = new Path("//P/A");

new Path(parent, "B/C").getComponent();


3. Sắp xếp.

Phương thức getChildren() của interface com.potix.zk.ui.Component trả về một danh sách thành phần con của Component, bạn có thể thao tác trực tiếp lên các thành phần này. Cũng tương tự đối với phương thức getItems() của com.potix.zul.html.Listbox, thể hiện trong ví dụ sau:
	comp.getChildren().remove(0);

((Component)comp.getChildren().get(0)).setParent(null);


· Bạn không thể sử dụng phương thức sort() của java.util.Collections để xắp xếp chúng, vì khi bạn thêm một phần tử vào một vị trí, phần tử ở vị trí đó sẽ bị remove. Ví dụ phần tử thứ hai được đưa lên vị trí đầu tiên và phần tử đầu sẽ bị remove.

	Comp.getChildren().add(0, comp.getChildren().get(1));


· Để đơn giản hóa việc xắp xếp các thành phần ZK hỗ trợ phương thức sort() trong lớp com.potix.zk.ui.Components.
· Ví dụ sau sử dụng phương thức sort() và com.potix.zul.html.ListitemComparator cho một list box. Đây chỉ là một ví dụ minh họa vì list box trực tiếp hỗ trợ sắp xếp danh sách item.
[image: image31.emf]
	<window title="Sort Listbox" border="normal" width="200px">
<vbox>
<listbox id="l">
<listhead>
<listheader label="name"/>
<listheader label="gender"/>
</listhead>
<listitem>
<listcell label="Mary"/>
<listcell label="FEMALE"/>
</listitem>
<listitem>
<listcell label="John"/>
<listcell label="MALE"/>
</listitem>
<listitem>
<listcell label="Jane"/>
<listcell label="FEMALE"/>
</listitem>
<listitem>
<listcell label="Henry"/>
<listcell label="MALE"/>
</listitem>
</listbox>
<hbox>
<button label="Sort 1" onClick="sort(l, 0)"/>
<button label="Sort 2" onClick="sort(l, 1)"/>
</hbox>
</vbox>
<zscript>
void sort(Listbox l, int j) {
Components.sort(l.getItems(), new ListitemComparator(j));
}
</zscript>
</window>


4. Quản lý browser’s history.
· Đối với những ứng dụng web multi-page thường sử dụng BACK và FORWARD để đi qua nhiều trang và ghi nhớ để sử dụng lại lần sau. Với ZK bạn chỉ sử dụng nhiều trang khi cần trình bày những thông tin có đặc tính khác nhau.
· Để dễ dàng cho người sử dụng di chuyển qua các trang, ZK hỗ trợ quản lý browser’s history một cách đơn giản trên server.

· Bạn thêm item thích hợp cho trạng thái của desktop vào browser’s history, và sau đó người sử dụng có thể dùng các BACK và FORWARD button  để qua lại những trạng thái khác nhau.

· Từ những mô tả trên, có hai bước để quản lý lịch sử browser:

· Thêm một item vào lịch sử browser cho mỗi trạng thái thích hợp của desktop.

· Lắng nghe sự kiện onBookmarkChange và thao tác trên desktop tương ứng.
a Thêm một trạng thái thích hợp vào lịch sử browser.
· Bạn phải quyết định trạng thái thích hợp để thêm vào browser’s history sao cho những người sử dụng có thể đi qua trạng thái này và ghi nhớ chúng cho lần sau.
· Khi thêm một trạng thái vào browser’s history bạn có thể gọi phương thức setBookmark() của interface com.potix.zk.ui.Desktop khi thích hợp, việc làm này được gọi là bookmarking. Chú ý nó không phải là những bookmarks người sử dụng thêm vào browser( nhưMy Favorites trong Internet Explorer).
· Ví dụ: bạn muốn đánh dấu một trạng thái khi click vào button Next:
	<button label="Next" onClick="desktop.setBookmark(&quot;Step-2&quot;)"/>


· Ở hình dưới ZK nối vào #Step-2 ở URL
[image: image32.emf]
· Nếu bạn bấm vào nút BACK, bạn sẽ thấy trở lại trang này
[image: image33.emf]
b Lắng nghe sự kiện onBookmarkChange và thao tác trên desktop tương ứng.
· Sau khi thêm trạng thái vào browser’s history người sử dụng có thể qua lại giữa các trạng thái như là nhấn button BACK thì trở về trạng thái trước. Khi trạng thái được thay đổi ZK sẽ thông báo cho ứng dụng bởi lan truyền sự kiện onBookmarkChanged() (Một thể hiện của lớp com.potix.zk.ui.event.BookmarkEvent) cho tất cả những thành phần root trong desktop.
· Không giống như những ứng dụng web multi-page, bạn có thể thao tác một cách trực tiếp trên ZK desktop khi trạng thái thay đổi.
· Việc lắng nghe sự kiện onBookmarkChange bạn có thể thêm event listener vào các pages của desktop hoặc chỉ các thành phần cần thiết của nó.
	<window onBookmarkChanged="goto(event.bookmark)">
<zscript>
void goto(String bookmark) {
if ("Step-2".equals(bookmark)) {
...Tạo Components cho Step 2
} else { //empty bookmark
...//tạo components cho Step 1
}
</zscript>
</window>


· Bạn có thể trình bày mỗi trạng thái bằng một ZUML page, và sử dụng phương thức createComponents() trong lớp com.potix.zk.ui.Executions để tạo ra tất cả các thành phần trong nó khi nhận sự kiện onBookmarkChanged().
	if ("Step-2".equals(bookmark)) {

//1. Remove components, trình bày trạng thái trước đó
try {

self.getFellow("replacable").detach();

} catch (ComponentNotFoundException ex) {

//Chưa được tạo
}

//2. Tạo components cho Step 2

Executions.createComponents("/bk/step2.zul", self, null);

}


c Ví dụ: Đánh dấu sự lựa chọn mỗi tab.
	<window id="wnd" title="Bookmark Demo" width="400px" border="normal">
<zscript>
page.addEventListener("onBookmarkChanged",
new EventListener() {
public boolean isAsap() {return false;} //doesn't matter
public void onEvent(Event event) throws UiException {
try {
wnd.getFellow(wnd.desktop.bookmark).setSelected(true);
} catch (ComponentNotFoundException ex) {
tab1.setSelected(true);
}
}
});
</zscript>
<tabbox id="tbox" width="100%" onSelect="desktop.bookmark = self.selectedTab.id">
<tabs>
<tab id="tab1" label="Tab 1"/>
<tab id="tab2" label="Tab 2"/>
<tab id="tab3" label="Tab 3"/>
</tabs>
<tabpanels>
<tabpanel>This is panel 1</tabpanel>
<tabpanel>This is panel 2</tabpanel>
<tabpanel>This is panel 3</tabpanel>
</tabpanels>
</tabbox>
</window>


5. Component cloning.

· Tất cả những thành phần đều có thể được hiện thực từ lớp java.lang. Cloneable như vậy để tái tạo lại những component là một việc đơn giản.

	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vbox id="vb">

<listbox id="src" multiple="true" width="200px">


<listhead>



<listheader label="Population" />



<listheader align="right" label="%" />


</listhead>


<listitem value="A">



<listcell label="A. Graduate" />



<listcell label="20%" />


</listitem>


<listitem value="B">



<listcell label="B. College" />



<listcell label="23%" />


</listitem>


<listitem value="C">



<listcell label="C. High School" />



<listcell label="40%" />


</listitem>

</listbox>

<zscript>int cnt = 0;</zscript>

<button label="Clone">


<attribute name="onClick">



Listbox l = src.clone();



l.setId("dst" + ++cnt);



vb.insertBefore(l, self);


</attribute>

</button>
</vbox>


· Một thành phần được nhân bản, tất cả những thành phần con cũng được nhân bản theo. Những thành phần nhân bản không thuộc bất cứ page hay “parent” nào.
· ID không được thay đổi nếu bạn muốn thêm nó vào trước trong cùng một ID space thì bạn phải thay đổi id cho nó.
6. Component Serialization.
· Tất cả components đều serializable, vì vậy bạn có thể serialize components qua memory hay các nơi cất giữ khác và de-serialize chúng sau đó. Giống như cloning, components được de-serialized không thuộc bất cứ một page hay desktop nào.
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vbox id="vb">

<listbox id="src" multiple="true" width="200px">


<listhead>



<listheader label="Population" />



<listheader align="right" label="%" />


</listhead>


<listitem value="A">



<listcell label="A. Graduate" />



<listcell label="20%" />


</listitem>


<listitem value="B">



<listcell label="B. College" />



<listcell label="23%" />


</listitem>


<listitem value="C">



<listcell label="C. High School" />



<listcell label="40%" />


</listitem>

</listbox>

<zscript>int cnt = 0;</zscript>

<button label="Clone">


<attribute name="onClick">


  import java.io.*; 

               ByteArrayOutputStream boa = new                            

                                       ByteArrayOutputStream();
               new ObjectOutputStream(boa).writeObject(src); 

               Listbox l = new ObjectInputStream(new

        

                                         ByteArrayInputStream(
                                         boa.toByteArray()))
                                         .readObject();
               l.setId("dst" + ++cnt); 
               vb.insertBefore(l, self);


</attribute>

</button>
</vbox>


· Việc nhân bản component bằng phương thức clone được làm tốt hơn là Serialization nhưng Serialization có thể được sử dụng qua lại giữa hai máy khác nhau.
· Serializable Sessions:
· Mặc định, việc hiện thực non-serializable thì được dùng để diễn tả một session (com.potix.zk.ui.Session). Lợi ích của việc sử dụng non-serializable là người phát triển không cần quan tâm có hay không có giá trị lưu trữ trong một component, như setValue() trong Listitem là serializable. 

· Tuy nhiên, nếu như bạn chắc chắn tất cả các giá trị được lưu trữ trong component là serializable, bạn có thể sử dụng session implements serializable để bổ sung cho session hiện tại.

· Để cấu hình ZK sử dụng serializable implementation, bạn cần cấu hình thành phần ui-fatory-class trong WEB-INF/zk.xml.
7. Quản lý session timeout.
· Sau khi một session bị timeout, tất cả các desktops thuộc về nó sẽ bị được loại đi. Nếu người sử dụng truy cập đến desktop mà chúng không tồn tại, một thông báo lỗi sẽ được hiện ra tại trình duyệt để nhắc người sử dụng cho trạng thái này.

· Thỉnh thoảng cần chuyển đến một page khác để đưa cho người sử dụng những miêu tả đầy đủ hơn và chỉ dẫn họ đến một page khác, hoặc đăng nhập lại một lần nữa. Bạn có thể chỉ rõ một URI mà bạn muốn gởi đến người sử dụng khi session timeout, trong WEB-INF/zk.xml. Ví dụ, mục tiêu URI là /timeout.zul, bạn cần thêm dòng sau vào zk.xml.
	<session-config>

<timeout-uri>/timeout.zul</timeout-uri>

</session-config>


8. Sự truyền thông giữa Inter-Page.

· Sự truyền thông trong một desktop thì dễ thực hiện. Đầu tiên bạn có thể sử dụng sự kiện để thông báo lẫn nhau giữa các desktop. Thứ hai bạn có thể sử dụng thuộc tính để chia sẽ dữ liệu.

a Send và post sự kiện.
· Các page trên cùng một desktop có thể liên lạc với nhau. Cách liên lạc đó là sử dụng phương thức postEvent() hoặc sendEvent() để thông báo đến một thành phần trong trang cần liên lạc.
	Events.postEvent(new Event("SomethingHappens",

comp.getDesktop().getPage("another").getFellow("main"));


b Những thuộc tính.
· Mỗi component, page, desktop, web application đều có riêng một map các thuộc tính. Đó là một điều kiện tốt cho chia sẽ thông tin giữa các components, pages, desktops và những even sessions.
· Trong zscript và EL expression bạn có thể sử những dụng đối tượng ẩn componentScope, pageScope, desktopScope, sessionScope và applicationoScope.

· Bạn có thể sử dụng những thuộc tính liên quan trong những lớp thích hợp để truy cập chúng. Bạn cũng có thể sử dụng đối số scope để xác định phạm vi nào mà bạn muốn truy cập. Hai biểu thức sau là tương đương nhau, giả sử comp là một component.

	comp.getAttribute("some", comp.DESKTOP_SCOPE);

comp.getDesktop().getAttribute("some");


9. Sự truyền thông giữa inter-web-application.
· Một file EAR gồm nhiều file WAR. Mỗi file WAR là một web application. Không có những chuẩn chung để liên lạc giữa hai ứng dụng web.  Giả sử bạn muốn kết hợp với một page (như /foreign.zul) từ Web application khác (như app2). Bạn có thể làm như sau:
	<include src="~app2/foreign.zul"/>


· Hoặc đơn giản bạn có thể tham chiếu đến một style sheet từ ứng dụng web khác.

	<?xml-stylesheet href="~app2/foreign.css" type="text/css"?>


· Web Resources trong Classpath: Bạn có thể tham chiếu đến một resource bởi trong. Lợi thế là bạn có thể nhúng những reource web vào trong file JAR để đơn giản hóa sự triển khai.

	<img src="~./my/jar.gif"/>


· Sau đó resource /my/jar.gif sẽ được lưu trong  /web directory.
IX. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU.
1. ZK chỉ là Presentation-Tier.
· ZK được trình bày theo cấu trúc tầng, để đến được server-centric nó phải thi hành tất cả đoạn code tại server, vì vậy  không có khác biệt cho việc kết nối cơ sở dữ liệu từ desktop application. Nói cách khác ZK không thay đổi hướng truy cập đến CSDL, bạn có thể dùng JDBC hoặc là những framework khác chẳng hạn như Hibernate.
2. Sử dụng Connection Pooling.
· Tất cả nhưng J2EE framework và Web server hỗ trợ những tiện ích gọi là connection pooing. Connection pooling là một công nghệ của việc tạo và quản lý một pool của một connection. Đó là việc sẵn sàng sử dụng luồng khi cần thiết thay vì đóng một kết nối ngay lập tức nó sẽ giữ chúng vào trong pool cho đến khi những request tiếp theo được phục vụ. Nó có rất nhiều tiện ích và có thể điều khiển được tài nguyên.
· Connection Pooling gồm các nội dung: Cấu hình, mở và đóng kết nối. Cấu hình tùy thuộc vào web server và database server. Mở và đóng kết nối có cách tiếp cận đặc biệt.
a Mở và đóng kết nối.
· Sau khi cấu hình connection poolean (chúng ta sẽ thảo luận trong phần sau), bạn có thể sử dụng JNDI để truy cập một connection.
	public class MyWindows extends Window{


private Textbox name, email;

public void onCreate() {


name = (Textbox) getFellow("name");


email = (Textbox) getFellow("email");

}

public void onOK() throws Exception {


DataSource ds = (DataSource)new InitialContext()


.lookup("java:comp/env/jdbc/MyDB");


Connection conn = null;


PreparedStatement stmt = null;


System.out.println("Step 1");


try {



conn = ds.getConnection();



stmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO user values(?, ?)");



stmt.setString(1, name.getValue());



stmt.setString(2, email.getValue());



stmt.executeUpdate();



stmt.close(); 



stmt = null;



System.out.println("Step 2");


} finally { //cleanup



if (stmt != null) {




try {





stmt.close();




} catch (SQLException ex) {




}



}



if (conn != null) {




try {





conn.close();





System.out.println("Step 3");




} catch (SQLException ex) {




}



}


}

}
}




·  Đoạn code trên rất quan trọng cho việc đóng connection và statement sau khi sử dụng. 
· Nó có thể truy cập nhiều cơ sở dữ liệu trong cùng một thời điểm. Phụ thuộc vào cấu hình và J2EE/Server.
b Cấu hình Connection pooling: 
 Tomcat5.5 + MySQL.

· Copy đoạn sau vào thẻ <context> trong $TOMCAT_DIR/conf/context.xml
	<Resource name="jdbc/MyDB" username="someuser" password="somepass"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/test"
auth="Container" defaultAutoCommit="false"
driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver" maxActive="20"
timeBetweenEvictionRunsMillis="60000"
type="javax.sql.DataSource" />
</ResourceParams>


· Trong  web.xml thêm vào  phần tử <web-app> đoạn sau:
	<resource-ref>

<res-ref-name>jdbc/MyDB</res-ref-name>

<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>

<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>


3. Những tính năng ứng dụng cho việc truy cập database.
a com.potix.zk.ui.event.EventThreadCleanup Interface
· Như chúng tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc đóng một connection trong mệnh đề finally, và mọi connection đều trả về một connection pool.
· Và để cho ứng dụng của bạn trơn tru hơn, bạn có thể implements com.potix.zk.ui.event.EventThreadCleanup, mọi pending connection và statements đều được đóng một cách tự động.
· Tuy nhiên, việc đóng một pending connections hay statements còn phụ thuộc vào server mà bạn dùng. Bạn cần tham khảo document của server cách thực hiện.
b Truy cập dữ liệu trong EL Expressions.
	<window title="JDBC demo" border="normal">

<zscript>


import data.CustomerManager; 


customers = new
CustomerManager().findAll(); //load from database

</zscript>

<listbox id="personList" width="800px" rows="5">


<listhead>



<listheader label="Name" />



<listheader label="Surname" />



<listheader label="Due Amount" />


</listhead>


<listitem value="${each.id}" forEach="${customers}">



<listcell label="${each.name}" />



<listcell label="${each.surname}" />



<listcell label="${each.due}" />


</listitem>

</listbox>
</window>



c Đọc dữ liệu  và copy sang LinkedList
	public class CustomerManager {

public List findAll() throws Exception {


DataSource ds = (DataSource)new InitialContext()


.lookup("java:/comp/env/jdbc/MyDB");


Connection conn = null;


Statement stmt = null;


ResultSet rs = null;


List results = new LinkedList();


try {



conn = ds.getConnection();



stmt = conn.createStatement();



rs = stmt.executeQuery("SELECT name, surname FROM customers");



while (rs.next()) {



 long id = rs.getInt("id");



 String name = rs.getString("name");



 String surname = rs.getString("surname");



 results.add(new Customer(id, name, surname));



}



return results;


} finally {



if (rs != null) try { rs.close(); } 
                      catch (SQLException ex){ }



if (stmt != null) try { stmt.close(); } 
                      catch (SQLException ex){ }



if (conn != null) try { conn.close(); } 
                      catch (SQLException ex){ }


}

}
}


d Implements com.potix.zk.util.Initiator
	<?init class="data.AllCustomerFinder" arg0="customers"?>
<listbox id="personList" width="800px" rows="5">

<listhead>


<listheader label="Name" />


<listheader label="Surname" />

</listhead>

<listitem value="${each.id}" forEach="${customers}">


<listcell label="${each.name}" />


<listcell label="${each.surname}" />

</listitem>
</listbox>


	public class AllCustomerFinder implements Initiator {

public void doInit(Page page, Object[] args) {


try {



page.setVariable((String)args[0], new CustomerManager().findAll());
// Use setVariable to pass the result back to the page


} catch (Exception ex) {



throw UiException.Aide.wrap(ex);


}

}

public void doCatch(Throwable ex) { //ignore

}

public void doFinally() { //ignore

}
}


X. PHẦN 2 : QUARTZ FRAMEWORK VÀ ỨNG DỤNG

XI. Chương 1: GIỚI THIỆU

Khái niệm Job Scheduling.

Khái niệm “job” trong cuộc sống hằng ngày là khi bạn thực thi một hành động đến khi hoàn tất và thu lại kết quả.

Nhưng không phải mọi việc đều yêu cầu thực hiện ngay lập tức, mà nó cần thực hiện vào một khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Ví dụ bạn cần thực hiện một số việc sau trong mỗi đêm: 

· 10:00 PM: Chạy chương trình upload

· 11:00 PM: Chạy báo cáo dữ liệu bán trong ngày

· 11:59 PM: Sao lưu cơ sở dữ liệu

Lịch công việc có thể vào một thời điểm chỉ thực hiện một hành động hoặc nhiều hành động. Nếu bạn chỉ thực hiện một hành động thì việc xử lý thật đơn giản và không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ  của user. Số lượng công việc lớn lên theo từng ngày, và những tổ chức lớn hơn không thường chạy hàng trăm chương trình mỗi giờ của mỗi ngày. Khi kích thước và sự phức tạp của những tổ chức tiếp tục phát triển, nhu cầu cho chương trình lập lịch đồng bộ là vô cùng quan trọng.
Sự cần thiết của Job Scheduling

Thời gian là tiền bạc, giành hết tài nguyên cho một nhiệm vụ là lãng phí tiền và nhân lực. Khi sự phức tạp của quá trình xử lý kinh doanh gia tăng, tự động xử lý là điều rất có lợi cho người sử dụng.

Sự hình thành Quartz Framework

Ngày nay, nhiều nguồn dự án mở khác nhau được sử dụng. Và Quartz được bắt đầu bằng một giải pháp đơn giản cho một cá nhân. Với sự phát triển của mã nguồn mở và tính mở rộng thường xuyên, Quartz đã trở thành một framework chung được nhiều người sử dụng để giúp giải quyết nhiều vấn đề lớn hơn.

Cài đặt

Bạn có thể tải Quartz trên dịa chỉ sau www.opensymphony.com/quartz, ở đây bạn có thể lấy được version mới nhất và còn thêm vài version trước đó. Bạn có thể tải bao gồm mã nguồn cũng như file triển khai .JAR.

File tải xuống thì ở định dạng ZIP, bạn cần giải nén. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh jar của Java để mở khóa file :


jar -xvf quartz-1.5.0-rc1.zip
Những nội dung của Quartz được trích theo thư mục hiện hành.

Đoạn trích file zip Quartz chứa vài thư mục con. Bảng 1.1 mô tả những thư mục là một phần của Quartz tải xuống.


Bảng 1.1. Cấu trúc và những nội dung của thư mục Quartz

	Tên thư mục
	Nội dung

	Docs
	

	docs/api
	Javadocs thay cho Quartz framework.

	docs/dbTables
	Dữ liệu scripts cho việc tạo dữ liệu Quartz.

	docs/wikidocs
	Những tài liệu làm bằng chứng cho Quartz (bắt đầu với index.html).

	Examples
	Những ví dụ về sử dụng các vẻ bề ngoài khác nhau của framework.

	Lib
	Thư viện thứ 3 được sử dụng bởi framework.

	src/java/org/quartz
	Code nguồn cho client-side (chung) API của người lập chương trình.

	src/java/org/quartz/core
	Code nguồn cho server (riêng) API của người lập chương trình.

	src/java/org/quartz/simpl
	Những thi hành đơn giản được cung cấp bằng framework không lệ thuộc vào 3 phần sản phẩm.

	src/java/org/quartz/impl
	Những thi hành của các module hỗ trợ đó phải phụ thuộc vào 3 phần sản phẩm.

	src/java/org/quartz/utils
	Thành phần người giúp đỡ và tính hữu dụng được sử dụng suốt framework.

	src/jboss
	Tính năng Quartz  là rõ ràng để sử dụng với Jboss.

	src/oracle
	Tính năng Quartz  là rõ ràng để sử dụng với Oracle.

	src/weblogic
	Tính năng Quartz  là rõ ràng để sử dụng với WebLogic.


(i) Cài file JAR cần thiết

Nếu bạn cần Quartz làm việc, hướng nhanh nhất là dùng Quartz JAR, xác định vị trí trong thư mục gốc tải xuống, và thêm nó vào lớp đường dẫn trình ứng dụng của bạn. Bạn cũng cần dựa vào những quy định của JARs. Bảng 1.2 danh sách file JAR cần cho việc cài một Quartz cơ bản.



Bảng 1.2. JARs cần thiết để hiện thực một Quartz cơ bản

	Tên
	Vị trí
	Chú ý

	Commons BeanUtils
	<quartz-download>/ lib/optional
	Phụ thuộc vào như thế nào khi bạn sử dụng Quartz. Điều đó thì tốt hơn kể cả nó.

	Commons Collections
	<quartz-download>/ lib/cor
	Yes.

	Commons Digester
	<quartz-download>/ lib/optional
	Phụ thuộc vào như thế nào khi bạn sử dụng Quartz. Điều đó thì tốt hơn kể cả nó.

	Commons Logging
	<quartz-download>/ lib/core
	


Với Quartz JAR, bạn cần phải đặt sự phụ thuộc JARs vào lớp đường dẫn cho  ứng dụng của bạn.

XII. Chương 2: LỊCH LÀM VIỆC

Tổng quan.
        The Quartz Scheduler

· Quartz framework bao gồm nhiều class chứa trong 11 packages.

· Chúng tôi sẽ cung cấp những kiến thức tổng quan  trong framework để giúp các bạn hiểu hơn về cách sử dụng.
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· Sử dụng framework hầu hết đều thông qua Scheduler trong org.quartz.Scheduler
· Trong trường hợp này gởi ủy nhiệm thông qua QuartzScheduler
      The Quartz Scheduler Hierarchy

· Chúng ta có thể tương tác với 2 kiểu của Scheduler là Std Scheduler và Remote Scheduler
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· Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một thể hiện của Scheduler:

      The Quartz SchedulerFactory
· Factory design pattern được  đề cập như một  factory pattern vì nó chịu trách nhiệm tạo ra một Object. Trong trường hợp này là tạo ra một Scheduler.
· Khi tạo ra một thể hiện được lưu trong org.quartz.impl.SchedulerRepository và cung cấp chức năng lookup giữa các class loader.
· SchedulerFactory có hai kiểu.
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     Using the DirectSchedulerFactory
· Có 3 bước sử dụng DirectSchedulerFactory:
· Tạo ra một thể hiện của Factory dùng getInstance()
· Tạo scheduler bảng createXXX()
· Tìm thể hiện của Scheduler thông qua getScheduler()
· Goi createXXX() trước khi gọi getScheduler()
· createXXX() dùng để cấu hình Scheduler sẽ được tạo getScheduler() để gọi thể hiện  Scheduler từ factory.

             Using the StdSchedulerFactory

· org.quartz.impl.StdSchedulerFactory tạo Scheduler từ nhiều thuộc tính. Chúng ta có thể khai báo theo một trong ba cách sau:
· Khai báo trong java.util.Properties
· Khai báo trong một file properties bên ngoài
· Khai báo trong một java.io.InputStream có chứa một file properties.
               Using the Default quartz.properties File

· Nếu dùng initialize() với không tham số, StdSchedulerFactory thi hành theo các bước sau để load một  file properties cho Factory
· Kiểm tra một filename khác sử dụng. System.getProperty("org.quartz.properties");
· Không thi hành một file quartz.properties để load
· Thử load một file trong folder hiện hành
· Thử load một file trong system classpath(cách này thường thi hành thành công vì quartz.properties luôn nằm trong quartz.jar)
               Scheduler Functionality

                       Có hơn 65 phương thức, nhưng chúng ta cần hiểu một số chức năng cơ bản

· Quản lý  Scheduler

· Quản lý Jobs

· Quản lý triggers và calendars

 Quản lý Scheduler

· Đơn  giản bạn chỉ cần gọi  scheduler.start();

· Chú ý rằng bạn chỉ nén gọi start() khi bạn có một thể hiện mới  của Scheduler, hoặc bạn có một Scheduler đang ở trạng thái standby. Khi shutdown() bạn không thể start().
· Standby mode

· Lấy thông tin  jobs trong cơ sở dữ liệu, trong trường hợp bạn cần restart cơ sở dữ liệu. Bạn có thể restart lại scheduler sau khi cơ sở dữ liệu restart xong, hoặc chọn cách đặt scheduler trong standby mode

· Đơn giản chỉ cần  gọi standby(). 
· Stopping the Scheduler

· Có hai cách:

Cách 1: 



public void shutdown(boolean waitForJobsToComplete)



throws SchedulerException;
          
  Cách 2:

public void shutdown() throws SchedulerException; (shutdown(false))

Quản lý Jobs

·  Quartz Job là gì ?: đơn giản chỉ là một java class khai khai báo một công việc của bạn ví dụ:
· Dùng javaMail để gói một  email

· Gọi một phương thức  trong EJB

· Dùng httpClient gởi một URL cho web application

· Lấy một hibernate session để truy vấn cơ sở dữ liệu

· Dùng OSWorkFlow và gói một WorkFlow từ job
· The org.quartz.Job Interface

· JobExecutionContext là một object cung cấp cho job môi trường làm việc trên Quartz và chi tiết công việc. Tương tự như java web application với servlet context: khi scheduler gọi một job JobExecutionContext được gán cho execute().
· JobExecutionContext: là một đối tượng giúp job truy vấn đến môi trường Quartz của job như: JobDetail và trigger đã được khai báo cùng với Scheduler của Job.
· Setting Job State Using the JobDataMap Object: bạn cũng có thể khai báo trạng thái một job bằng cách khai báo trong org.quartz.JobDataMap. 
Ví dụ:
	public class Listing_4_6 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_4_6.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_4_6 example = new Listing_4_6();

          example.runScheduler();

     }

     public void runScheduler() {

          Scheduler scheduler = null;

          try {

               // Create a default instance of the Scheduler

               scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

               scheduler.start();

               logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

               // Create the JobDetail

               JobDetail jobDetail =

                              new JobDetail("PrintJobDataMapJob",

                         Scheduler.DEFAULT_GROUP,

                              PrintJobDataMapJob.class);

               // Store some state for the Job

               jobDetail.getJobDataMap().put("name", "John Doe");

               jobDetail.getJobDataMap().put("age", 23);

               jobDetail.getJobDataMap().put("balance",

                               new BigDecimal(1200.37));

               // Create a trigger that fires once

               Trigger trigger =

                           TriggerUtils.makeImmediateTrigger(0, 10000);

               trigger.setName("PrintJobDataMapJobTrigger");

               scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

          } catch (SchedulerException ex) {

                logger.error(ex);

          }

     }

 }




· Stateful Và  Stateless Jobs:

· Dùng Stateful Jobs: một stateful jobs là một job implements org.quartz.StatefulJob. Có hai điểm khác nhau giữa job và StatefulJob. Đầu tiên là những thứ bạn đã thay đổi được giữ lại cho đến lần chạy tiếp theo. Thứ hai là bạn có thể có nhiều stateful JobDetail instances chạy trên cùng một thời điểm.
· Volatility, Durability, and Recoverability

· Job Volatility: dễ thay đổi

· Job Durability: là một job sẽ không bị remove khi nó bị mồ côi.

· Job Recoverability: là một job sẽ chạy lại khi Scheduler restart.
· Removing Jobs from the Scheduler: dùng deleteJob()
· Interrupting Jobs: thỉnh thoảng bạn cần ngắt một job, đặc biệt là khi nó mất quá nhiều thời gian để thi hành. Quartz có một interface org.quartz.InterruptableJob và có cài thêm phương thức interrupt(). 
Quartz Triggers

· Using the org.quartz.CronTrigger thay thế cho nhiều SimpleTrigger. Ví dụ bạn có một job chạy sau mỗi 5 phút trong khỏang thời gian từ 10 – 11 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6. Bạn sẽ phải rất khổ sở nếu cài bằng SimpleTrigger, nhưng bạn có thể làm như sau với CronTrigger

CronTrigger cTrigger = new CronTrigger("myTrigger",

               Scheduler.DEFAULT_GROUP, "0 0/5 8 ? * MON,FRI");
· Sử dụng org.quartz.NthIncludedDayTrigger: khi bạn cần khai báo một job chạy vào ngày nào đó trong tháng. Ví dụ vào ngày 15 thì ta làm như sau:


NthIncludedDayTrigger trigger = new NthIncludedDayTrigger(



       "MyTrigger", Scheduler.DEFAULT_GROUP);


               trigger.setN(15);




trigger.setIntervalType(



     NthIncludedDayTrigger.INTERVAL_TYPE_MONTHLY);

· Sử dụng Multiple Triggers cho một Job
· Quartz Calendar

· org.quartz.Calendar Interface
· Sử dụng  Quartz Calendars.
Cron Triggers

     Trong chương trước chúng ta đã trải qua nhiều thời gian cho Quartz CronTrigger. SimpleTriggers được áp dụng tốt cho những công việc mà cần  thực thi tại một thời điểm đã chỉ định sẵn, nhưng những công việc yêu cầu hoạch định một cách phức tạp hơn, bạn cần khả năng và sự linh động mà CronTriggers đưa ra.

1. Quick Lession in Cron

Ý tưởng của Cron đến từ thế giới của UNIX. Trong UNIX, cron là một trình tiện ích  chạy nền và là nguyên nhân của tất cả các sự kiện liên quan đến thời gian. Mặc dù Quartz không chia sẻ gì với cron UNIX ngoài tên và biểu thức cú pháp quen thuộc, giá trị của nó chỉ ở hai đoạn văn để hiểu lịch sử cron. Mục đích của chúng ta ở đây là không chối bỏ biểu thức cron UNIX và cron Quartz, nhưng chúng ta nên hiểu lịch sử phía sau biểu thức Quartz và khám phá xem tại sao chúng lại như thế. Đó là một cách giải quyết tốt của tất cả sự trùng lắp có chủ ý.

i. 2.  Sự khác biệt của những phiên bản Cron Unix
Bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt giữa các phiên bản của Cron, mỗi phiên bản có những khác biệt đặc trưng.

Trình tiện  ích cron Unix sẽ được đánh thức mỗi phút và xem xét những file cấu hình, mà được gọi là crontabs (viết tắt của CRON TABLE, là danh sách các công việc và tập lệnh dành cho trình nền cron). Trình tiện ích kiểm tra tập lệnh được lưu trữ trong crontabs và xác định xem khi nào công việc cần được thực thi.

j. 3.  Định dạng Cron Unix:

Bạn có thể nghĩ crontab UNIX như là sự kết hợp của triggers và  jobs bởi vì chúng ghi nhận cả lịch thực thi và tập lệnh của công việc.

k. 4.  Định dạng biểu thức của Cron:

Phần định dạng của Crontab bao gồm 6 trường:  5 trường cho việc lập lịch (schedule) và trường thứ 6 cho tập lệnh để thực thi.

Minute(0059)

Hour(0023)

Day(131)

Month(112)

Weekay (06 hay sunsat)

Định dạng cron Unix cho phép vài ký tự đặc biệt trong biểu thức cron, như ký tự (*), dùng để thay thế cho tất cả các giá trị. Đây là một ví dụ cho crontabs Unix:
0 8 * * * echo "WAKE UP" 2>$1 /dev/console

Crontab này ghi nhận việc in chuỗi “WAKE UP” đến thiết bị /dev/console của Unix mỗi sáng lúc 8 AM.
Sử dụng Quartz CronTrigger

Trong thế giới thực, việc xếp lịch cho công việc thì phức tạp hơn SimpleTriggers sẽ hỗ trợ. CronTriggers có thể được dùng để chỉ rõ những việc lập lịch phức tạp. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết cái gì đã tạo nên CronTrigger (cùng với biểu thức Cron Quartz) để xếp lịch PrintInfoJob từ ví dụ trước. Điều quan trọng nhất là đoạn code này tương tự như ví dụ từ bài trước. Sự khác biệt duy nhất là chúng ta sử dụng CronTrigger thay vì dùng SimpleTrigger. Bởi vì lẽ đó mà ta cung cấp cho nó biểu thức cron.
Ví dụ dùng CronTrigger để xềp lịch cho công việc.

	public class Listing_5_1 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_5_1.class);
     public static void main(String[] args) {

          Listing_5_1 example = new Listing_5_1();

          example.runScheduler();

     }

     public void runScheduler() {

          Scheduler scheduler = null;

          try {

              // Create a default instance of the Scheduler

              scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

              scheduler.start();

              logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

              // Create the JobDetail

              JobDetail jobDetail =

                             new JobDetail("PrintInfoJob",

                        Scheduler.DEFAULT_GROUP,

                                    PrintInfoJob.class);

              // Create a CronTrigger

              try {

                   // CronTrigger that fires @7:30am Mon - Fri

                   CronTrigger trigger = new

                                    CronTrigger("CronTrigger", null,

                             "0 30 7 ? * MON-FRI");

                   scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

              } catch (ParseException ex) {

                   logger.error("Error parsing cron expr", ex);

              }

         } catch (SchedulerException ex) {

              logger.error(ex);

        }

    }

}


 Sử dụng biều thức cron sau:
0 30 7 ? * MON-FRI

Sau khi được biên dịch bởi bộ lập lịch Scheduler, điều này dẫn đến trigger bắt đầu lúc 7:30 AM từ thứ hai đến thứ sáu. Hãy nhìn định dạng của biểu thức cron cho Quartz CronTriggers.

5.  Định dạng của biều thức Cron:

Định dạng của biều thức Quartz Cron thì rất giống với định dạng của Cron UNIX, với một vài sự khác biệt rất rõ ràng. Điều khác biệt đầu tiên là định dạng Quartz cung cấp cho việc lập lịch đến second, trong khi đó định dạng Cron UNIX hỗ trợ cho lập lịch đến minutes, vì thế đây là sự khác biệt rõ ràng nhất.

Với Cron UNIX, công việc (hay lệnh) được thực thi lưu trữ cùng biểu thức cron ở trường thứ 6. CronTrigger tham chiếu đến biểu thức cron, được chỉ định một công việc tại một thời điểm lập lịch.  

Một sự khác biệt nữa giữa định dạng biều thức cron UNIX và Quartz là số trường hỗ trợ trong biểu thức. Trong khi UNIX đưa ra 5 trường (minute,hour,day,month và dayofweek), Quartz đưa ra 7 trường mà biểu thức cron Quartz hỗ trợ.

Bảng 5.1 Biểu thức Cron Quartz hỗ trợ lên đến 7 trường.

	Name

	Required

	Allowed Values

	Special Characters


	Seconds

	Yes

	059

	, - * /


	Minutes

	Yes

	059

	, - * /


	Hours

	Yes

	23

	, - * /


	Day of Month

	Yes

	131

	, - * ? / L W C


	Month

	Yes

	112 or JAN-DEC

	, - * /


	Day of Week

	Yes

	17 or SUN-SAT

	, - * ? / L C #


	Year

	No

	Blank or 19702099

	, - * /



	


Các trường được tách biệt nhau bằng một khoảng trắng, giống như định dạng của Cron UNIX. Chứng tỏ biểu thức đơn giản nhất có thể viết:

* * * ? * *

Biểu thức này sẽ bắt đầu việc lập lịch mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày.

6. Hiểu các ký tự đặc biệt:

Như cron UNIX, biểu thức cron Quartz hỗ trợ những ký tự đặc biệt mà được dùng để tạo ra các việc lập lịch phức tạp hơn.

Ký tự dấu hoa thị:(*)

Sử dụng dấu hoa thị (*) trong trường chỉ báo bạn cần tất cả thông tin liên quan cho các giá trị hợp lý cho trường.
VD: sử dụng ký tự trong một tháng giá trị trung bình trigger sẽ fire cho mỗi tháng: Ví dụ biễu thức sau: 0 * 17 * * ?
Nghĩa là:Trigger fire mỗi phút, mỗi ngày bắt đầu từ 5 PM đến 5:59 PM.

Nó sẽ ngừng tại 5:59 PM bởi vì giá trị 17 nằm trong trường giờ, tại 6 PM, giờ trở thành 18 và ngày kế tiếp của Trigger vẫn là tại 5 PM.

Sử dụng ký tự (*) khi bạn cần trigger fire hợp lệ cho mỗi giá trị trong trường.
Ký tự chấm hỏi(?)
Dấu câu hỏi(?), ký tự có thể được dùng chỉ trong trường dayofmonh and dayofweek, nhưng không đồng thời tại một thời điểm. Bạn có thể nghĩ rằng ký tự (?) như là “tôi không chắc giá trị nào trong trường này”. Điều này thì khác biệt so với dấu hoa thị(*), chỉ chỉ định mỗi giá trị cho mỗi trường. Ký tự (?)  không có giá trị rõ ràng cho trường này.

Lý do một giá trị không được chỉ định rõ ràng là khó có thể giải thích và chỉ để cho người giải thích hiểu nó mà thôi. Đơn giản, nếu một giá trị được chỉ định rõ, nghĩa của nó có thể trở thành mơ hồ.
Ví dụ: 0 10,44 14 ? 3 WED

Với ý nghĩa rằng: khởi chạy lúc 2:10 PM và 2:44 mỗi thứ 4 của tháng 3.

Ký tự (,):

Dấu phẩy (,) ký tự dùng để chỉ định một danh sách các giá trị cộng thêm vào một trường đã chỉ định. 

Ví dụ: Sử dụng giá trị 0,15,30,45 trong trường second có nghĩa rằng khởi chạy trigger mỗi 15 giây.

Ví dụ biều thức:    0 0,15,30,45 * * * ?
Có nghĩa rằng khởi chạy trigger mỗi 1/4 giờ.
Ký tự (/):

Ký tự (/) dùng để chỉ định lập lịch tăng dần. Chúng ta dùng dấu phẩy (,) để chỉ định sau mỗi 15 phút, nhưng ta cũng có thể dùng 0/15
Ví dụ:   0/15 0/30 * * * ?
Điều này có nghĩa rằng: khởi chạy trigger sau mỗi 15 giây và 1/2 giờ.

Bạn không thể chỉ định khoảng tăng vượt quá khoảng giới hạn của trường. 

Ví dụ: Không thể chỉ định 30/20 trong trường second và mong đợi bộ lập lịch sẽ khởi chạy chính xác được.
Ký tự (-)

Ký tự dấu nối (-) thì được dùng để chỉ định một khoảng nào đó.

 Ví dụ: 3-8 trong trường hour, có nghĩa là giờ 3,4,5,6,7,8.

Ví dụ: 0 45 3-8 ? * *
Có nghĩa rằng khởi chạy trigger sau 45 phút kể từ 3-8 giờ AM.
Ký tự (L):

Ký tự: (L) dùng để biểu diễn giá trị cho phép cuối cùng của một trường. Nó được hỗ trợ cho các trường dayofmonth và dayofweek.

 Khi sử dụng trường dayofmonth, nó biểu diễn ngày cuối cùng của tháng cho giá trị tháng đã chỉ định sẵn trong trường tháng.

Ví dụ: khi trường tháng được chỉ định JAN, sử dụng ký tự (L) trong trường dayofmonth sẽ dẫn đến trigger được khởi chạy vào ngày 31 tháng 1. Nếu SEP được chỉ định trong trường tháng và dùng ký tự (L) thì trigger sẽ được khởi chạy vào ngày 30 tháng 12.

Biểu thức: 0 0 8 L * ? có nghĩa rằng trigger sẽ khởi chạy lúc 8:00 AM vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.

Khi ký tự (L) dùng trong trường dayofweek , nó chỉ định rằng ngày cuối cùng của tuần.

Khi sử dụng trong trường dayofweek, bạn có thể sử dụng số kết hợp với ký tự (L) để biểu diễn cuối ngày của mỗi tháng.

 Ví dụ: 0 0 12 ? * 2L nói rằng khởi chạy trigger vào cuối thứ 2 mỗi tháng.
Ký tự (W):

Ký tự (W) thay thế cho weekday và chỉ có thể dùng trong trường dayofmonth. Nó dùng để chỉ định weekday mà gần ngày cho trước nhất. Tất cả các tiền trình kinh doanh làm việc dựa trên tuần, vì thế ký tự (W) có thể rất quan trọng.

 Ví dụ: giá trị 15W trong trường dayofmonth có nghĩa rằng ngày trong tuần gần nhất ngày 15 của tháng. Nếu ngày 15 là thứ 7 thì trigger sẽ khởi chạy vào thứ 6 ngày 14 vì nó là ngày gần 15 hơn thứ 2. 

Ký tự (W) chỉ có thể dùng để chỉ định ngày duy nhất của tháng, không dùng khoảng hay danh sách ngày.
Ký tự (#)

Ký tự (#) chỉ được dùng trong trường dayofweek. Nó được dùng để chỉ định ngày thứ n của tháng

 Ví dụ: nếu chỉ định giá trị 6#3 trong trường dayofweek, có nghĩa rằng thứ 6 lần thứ III trong tháng, hay 2#1 thứ 2 đầu tiên trong tháng.

Sử dụng ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong CronTrigger:

Biểu thức cron được dùng để xác định ngày-giờ mà trigger sẽ khởi chạy và thực thi các công việc. Khi tạo ra một thể hiện của CronTrigger, nếu không đưa ra thời gian bắt đầu, trigger sẽ giả định rằng nó có thể bắt đầu khởi chạy theo ngày giờ hiện hành dựa trên biểu thức Cron. Ví dụ nếu bạn sử dụng biểu thức:
0 * 14-20 * * ?

Trigger sẽ khởi chạy mỗi phút từ 2 đến 7:59 PM mỗi ngày. Ngay khi bạn chạy CronTrigger cho biểu thức, nếu lúc đó sau 2 giờ PM, thì nó cũng bắt đầu khởi chạy theo, nó cứ làm không giới hạn mỗi ngày.

Một cách quản lý khác, nếu bạn muốn việc lập lịch này không bắt đầu cho đến ngày kế tiếp và tiếp tục chỉ sau 2 ngày.

Ví dụ: Có thể sử dụng startTime và endTime với CronTrigger

	public class Listing_5_2 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_5_2.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_5_2 example = new Listing_5_2();

          example.runScheduler();

     }

     public void runScheduler() {

          Scheduler scheduler = null;

          try {

              // Create a default instance of the Scheduler

              scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

              scheduler.start();

              logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

              // Create the JobDetail

              JobDetail jobDetail = new JobDetail("PrintInfoJob",

                        Scheduler.DEFAULT_GROUP,

                                    PrintInfoJob.class);

              // Create a CronTrigger

              try {

                   // cron that fires every min from 2  8pm

                   CronTrigger trigger =

                                   New CronTrigger("MyTrigger", null,

                                                  "0 * 14-20 * * ?");

                   Calendar cal = Calendar.getInstance();

                   // Set the date to 1 day from now

                   cal.add(Calendar.DATE, 1);

                   trigger.setStartTime(cal.getTime());

                   // Move ahead 2 days to set the end time

                   cal.add(Calendar.DATE, 2);

                   trigger.setEndTime(cal.getTime());

                   scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

              } catch (ParseException ex) {

                   logger.error("Couldn't parse cron expr", ex);

              }

         } catch (SchedulerException ex) {

              logger.error(ex);

         }

    }

}




Ví dụ: Sử dụng java.util.Calendar để lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của trigger. Trong trường hợp ví dụ này, trigger sẽ khởi chạy sau ngày nó được lập lịch và sẽ kết thúc sau khi nó đã khởi chạy được hai ngày.

Sử dụng thuộc tính startTime và endTime của CronTrigger như thể dùng cho SimpleTriggers.

Sử dụng TriggerUtils với CronTrigger

TriggerUtils nằm trong gói org.quartz, dễ dàng cho việc khởi tạo trigger ở cả hai loại. Khi có thể hãy sử dụng các phương thức trong lớp triggerUtils để tạo trigger.

Ví dụ: nếu cần thực thi một công việc mỗi ngày lúc 5:30 PM, hãy sử dụng đoạn code sau:

	try {

  // A CronTrigger that fires @ 5:30PM

  CronTrigger trigger =

new CronTrigger("CronTrigger", null, "0 30 17 ? * *");

} catch (ParseException ex) {

logger.error("Couldn't parse cron expression", ex);

}
Or you could use the triggerUtils like this:

  // A CronTrigger that fires @ 5:30PM

Trigger trigger = TriggerUtils.makeDailyTrigger(17, 30);

trigger.setName("CronTrigger");


TriggerUtils, dễ dàng và thuận tiện hơn để sử dụng triggers, mà không tăng quá nhiều sự phức tạp.

Sử dụng CronTriggers trong JobIntializationPlugin
Để chỉ định thông tin của công việc. JobIntializationPlugin có thể dùng để load thông tin của công việc từ file XML.

Với SimpleTrigger, bạn có thể chỉ định biểu thức trong file XML và bộ lập lịch Quartz Scheduler sẽ sử dụng thông tin này để lập lịch cho công việc. Nó sẽ rất thuận tiện nếu ta muốn cấp phát thông tin bên ngoài cho code ứng dụng. đoạn code sau thể hiện file quartz_jobs.xml dùng JobIntializationPlugin để load thông tin cho công việc.
Ví dụ: CronTrigger có thể chỉ định trong một file XML và được load lên với JobIntializationPlugin:
	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<quartz>

  <job>

    <job-detail>

      <name>PrintInfoJob</name>

    <group>DEFAULT</group>

    <description>

      A job that prints out some basic information.

    </description>

    <job-class>

      org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob

    </job-class>

   </job-detail>

   <trigger>

    <cron>

     <name>printJobInfoTrigger</name>

     <group>DEFAULT</group>

     <job-name>PrintInfoJob</job-name>

     <job-group>DEFAULT</job-group>

      <! Fire 7:30am Monday through Friday >

     <cron-expression>0 30 7 ? * MON-FRI</cron-expression>

    </cron>

   </trigger>

  </job>

</quartz>


Tạo một Fire-Now Trigger:

Thỉnh thoảng ta cần thực thi ngay lập tức một công việc.

 Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng bạn cần xây dựng GUI cho phép người dùng thực thi công việc ngay tức thì. Một ví dụ khác, bạn có thể phát hiện ra rằng công việc không thể hoàn tất thành công được và bạn muốn chạy lại ngay lập tức công việc đó. Trong Một vài ví dụ trước phương thức được cộng thêm vào lớp triggerUtils cho phép thực hiện điều đó dễ dàng, và thể hiện làm thế nào để lập lịch công việc chỉ chạy một lần, ngay tức khắc thì ở 

Ví dụ sau: có thể dùng triggerUtils để thực thi một công việc ngay lập tức.

	public class Listing_5_4 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_5_4.class);
    public static void main(String[] args) {

         Listing_5_4 example = new Listing_5_4();

         example.runScheduler();

    }

    public void runScheduler() {

         Scheduler scheduler = null;

         try {

              // Create a default instance of the Scheduler

              scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

              scheduler.start();

              logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

              // Create the JobDetail

              JobDetail jobDetail =

                               new JobDetail("PrintInfoJob",

                                       Scheduler.DEFAULT_GROUP,

                                       PrintInfoJob.class);

              // Create a trigger that fires once right away

              Trigger trigger =

                             TriggerUtils.makeImmediateTrigger(0, 0);

              trigger.setName("FireOnceNowTrigger");

              scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

         } catch (SchedulerException ex) {

             logger.error(ex);

         }

    }

}


Phương thức makeImmediateTrigger() của triggerUtils được dùng để thực thi một công việc ngay tức khắc. Tham số đầu tiên là số lần mà trigger sẽ khởi chạy. Tham số thứ hai là khoảng cách giữa các lần thực thi:
	public static Trigger

     makeImmediateTrigger(int repeatCount, long repeatInterval);


Lớp triggerUtil đưa ra nhiều phương thức rất tiện lợi cho việc đơn giản hóa việc sử dụng trigger.

XIII. Chương 3 : JOBSTORES VÀ PERSISTENCE

1. Job Stores
1.1. Lưu trữ Job
Trong các chương trước, chúng ta không đề cập đến việc lưu trữ job và thông tin trigger thay cho Scheduler được lưu trữ. Trên thực tế, tất cả thông tin về việc chạy jobs đều bị phá hủy.

1.2. Lưu trữ Job trong Quartz
Quartz hỗ trợ vài kiểu cơ chế lưu trữ khác nhau cho thông tin Sheduler. Hai loại lưu trữ của Job thì có sẵn trong Quartz.

· Lưu trữ trong bộ nhớ đệm.

· Lưu trữ trên thiết bị lưu trữ

Theo mặc định, nên sử dụng cơ chế thứ nhất. Cả hai kiểu được thiết kế để phục vụ cùng mục đích: lưu trữ thông tin job. 

Interface JobStore
Quartz cung cấp một interface cho tất cả các kiểu của job lưu trữ. Interface được đặt trong vị trí gói org.quartz.spi được gọi là JobStore.
Interface JobStore có rất nhiều phương thức, nhưng API thay cho interface JobStore có thể suy rộng thành các loại sau:

· Job-liên quan API

· Trigger-liên quan API

· Calendar-liên quan API

· Scheduler-liên quan API

Người sử dụng Quartz hầu hết không truy cập đến những lớp cụ thể mà thực hiện trên interface JobStore. Chúng sử dụng bên trong bởi Quartz Scheduler để lấy lại job và thông tin trigger trong thời gian thực hiện. Đó là việc làm quan trọng, tuy nhiên, với mỗi kiểu đều có những điều kiện thuận lợi dựa trên lợi ích cho ứng dụng Quartz của bạn.

1.3. Lưu trữ Scheduler trên Memory
Quartz thì được định cấu hình lưu trữ job và thông tin trigger trong bộ nhớ. Khi Java Virtual Machine (JVM) bị tạm dừng, bộ nhớ của nó được giải thoát trước khi hệ thống mở, và bất cứ thông tin về jobs và triggers cũng bị mất cùng với nó. 

Bộ nhớ lưu trữ job giúp cho Quartz được cung cấp bằng cách gọi lớp org.quartz.simpl.RAMJobStore hiện thực interface JobStore. RAMJobStore là giải pháp lưu trữ Quartz. Bằng cách này, chúng ta có thể thay đổi cấu hình thích hợp, vì vậy mà JobStore được sử dụng trong nhiều ứng dụng Quartz.

RAMJobStore là một JobStore dễ định cấu hình. Khi bạn tải xuống và cài Quartz, nó được định cấu hình để sử dụng RAMJobStore theo chế độ lưu trữ.

Listing 3.1.3.  Mặc định file quartz.properties khi file khác không được định cấu hình.

	# Default Properties file for use by StdSchedulerFactory

# to create a Quartz Scheduler Instance, if a different

# properties file is not explicitly specified.

org.quartz.scheduler.instanceName = DefaultQuartzScheduler

org.quartz.scheduler.rmi.export = false

org.quartz.scheduler.rmi.proxy = false

org.quartz.scheduler.wrapJobExecutionInUserTransaction = false

org.quartz.threadPool.class = org.quartz.simpl.SimpleThreadPool

org.quartz.threadPool.threadCount = 10

org.quartz.threadPool.threadPriority = 5

org.quartz.threadPool.threadsInheritContextClassLoaderOfInitializingThread = true

org.quartz.jobStore.misfireThreshold = 60000

org.quartz.jobStore.class = org.quartz.simpl.RAMJobStore




Khi bạn không sử dụng file quartz.properties mà bạn tự tạo ra trong ứng dụng, là file mà được lấy sử dụng. Bạn thay đổi RAMJobStore bằng một API mà bạn tự xây dựng. Trong trường hợp thuộc tính org.quartz.jobstore.class không được thiết lập trong quartz.properties, thì RAMJobStore vẫn được sử dụng.

Lợi thế khác để sử dụng RAMJobStore là tốc độ của nó. Vì tất cả thông tin Scheduler được lưu trữ trong bộ nhớ máy tính, nên truy cập dữ liệu nhanh.
Job không kiên định với RAMJobStore
Trong các chương trước ta đã biết, jobs có thể định cấu hình với thuộc tính dễ thay đổi. Khi thuộc tính dễ thay đổi được đặt false, thì job sẽ được tồn tại giữa ứng dụng shutdowns. Điều này không đúng khi RAMJobStore được sử dụng. Hành động đó rõ ràng đã giành trước cho JobStores bền bỉ. 

Định cấu hình RAMJobStore
Định cấu hình ứng dụng Quartz, sử dụng RAMJobStore thì vô cùng dễ dàng. Nếu bạn sử dụng file quartz.properties tùy thích, không phải một file Quartz JAR, thêm dòng này tới file thuộc tính của bạn: 
org.quartz.jobStore.class = org.quartz.simpl.RAMJobStore

Đó là tất cả bạn có để sử dụng cho RAMJobStore.

Tải Jobs vào trong RAMJobStore
Nếu mục đích của RAMJobStore là lưu trữ thông tin Scheduler, làm thế nào lấy thông tin đó nhập vào bộ nhớ ở vị trí đầu tiên? Bạn có thể nhập thông tin job theo 2 cách: 
-
Đầu tiên, bạn có thể hardcode cho jobs, triggers, calendars, và listeners của bạn vào trong chính code đó. Nhưng điều này thì luôn luôn nguy hiểm để làm vì sự duy trì có thể không còn khi gặp sự cố. Khi thay đổi phải phụ thuộc vào code, nếu thay đổi để chạy ứng dụng, code phải được sửa đổi và biên tập lại có thể rất khó khăn. Chỉ có thể thực hiện cho ứng dụng nhỏ, những ứng dụng ít quan trọng, nhưng điều này có thể trở thành vấn đề phức tạp cho những con số lớn hơn của jobs và triggers.

-
Phương pháp thứ hai là sử dụng JobInitializationPlugin, bạn có thể tham khảo thêm trong chương Quartz Plug-ins. Quartz plug-in này sử dụng  file XML để nhập jobs, triggers, calendars, và mọi thứ khác mà bạn cần. Lợi thế của phương pháp này là sự thay đổi phụ thuộc vào file XML không thay đổi code, không biên tập lại, như trình biên tập văn bản.

(ii) Sự bất lợi của RAMJobStore
RAMJobStore không phải là lựa chọn duy nhất. Đó là sự thật, chúng ta đề cập đến vài sự thuận lợi của việc sử dụng RAMJobStore. Vì bộ nhớ máy tính không kiên định, khi ứng dụng Quartz bị dừng, nó giải thoát bộ nhớ trả lại hệ điều hành.

Nếu ứng dụng phụ thuộc thông tin Scheduler để duy trì ứng dụng khởi động lại, bạn cần thi hành xem tính liên tục của JobStore.
1.4. Sử dụng tính liên tục của JobStores
Trong nhiều phương pháp, JobStore sử dụng bộ nhớ cho việc lưu trữ và sử dụng vài form về sự liên tục. Điều này không ngạc nhiên bởi vì cả hai chúng đáp ứng cùng mục đích.

Cùng với RAMJobStore, tính liên tục JobStore có cả thuận lợi và bất lợi, nên phải cẩn thận khi chọn tính liên tục JobStore. Phần này giải thích sự khác nhau và những trường hợp bạn nên sử dụng tính liên tục JobStore.

Hiện nay, Quartz cung cấp hai loại tính liên tục của JobStores, nhưng chỉ có một cơ chế liên tục trong nó. 

	Persistent JobStores = JDBC + Cơ sở dữ liệu liên quan

Mặc dù vài cơ chế liên tục khác nhau có thể vẫn sử dụng thông tin Scheduler cho Quartz, Quartz dựa vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ vì lưu trữ tính liên tục. Nếu bạn muốn sử dụng một điều gì đó khác với cơ sở dữ liệu thay cho lưu trữ tính liên tục, bạn phải tự xây dựng nó bằng cách thi hành JobStore  interface. Giả sử rằng bạn muốn sử dụng file hệ thống thay cho lưu trữ liên tục. Bạn có thể tạo một lớp thi hành JobStore interface. Trong chương này, khi nói “liên tục”, chúng ta có thể nói về cách sử dụng JDBC để đưa trạng thái Scheduler vào trong cơ sở dữ liệu. 


Lớp JobStoreSupport
Lớp JobStoreSupport là lớp abstract và thi hành JobStore interface, được thảo luận ở đầu chương này. Nó cung cấp chức năng cơ bản cho tất cả JDBC-based JobStores. Figure 3.1.4 cho thấy kiểu hệ đẳng cấp về JobStores.

Figure 3.1.4. Kiểu hệ đẳng cấp JobStore
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Ở Figure 3.1.4 minh họa, JobStoreSupport thi hành JobStore interface và hoạt động như một lớp cơ bản cho hai JobStores liên tục cụ thể mà Quartz cung cấp.

	JobStoreSupport cần phải được đặt tên JDBCJobStoreSupport
Tốt hơn tên lớp này được đặt là JDBCJobStoreSupport vì lớp này thì đặc trưng được thiết kế để làm việc với giải pháp lưu trữ JDBC-based. Tuy nhiên, tên không làm giảm giá trị từ chức năng mà nó cung cấp về JobStores liên tục.


Vì lớp JobStoreSupport là abstract, Quartz cung cấp hai kiểu JobStores liên tục khác nhau, mỗi thiết kế cho một môi trường cơ sở dữ liệu và cấu hình riêng biệt: 

· org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX
· org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreCMT
Bây giờ, hãy nói về cơ sở dữ liệu được yêu cầu cho cả hai version.
1.5. Lưu trữ Job trong cơ sở dữ liệu
Persistent JobStores trong Quartz được chuyển tới JDBCJobStores vì chúng phụ thuộc vào bộ phận điều khiển JDBC nối với cơ sở dữ liệu quan hệ. Persistent JobStores sử dụng nhiều tính năng của JDBC, bao gồm hỗ trợ về những cách giải quyết, cách khóa, và những mức độ cách ly.
	Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ sở dữ liệu cần không hỗ trợ JDBC?

Nếu cơ sở dữ liệu không hỗ trợ JDBC, tất nhiên sẽ gặp vấn đề. Tốt hơn bạn nên ra khỏi switching (sự chuyển mạch) tới những nền tảng cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Nếu cơ sở dữ liệu của bạn không hỗ trợ JDBC, bạn cần phải tạo một sự thi hành mới bổ sung cho JobStores  interface. Bạn có thể kiểm tra các user trong diễn đàn user Quartz để xem có ai đã làm công việc và sẵn sàng chia sẽ code hoặc ít nhất là tiếp cận.


(iii) Những cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi persistent JobStores
Persistent JobStores trong Quartz được thiết kế để sử dụng những nền tảng cơ sở dữ liệu như sau:

· Oracle

· MySQL

· MS SQL Server 2000

· HSQLDB

· PostgreSQL

· DB2

· Cloudscape/Derby

· Pointbase

· Informix

· Firebird

· Đa số những RDBMS khác cùng với JDBC-theo mệnh lệnh bộ phận điều khiển.
(iv) Persistent lưu trữ trong môi trường stand-alone

Lớp JobStoreTX được thiết kế để sử dụng trong một môi trường stand-alone. Điều này không có nghĩa rằng bạn không thể sử dụng JobStoreTX trong thời gian mà nó không được thiết kế để quản lý giao dịch của nó bằng kho chứa. Sự khác nhau được Quartz giải quyết dựa vào sự thực hiện của kho chứa.

(v) Persistent lưu trữ trong kho chứa ứng dụng
Lớp JobStoreCMT được thiết kế để dùng khi bạn muốn kho chứa ứng dụng quản lý sự giao dịch cho JobStore của bạn và những giao dịch này sẽ tham gia trong khoảng thời gian được quản lý bởi kho chứa. Điều này sẽ rõ ràng từ "Container Managed Transactions (CMT)".

1.6. Tạo CSDL cho Quartz
JobStores cơ bản dựa trên JDBC yêu cầu dữ liệu cho thông tin Scheduler tiếp tục tồn tại. Quartz yêu cầu 12 bảng cơ sở dữ liệu được tạo ra. Tên bảng và mô tả được liệt kê trong Table 3.1.6.  

Table 3.1.6. Quartz yêu cầu cho các JDBC-persistent JobStores theo các bảng sau
	Table Name
	Description

	QRTZ_CALENDARS
	Bộ dự trữ thông tin lịch Quartz giống những blob.

	QRTZ_CRON_TRIGGERS
	Bộ dự trữ cron triggers, bao gồm cả biểu thức cron và thông tin khu vực có chung một giờ chuẩn.

	QRTZ_FIRED_TRIGGERS
	Bộ dự trữ thông tin trạng thái liên kết tới những trigger mà có fire và sự thi hành liên quan thông tin với công việc.

	QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS
	Bộ dự trữ những nhóm trigger groups đó tạm ngừng.

	QRTZ_SCHEDULER_STATE
	Cất giữ một vài mẫu thông tin về trạng thái của Scheduler và những trường hợp Scheduler khác (nếu sử dụng được trong phạm vi một nhóm).

	QRTZ_LOCKS
	Cất giữ khóa thông tin pessimistic cho ứng dụng (nếu khóa pessimistic được sử dụng).

	QRTZ_JOB_DETAILS
	Cất giữ thông tin nhiều chi tiết cho mỗi định cấu hình Job.

	QRTZ_JOB_LISTENERS
	Cất giữ thông tin về định cấu hình JobListeners.

	QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS
	Cất giữ những trigger đơn giản, bao gồm lặp lại sự đếm, nội bộ, và số lần khởi động.

	QRTZ_BLOB_TRIGGERS
	Những trigger cất giữ như những block (điều này thì được sử dụng khi Quartz user tạo trigger tùy thích cho mình với kiểu JDBC).

	QRTZ_TRIGGER_LISTENERS
	Cất giữ thông tin về định cấu hình triggerListeners

	QRTZ_TRIGGERS
	Cất giữ thông tin về định cấu hình những trigger.


Trong Table 3.1.6, tất cả các bảng bắt đầu với tiền tố QRTZ_. Điều này được mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi bằng cách cung cấp một tiền tố xen kẽ trong file quartz.properties. Hay thay đổi tiền tố thì cần thiết nếu bạn sử dụng nhiều bảng bố trí cho nhiều trường hợp Scheduler khác nhau. Điều này sẽ là trường hợp nếu bạn cần không nhiều nhóm người lập chương trình nhưng muốn sử dụng một thể hiện cơ sở dữ liệu đơn.

(vi) Cài những bảng cơ sở dữ liệu Quartz

Quartz bao gồm những tập lệnh SQL hỗ trợ cho tất cả các nền tảng dữ liệu. Bạn có thể phải tìm những tập lệnh SQL trong thư mục <quartz home>/docs/dbTables, nơi <quartz_home>.
Khoảng 18 tập lệnh nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau là sẵn có để dùng. Nếu dữ liệu của bạn không mà không có, bạn có thể sửa đổi nó thành nền tảng cơ sở dữ liệu cho bạn.

Để cài đặt những bảng cơ sở dữ liệu yêu cầu, mở file .spl mà đặc biệt được thiết kế cho cơ sở dữ liệu và chạy những lệnh được ưu tiên sử dụng truy vấn tool. Với MS SQL Server, ví dụ, bạn cần chạy những lệnh trong file tables_sqlServer.sql sử dụng Query Analyzer tool cùng với cơ sở dữ liệu. Chắc chắn với cơ sở dữ liệu (bao gồm MS SQL Server), cần tạo cơ sở dữ liệu trước khi chạy những lệnh. Những lệnh SQL không bao gồm tạo cơ sở dữ liệu. Cần chú ý tới những ghi chú ở đầu file SQL và phải theo một vài chỉ dẫn trước khi thi hành lệnh. Ví dụ, với file SQL MS SQL Server, cần sửa lệnh ở đầu của file với tên cơ sở dữ liệu rỗng bạn cần tạo:

USE [enter_db_name_here]

File SQL tạo bảng cấu trúc cần thiết và đặt vài ràng buộc cơ bản cùng những chỉ mục trên các bảng. Trong chương này, chúng ta nói về cách làm thế nào bạn có thể cải thiện sự thi hành bằng cách thêm những thay đổi cho cấu trúc.

1.7. Sử dụng JobStoreTX
Một JobStore khác với RAMJobStore mặc định, bạn phải cấu hình vài thuộc tính. Không quan trọng thứ tự bạn làm gì ở chúng, nhưng tất cả chúng phải làm trước khi chạy ứng dụng trong lần đầu tiên.

Đặt thuộc tính JobStore
Để JobStoreTX sử dụng thông tin Sheduler, bạn phải thêm những dòng sau đây tới file quartz.properties :

    org.quartz.jobStore.class = org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX

Để chắc chắn bỏ dòng RAMJobStore (nếu có mặt) khi chuyển tới JobStoreTX.

Định cấu hình Driver Delegate

Cũng theo hướng mà JDBC API dựa vào bộ phận điều khiển JDBC được thiết kế, đặc biệt cho nền tảng cơ sở dữ liệu, Quartz dựa vào DriverDelegate để truyền tới cơ sở dữ liệu. Với tên hàm ý, cơ sở dữ liệu gọi từ Sheduler tới JobStore để giao phó trước khi định cấu hình thể hiện DriverDelegate. Đại biểu chịu trách nhiệm cho tất cả những phương tiện liên lạc với bộ điều khiển JDBC và, như vậy, cơ sở dữ liệu.

Tất cả các lớp DriverDelegate mở rộng lớp org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdDriverDelegate. StdDriverDelegate có chức năng cơ bản mà tất cả những đại biểu, bất chấp nền tảng, có thể dùng. Tuy nhiên, có đủ sự khác nhau giữa những nền tảng mà 1 đại biểu chuyên dụng cần tạo cho vài nền tảng. Table 3.1.7.1 liệt kê những đại biểu chuyên dụng.

Table 3.1.7.1. Bạn phải định cấu hình một trong những lớp DriverDelegates cho nền tảng của bạn

	Database Platform
	Quartz Delegate Class

	Cloudscape/Derby
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.CloudscapeDelegate

	DB2 (version 6.x)
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.DB2v6Delegate

	DB2 (version 7.x)
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.DB2v7Delegate

	DB2 (version 8.x)
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.DB2v8Delegate

	HSQLDB
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.PostgreSQLDelegate

	MS SQL Server
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate

	Pointbase
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.PointbaseDelegate

	PostgreSQL
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.PostgreSQLDelegate

	(WebLogic JDBC Driver)
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.WebLogicDelegate

	(WebLogic 8.1 với Oracle)
	org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.weblogic.WebLogicOracleDelegate

	Oracle
	Org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.OracleDelegate


Điều gì sẽ xảy ra nếu nền tảng cơ sở dữ liệu của tôi không được liệt kê trong Table 3.1.7.1?
Nếu RDBMS của bạn không liệt kê ở đây, thì có một cơ hội tốt nó sẽ làm việc với chuẩn JDBC delegate, org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdDriverDelegate.
Sau khi xác định delegate, bạn cần thêm vào như sau tới file quartz.properties :

org.quartz.jobStore.driverDelegateClass=<FQN of driver delegate class>

Như ví dụ, nếu sử dụng MS SQL Server cho nền tảng cơ sở dữ liệu, bạn cần thêm như sau tới file thuộc tính:

org.quartz.jobStore.driverDelegateClass= org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate

Định cấu hình bảng tiền tố cơ sở dữ liệu:

Đầu tiên trước khi thảo luận bảng cơ sở dữ liệu cho Quartz, chúng ta thêm vào các  tiền tố QRTZ_. Dưới những điều kiện nhất định, cần tạo nhiều tập hợp cho bảng cơ sở dữ liệu Quartz. Trong trạng thái đó, cần thay đổi tiền tố cho mỗi tập hợp.

Những tiền tố cho những tên bảng được cấu hình trong file quartz.properties sử dụng thuộc tính org.quartz.jobStore.tablePrefix. Để thay đổi tiền tố, chỉ cần đặt thuộc tính một giá trị khác nhau:

org.quartz.jobStore.tablePrefix = SCHEDULER2_

Khi tạo những tên bảng cần dùng những tiền tố này.

	Bảng cơ sở dữ liệu và những tên cột

Đúng trong trường hợp những tên cho bảng cơ sở dữ liệu (trừ những tiền tố) và những tên cột bảng ở trong giao diện org.quartz.impl.jdbcjobstore.Constants. Giao diện này được thi hành bởi lớp JobStoreSupport, và những giá trị được sử dụng trong phạm vi những lớp JobStoreTX hoặc JobStoreCMT.


Table 3.1.7.2 cho thấy tập hợp của những thuộc tính mà có thể được sử dụng làm cho JobStoreTX phù hợp.

Table 3.17.2. Những thuộc tính cấu hình có sẵn được đặt cho JobStoreTX
	Property
	Default

	org.quartz.jobStore.driverDelegateClass
	

	Phần mô tả: Driver delegates hiểu những phương ngữ riêng của hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.

	org.quartz.jobStore.dataSource
	

	Phần mô tả: Đây là tên được sử dụng trong DataSource cấu hình section của file  quartz.properties.

	org.quartz.jobStore.tablePrefix
	QRTZ_

	Phần mô tả: Đây là tiền tố cho tập hợp của những bảng cơ sở dữ liệu giành cho Scheduler này. Schedulers có thể sử dụng những bảng khác nhau từ cơ sở dữ liệu nếu những tiền tố khác nhau.

	org.quartz.jobStore.useProperties
	False

	Phần mô tả: "sử dụng những thuộc tính" flag cho biết persistent JobStore mà tất cả những giá trị trong JobDataMaps sẽ là Strings cho nên, có thể được tích trữ như những cặp tên giá trị thay vì ghi vào bộ nhớ những đối tượng phức tạp hơn trong xuất bản của chúng tạo thành cột BLOB. Điều này có thể có ích bởi vì bạn tránh lớp xác định phiên bản đưa ra mà có thể xuất hiện từ xuất bản của bạn những lớp non-String bên trong BLOB.

	org.quartz.jobStore.misfireThreshold
	60000

	Phần mô tả: số một phần nghìn giây Sheduler sẽ để trigger xuyên qua next-fire-time của nó trước khi tắt. Giá trị mặc định (nếu bạn không tạo mục nhập thuộc tính này trong cấu hình của bạn) là 60000 (60 giây). Điều này không đặc biệt để JDBC-JobStore; nó là tham số được sử dụng bởi RAMJobStore.

	org.quartz.jobStore.isClustered
	False

	Phần mô tả: Thiết lập điều này đúng để mở nhóm tính năng. Thuộc tính này phải luôn đúng nếu bạn có nhiều thể hiện của Quartz sử dụng giống tập hợp của những bảng cơ sở dữ liệu.

	org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval
	15000

	Phần mô tả: Thiết lập tính thường xuyên (ở những mili giây) ở  trường hợp này kiểm tra với trường hợp khác của nhóm thể hiện. Điều này ảnh hưởng sự nhanh chóng của việc tìm ra những trường hợp không chạy được. Nó chỉ được sử dụng khi isClustered là tập hợp đúng.

	org.quartz.jobStore.maxMisfiresToHandleAtATime
	20

	Phần mô tả: Đây là con số tối đa của những trigger (misfired triggers) JobStore sẽ điều khiển sự xảy ra đã cho. Sử dụng nhiều (nhiều hơn 1 cặp 12) tại trigger có thể là nguyên nhân bảng cơ sở dữ liệu bị khóa đủ dài để cản trở sự thi hành của những trigger fire khác(không phải tắt lúc đó).

	org.quartz.jobStore.dontSetAutoCommitFalse
	False

	Phần mô tả: Thiết lập tham số này để thật sự cho biết Quartz không gọi setAutoCommit(false) dựa trên những kết nối đạt được từ DataSource(s). Điều này có thể có ích trong một vài trạng thái, thí dụ nếu bạn có bộ điều khiển mà nếu được gọi khi nó đã bị hủy bỏ. Thuộc tính này mặc định false bởi vì hầu hết các bộ điều khiển yêu cầu mà setAutoCommit(false) được gọi.

	org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL
	SELECT * FROM {0}LOCKS WHERE LOCK_NAME = ? FOR UPDATE

	Phần mô tả: Đây phải là một chuỗi SQL mà lựa chọn một hàng trong bảng LOCKS và nơi khóa trên hàng. Nếu nó không được thiết lập, mặc định là SELECT * FROM {0}LOCKS WHERE LOCK_NAME = ? FOR UPDATE, cái mà làm việc cho hầu hết cơ sở dữ liệu. {0} được thay thế trong thời gian chạy với TABLE_PREFIX mà bạn đã cấu hình lầu đầu.

	org.quartz.jobStore.txIsolationLevelSerializable
	False

	Phần mô tả: một giá trị cho biết thật sự Quartz (khi sử dụng JobStoreTX hoặc CMT) để gọi setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE)  dựa trên những kết nối JDBC. Điều này có thể có ích để ngăn chặn khóa thời gian tạm ngưng với một vài cơ sở dữ liệu ở dưới nhập vào lớn và kéo dài những giao dịch.


1.8. Định cấu hình một nguồn dữ liệu cho JobStoreTX
Khi sử dụng JobStores liên tục, Quartz yêu cầu một Datasource. Những hành động Datasource như một nhà máy kết nối cơ sở dữ liệu. Trong Java, tất cả Datasources thực thi giao diện java.sql.Datasource. Quartz không cung cấp tất cả chức năng Datasource bởi chính nó. Theo mặc định, Quartz có thể sử dụng tương tự mở nguồn framework, được gọi Commons DBCP, hoặc nó có thể sử dụng Datasource định nghĩa trong phạm vi tra cứu ứng dụng qua server JNDI.

DBCP là một dự án Jakarta Commons, tìm thấy ở http://jakarta.apache.org/commons/dbcp. Nhị  phân về framework này thì bao gồm trong sự phân phối Quartz, và bạn sẽ thêm nó vào ứng dụng Quartz của bạn. Bạn cũng cần thêm thư viện Commons Pool, cái mà bao gồm sự phân phối Quartz và được sử dụng bởi DBCP.

Khi sử dụng JobStoreTX, bạn phải chỉ rõ thuộc tính Datasource trong phạm vi file quartz.properties. Điều này cho phép Quartz tạo và quản lý Datasource cho bạn. Table 3.1.8.1 liệt kê những thuộc tính Datasource cần để định cấu hình khi sử dụng JobStoreTX.

Table 3.1.8.1. Những thuộc tính sẵn có cho việc định cấu hình một Quartz Datasource
	Property
	Required

	org.quartz.dataSource.NAME.driver
	Yes

	Phần mô tả: Tên đầy đủ cho lớp JDBC Driver của bạn.

	org.quartz.dataSource.NAME.URL
	Yes

	Phần mô tả: Sự liên quan URL (máy chủ, cổng, và vân vân) thay cho mối quan hệ cơ sở dữ liệu của bạn.

	org.quartz.dataSource.NAME.user
	No

	Phần mô tả: username sử dụng khi kết nối tới cơ sở dữ liệu của bạn.

	org.quartz.dataSource.NAME.password
	No

	Phần mô tả: password sử dụng khi kết nối tới cơ sở dữ liệu của bạn.

	org.quartz.dataSource.NAME.maxConnections
	No

	Phần mô tả: Trị số cực đại của những kết nối mà DataSource có thể tạo trong pool của nó những kết nối.

	org.quartz.dataSource.NAME.validationQuery
	No

	Phần mô tả: Không bắt buộc chuỗi SQL query mà DataSource có thể sử dụng để tìm ra và thay thế cho những kết nối failed/corrupt. Ví dụ, người sử dụng Oracle phải chọn select table_name from user_tables, được truy vấn mà không bị hỏng trừ khi mối quan hệ thực sự xấu.


Đối với mỗi thuộc tính được liệt kê trong Table 3.1.8.1, bạn cần thay thế một tên bạn chọn cho phần NAME của thuộc tính. Nó không quan trọng miễn là giống giá trị cho tất cả thuộc tính của Datasource. Tên này được sử dụng để nhận biết duy nhất Datasource. Nếu bạn cần định cấu hình nhiều Datasources (khi sử dụng JobStoreCMT), mỗi DataSource sẽ có một giá trị NAME duy nhất. 

Hình dưới đây cho thấy một ví dụ về định cấu hình Datasource cho JobStoreTX được thêm vào file quartz.properties.

Listing 3.1.8.2. Ví dụ về Quartz Datasource về cách sử dụng trong môi trường Non-CMT
	org.quartz.dataSource.myDS.driver = net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

org.quartz.dataSource.myDS.URL = jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/quartz

org.quartz.dataSource.myDS.user = admin

org.quartz.dataSource.myDS.password = myPassword

org.quartz.dataSource.myDS.maxConnections = 10


Sau khi thêm section Datasource tới file quartz.properties giống file Listing 3.1.8.2, bạn cần tạo nó tới Quartz JobStoreTX đã định cấu hình. Bằng cách thêm thuộc tính này tới những file thuộc tính:

org.quartz.jobStore.dataSource = <DS_NAME>

Giá trị <DS_NAME> phải phù hợp tên được gán trong cấu hình Datasource. Ví dụ sử dụng Datasource từ Listing 3.1.8.2, thêm dòng sau tới file quartz.properties :

org.quartz.jobStore.dataSource = myDS

Giá trị này khi đó hợp quy cách và trở thành có giá trị cho JobStoreTX để kết nối có thể lấy được và lưu được thể hiện DriverDelegate.

1.9. Cách chạy Quartz với JobStoreTX
Khi bạn đã hoàn thành những bước cấu hình trước, ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để được bắt đầu. Cần lớp startup tạo thể hiện Sheduler từ factory và gọi phương thức start(). Lớp này giống lớp được sẽ liệt kê trong Listing 3.1.9  

Listing 3.1.9. Lớp Startup đơn giản được gọi từ dòng lệnh để bắt đầu Scheduler

	public class SchedulerMain {

    static Log logger = LogFactory.getLog(SchedulerMain.class);

   public static void main(String[] args) {

         SchedulerMain app = new SchedulerMain();

         app.startScheduler();

    }

   public void startScheduler() {

         try {

              // Create an instance of the Scheduler

              Scheduler scheduler =

                       StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

            logger.info("Scheduler starting up...");

             scheduler.start();

       } catch (SchedulerException ex) {

              logger.error(ex);

       }

    }

}


Khi bạn sử dụng lớp SchedulerMain từ Listing 3.1.9 để kiểm tra cấu hình JobStoreTX, bạn sẽ lấy (giá trị) xuất ra tương tự như sau:

	INFO [main] - Quartz Scheduler v.1.5.0 created.

INFO [main] - Using thread monitor-based data access locking (synchronization).

INFO [main] - Removed 0 Volatile Trigger(s).

INFO [main] - Removed 0 Volatile Job(s).

INFO [main] - JobStoreTX initialized.

INFO [main] - Quartz scheduler 'QuartzScheduler' initialized from default resource

file in Quartz package: 'quartz.properties'

INFO [main] - Quartz scheduler version: 1.5.0

INFO [main] - Scheduler starting up...

INFO [main] - Freed 0 triggers from 'acquired' / 'blocked' state.

INFO [main] - Recovering 0 jobs that were in-progress at the time of the last

shut-down.

INFO [main] - Recovery complete.

INFO [main] - Removed 0 'complete' triggers.

INFO [main] - Removed 0 stale fired job entries.

INFO [main] - Scheduler QuartzScheduler_$_NON_CLUSTERED started.


Log messages đã trình bày được sử dụng Log4j, vì vậy chúng có thể khác ở một mức độ không đáng kể. Trước hết, không có các trigger hoặc job tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Điều này thì rất quan trọng và đôi khi khó hiểu. Cơ sở dữ liệu không tải được bất cứ jobs hoặc triggers: điều đó thì không hợp lý bởi vì nó không thể biết cái mà tải về cho bạn. Bạn có thể lấy thông tin Scheduler bên trong cơ sở dữ liệu theo vài hướng.

1.10. Sử dụng bộ nhớ để lưu trữ thông tin Scheduler
Nhập Jobs vào trong cơ sở dữ liệu

Trong đầu section, “sử dụng bộ nhớ để lưu trữ thông tin Sheduler”, chúng ta nói về cách làm thế nào tải thông tin job và trigger vào trong bộ nhớ khi sử dụng RAMJobStore. Như vậy những job và trigger được tải vào trong cơ sở dữ liệu như thế nào? Vài phương thức tồn tại để lấy thông tin job vào trong cơ sở dữ liệu:

· Thêm thông tin job trong ứng dụng của bạn.

· Sử dụng JobInitializationPlugin

· Sử dụng ứng dụng Quartz Web.

Chúng ta nói về hai phương pháp đầu tiên trong section RAMJobStore. Khi sử dụng với JDBC JobStore, phương pháp không khác nhiều, với vài ngoại lệ. 

Phương pháp cuối cùng có lẽ là đáng quan tâm nhất. Ứng dụng Quartz Web là browser-based GUI mà được thiết kế để quản lý Quartz Scheduler. Nó được thiết kế bởi người dùng Quartz và hiện nay giao diện hấp dẫn hơn vì thêm jobs và triggers, bắt đầu và tạm ngưng Scheduler, và phân phát chức năng khác. 

	Dùng công cụ SQL để tải Jobs

Phương thức cuối có thể được sử dụng để tải thông tin job, nhưng nó chỉ dễ làm bạn chán nản khi cố gắng làm nó. Phương pháp này sử dụng SQL và cố gắng tải và/hoặc sửa đổi thông tin ngay tức khắc trong những bảng cơ sở dữ liệu. Thêm thông tin tới cơ sở dữ liệu sử dụng query tool làm việc trong vài trường hợp hiếm có, nhưng nó dễ dàng bị sửa đổi lại dữ liệu. Tránh phương pháp này bằng bất cứ giá nào.


1.11. Sử dụng JobStoreCMT
Trong vài section cuối JobStoreTX có giá trị thật sự cho version khác của JDBC JobStore, JobStoreCMT. Mặt khác, cả 2 loại JobStore được thiết kế để dùng JDBC tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Cả 2 cũng mở rộng lớp chung cơ bản.

JobStoreCMT được thiết kế để tham gia trong phạm vi ranh giới giao dịch của kho chứa. Điều này có nghĩa rằng kho chứa tạo giao dịch JTA và làm cho nó có sẵn ở JobStore. Sự tương tác của Quartz với JobStore ngăn cản phạm vi giao dịch đó. Nếu có bất cứ vấn đề nào, Quartz có thể báo hiệu cho kho chứa mà nó muốn giao dịch để roll back bằng cách gọi setRollbackOnly() dựa trên sự giao dịch.  

1.12. Định cấu hình JobStoreCMT
Trong khi với JobStoreTX và RAMJobStore trước đó, đầu tiên sử dụng JobStoreCMT là thông tin cho Scheduler. Tương tự trước đây, bạn làm điều này bằng cách đặt lớp thuộc tính ở file quartz.properties : 

   org.quartz.jobStore.class = org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreCMT

Bỏ dòng RAMJobStore nếu nó đang ở trong các file thuộc tính. 

Định cấu hình lớp DriverDelegate
Bạn cũng cần chọn DriverDelegate khi bạn làm cho JobStoreTX. Quartz dựa vào DriverDelegate truyền đạt cơ sở dữ liệu. Đại diện cho tất cả những phương tiện liên lạc với bộ điều khiển JDBC và cơ sở dữ liệu.
Nhìn trở lại ở Table 3.1.7.1 về danh sách của DriverDelegate và chọn dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu và môi trường của bạn. Để thêm MS SQL Server tới file quartz.properties, thêm dòng như sau:

org.quartz.jobStore.driverDelegateClass = org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate

Bạn có thể sử dụng vài thuộc tính để giúp cho phù hợp JobStoreCMT. Table 3.1.12 cho thấy toàn bộ tập hợp. 

Table 3.1.12. Cấu hình thuộc tính có sẵn để thiết lập cho JobStoreCMT
	Property
	Default

	org.quartz.jobStore.driverDelegateClass
	

	Phần mô tả: Những người đại diện điều khiển hiểu phương ngữ riêng của nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.

	org.quartz.jobStore.dataSource
	

	Phần mô tả: Đây là tên được sử dụng trong nguồn dữ liệu cấu hình section của file quartz.properties.

	org.quartz.jobStore.nonManagedTXDataSource
	

	Phần mô tả: JobStoreCMT phụ thuộc (thứ hai) dữ liệu nguồn chứa những kết nối không phải quản lý những giao dịch. Giá trị của thuộc tính này phải là tên của DataSources được định nghĩa trong file cấu hình thuộc tính. Nguồn dữ liệu này phải chứa non-CMT  kết nối với những word khác, kết nối với cái mà nó hợp pháp cho Quartz để gọi ngay lập tức commit() và rollback().

	org.quartz.jobStore.tablePrefix
	QRTZ_

	Phần mô tả: Đây là tiền tố đã định sẵn tập hợp của bảng cơ sở dữ liệu cho Scheduler này. Những Scheduler có thể sử dụng nhiều bảng khác nhau từ cơ sở dữ liệu giống nhau nếu những tiền tố khác nhau.

	org.quartz.jobStore.useProperties
	False

	Phần mô tả: “sử dụng những thuộc tính” flag chỉ dẫn persistent JobStore mà tất cả những giá trị trong JobDataMaps là Strings vì thế, có thể lưu trữ như cặp tên giá trị thay vì ghi vào bộ nhớ nhiều đối tượng phức tạp trong cột BLOB. Điều này có thể có ích bởi vì bạn tránh lớp xác định phiên bản được đưa ra mà có thể xuất hiện từ lớp xuất bản non-String của bạn vào trong BLOB.

	org.quartz.jobStore.misfireThreshold
	60000

	Phần mô tả: Đây là số mili giây Scheduler sẽ để trigger đi qua next-fire-time của nó trước khi bị ngừng. Giá trị mặc định (nếu bạn không tạo mục nhập của thuộc tính này trong cấu hình của bạn) là 60000 (60 seconds).

	org.quartz.jobStore.isClustered
	False

	Phần mô tả: Tập hợp này đúng để mở những nhóm tính năng. Thuộc tính này phải được bắt đầu thật sự nếu bạn có nhiều trường hợp Quartz sử dụng giống như bố trí những bảng cơ sở dữ liệu. 

	org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval
	15000

	Phần mô tả: Đặt tính thường xuyên (trong miliseconds) ở trường hợp này kiểm tra với những trường hợp khác của nhóm. Điều này ảnh hưởng sự nhanh chóng của việc tìm ra những trường hợp hỏng.

	org.quartz.jobStore.maxMisfiresToHandleAtATime
	20

	Phần mô tả: Đây là giá trị cực đại của những trigger, JobStore sẽ vận dụng để thành công. Nhiều cách trình bày có thể làm ra những bảng cơ sở dữ liệu đủ lock để cản trở sự thực thi firing những trigger khác.

	org.quartz.jobStore.dontSetAutoCommitFalse
	False

	Phần mô tả: Sự bố trí tham số này thật sự cho biết Quartz không gọi setAutoCommit(false) dựa trên những kết nối thu được từ DataSource(s). Thuộc tính này mặc định false bởi vì hầu hết các bộ điều khiển yêu cầu thì  setAutoCommit(false) được gọi.

	org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL
	SELECT * FROM {0}LOCKS WHERE LOCK_NAME = ? FOR UPDATE

	Phần mô tả: Đây là chuỗi SQL được chọn một hàng trong bảng LOCKS và nơi khóa trên dòng. Nếu nó không được thiết lập, mặc định là SELECT * FROM {0}LOCKS WHERE LOCK_NAME = ? FOR UPDATE, cái mà làm việc cho hầu hết các bảng cơ sở dữ liệu. {0} được thay thế trong lúc chạy runtime với TABLE_PREFIX mà bạn đã cấu hình lúc đầu.

	org.quartz.jobStore.dontSetNonManagedTX ConnectionAutoCommitFalse
	False

	Phần mô tả: Điều này thì giống như thuộc tính org.quartz.jobStore.dontSetAutoCommitFalse, trừ cái mà nó áp dụng cho nonManagedTXDataSource.

	org.quartz.jobStore.txIsolationLevelSerializable
	False

	Phần mô tả: Giá trị của Quartz thật sự có tác dụng (khi sử dụng JobStoreTX hoặc CMT) để gọi setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE) dựa trên những kết nối JDBC. Điều này có thể giúp ngăn cản khóa timeouts cùng với vài bảng cơ sở dữ liệu.

	org.quartz.jobStore.txIsolationLevelReadCommitted
	False

	Phần mô tả: Khi thiết lập đúng, thuộc tính này thông tin cho Quartz gọi setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED) không quản lý những kết nối JDBC. Điều này có thể giúp ngăn cản khóa timeouts với vài cơ sở dữ liệu (như DB2 ).


Chương 4: QUARTZ LISTENERS
1. Hiện thực một Listener
Nhìn chung việc tiếp cận hiện thực một Listeners đều giống nhau cho cả ba loại. Những bước cần thiết cho việc khởi tạo Listeners: 

1. Tạo một lớp Java cho implement interface listener.

2. Hiện thực tất cả các phương thức trong interface listener với những lý luận hợp lý trong ứng dụng.

3. Đăng ký Listener.

Khởi tạo lớp Listener:

Listener là một interface trong Java và cần được hiện thực bởi một lớp con cụ thể nào đó. Lớp khởi tạo không cần là lớp chuyên dụng dành cho mục đích này, nó có thể là lớp Java bất kỳ mà bạn muốn chứa đựng phương thức callback(). Để giữ một thiết kế chương trình tốt nên cẩn thận giữ sự liên kết chặt chẽ nhưng giảm sự trùng lắp. Thật sự để ý lớp mà listener hiện thực, đây là điều quan trọng cho nghệ thuật thiết kế toàn diện.

Hiện thực những phương thức Listeners:

Bởi vì listeners là một Java interface thông thường, mỗi phương thức nên được hiện thực trong các lớp implement. Nếu có những phương thức trong interface listener mà bạn không thích, bạn có thể để phương thức rỗng, tuy nhiên nên đưa ra phương thức hợp lệ. Ví dụ, đoạn code cắt nhỏ sau thể hiện một phương thức rỗng:

	SchedulerListener methods:

... rest of the SchedulerListener not shown

public void schedulerShutdown(){

  // Don't care about the shutdown event

}


Đăng ký Listener:

Để tiếp nhận phương thức phản hồi, bộ lập lịch nên nhận dạng được thể hiện của listener. Hình dưới đây  minh họa tiến trình đăng ký một listener với Scheduler và nhận lại callback.
[image: image38.png]Register Listener

T

Listener

Scheduler

S

Listener recieves callback





Global và Nonglobal Listeners:

JobListener và triggerListener có thể được đăng ký ngay cả global và nonglobal listener: jobListener tiếp nhận những sự kiện được khai báo cho tất cả các công việc và trigger, nonglobal listener (là dạng chuẩn của listener) chỉ tiếp nhận những công việc hay trigger đã được đăng ký với chúng.

 Dù cho đăng ký listener như global hay nonglobal thì đều dựa trên những yêu cầu đặc trưng của ứng dụng. Một hướng khác để xem xét global và nonglobal listener của Quartz framework. James House diễn tả global và nonglobal listener như sau:

 Global listener hoạt động trong khả năng phán đoán để mà chúng có thể tìm ra mỗi sự kiện có thể cho việc biểu diễn công việc dựa trên nó. Nhìn chung, công việc được thực hiện bởi Global listener thì không rõ ràng để cụ thể hóa công việc hay trigger.

 Nonglobal thì bị động trong khả năng phán đoán để mà chúng không thực hiện được gì cả đến khi trigger được khởi chạy và công việc được thực thi và cụ thể tên của listener. Do đó, nonglobal được ưa chuộng hơn global listener để làm giảm bớt hay cộng thêm biểu diễn của công việc giống như được trang trí thêm trong decorator pattern
2. Lắng nghe sự kiện Jobs
Interface org.quartz.JobListener chứa một tập hợp các phương thức khi một sự kiện nào đó xuất hiện trong chu kỳ sống của Job.

Listing 4.2.1 những phương thức của org.quartz.JobListener interface:

	public interface JobListener {

   public String getName();

   public void jobToBeExecuted(JobExecutionContext context);

   public void jobExecutionVetoed(JobExecutionContext context);

   public void jobWasExecuted(JobExecutionContext context,

           JobExecutionException jobException);

}


Những phương thức trong interface JobListener thì hơi mang tính chất tự giải thích. Tuy nhiên, cũng có một số điểm cần để ý về chúng.

Phương thức getName():

Phương thức getName() trả về String biểu diễn tên của JobListener. Đối với những listener được đăng ký như là global, phương thức getName() chủ yếu được dùng cho việc ghi nhận. Tuy nhiên, đối với JobListener được tham chiếu bởi một công việc cụ thể, tên của listener được đăng ký với JobDetail nên tương thích với giá  trị trả về của phương thức getName() trong lớp thể hiện listener. Điều này sẽ rõ ràng hơn sau khi qua một vài ví dụ.

Phương thức jobToBeExecute():
Scheduler sẽ gọi phương thức  khi JobDetail có sẵn thực thi.

Phương thức jobExecuttionVetoed():
Scheduler sẽ gọi phương thức khi mà JobDetail sẵn sàng thực thi nhưng triggerListener ngăn cấm việc thực thi.

Phương thức jobWasExecute():
Scheduler sẽ gọi phương thức sau khi JobDetail đã thực thi xong.

Listing 4.2.2. Một hiện thực đơn giản của JobListener:
	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobExecutionContext;

import org.quartz.JobExecutionException;

import org.quartz.JobListener;

public class SimpleJobListener implements JobListener {

     Log logger = LogFactory.getLog(SimpleJobListener.class);

     public String getName() {

          return getClass().getSimpleName();

     }

     public void jobToBeExecuted(JobExecutionContext context) {

          String jobName = context.getJobDetail().getName();

          logger.info(jobName + " is about to be executed");

     }

     public void jobExecutionVetoed(JobExecutionContext context) {

          String jobName = context.getJobDetail().getName();

          logger.info(jobName + " was vetoed and not executed()");

     }

     public void jobWasExecuted(JobExecutionContext context,

               JobExecutionException jobException) {

          String jobName = context.getJobDetail().getName();

          logger.info(jobName + " was executed");

     }

}


JobListener trong Listing 4.2.2 in ra một tập các thông báo, điều hiển nhiên của việc sử dụng Listener. Lý luận rằng cài đặt đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng đưa ra. 

Chúng ta định trạng thái sớm hơn để mà JobListener và triggerListeners có thể dùng được cả global hay nonglobal. Chú ý rằng không cần phải biết khi nào JobListener trong Listing 4.2.1 là Global hay nonglobal listener: chúng ta chỉ hiện thực interface đưa ra các phương thức.

Listing 4.2.3. Sử dụng SimpleJobListener từ Listing 4.2.2 và đăng ký nó như là Global

	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.util.Date;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.JobListener;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_7_3 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_7_3.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_7_3 example = new Listing_7_3();

          try {

              example.startScheduler();

          } catch (SchedulerException ex) {

              logger.error(ex);

          }

     }

     public void startScheduler() throws SchedulerException {

          // Create an instance of the factory

          Scheduler scheduler = null;

          // Create the scheduler and JobDetail

          scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

          JobDetail jobDetail = new JobDetail("PrintInfoJob",

                    Scheduler.DEFAULT_GROUP, PrintInfoJob.class);

         /*

          * Set up a trigger to start firing now, with no end

          * date/time, repeat forever and have

          * 10 secs (10000 ms) between each firing.

          */

         Trigger trigger = TriggerUtils.makeSecondlyTrigger(10);

         trigger.setName("SimpleTrigger");

         trigger.setStartTime(new Date());

         // Register the JobDetail and Trigger

         scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

         // Create and register the global job listener

         JobListener jobListener =

              new SimpleJobListener("SimpleJobListener");

         scheduler.addGlobalJobListener(jobListener);

         // Start the scheduler

         scheduler.start();

         logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

    }

}


Đoạn code trong Listing 4.2.3 thì rõ ràng ngay lúc này. JobDetail và trigger được khởi tạo và đăng ký với một thể hiện của bộ lập lịch, cũng như chúng ta đã làm những lần trước đó.

SimpleJobListener từ Listing 4.2.2 thì được thể hiện và đăng ký với bộ lập lịch như là một global JobListener bởi việc gọi phương thức addGlobalJobListener(). Cuối cùng, bộ lập lịch bắt đầu khởi chạy.

Bởi vì chỉ thiếp lập một công việc duy nhất, do đó chỉ nhận được duy nhất một phản hồi cho JobDetail. Tuy nhiên, nếu lập lịch cho một công việc khác, chúng ta sẽ thấy một chuỗi các thông báo dành cho công việc thứ hai bởi vì listener được cấu hình như là global listener.

Đăng ký Nonglobal JobListener:

Có thể sử sụng SimpleJobListener trong Listing 4.2.2 như nonglobal Joblistener. Để làm được điều đó, chỉ cần chỉnh sửa code trong phương thức startScheduler() từ Listing 4.2.3.

Listing 4.2.4 Sử dụng SimpleJobListener như là Nonglobal Joblistener:

	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.util.Date;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.JobListener;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_7_4 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_7_4.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_7_4 example = new Listing_7_4();

          try {

               example.startScheduler();

          } catch (SchedulerException ex) {

               logger.error(ex);

         }

     }

     public void startScheduler() throws SchedulerException {

          Scheduler scheduler = null;

          try {

              // Create the scheduler and JobDetail

              scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

              JobDetail jobDetail =

                        new JobDetail("PrintInfoJob",

                        Scheduler.DEFAULT_GROUP,

                        PrintInfoJob.class);

              /*

               * Set up a trigger to start firing now, with no end

               * date/time, repeat forever and have

               * 10 secs (10000 ms) between each firing.

               */

              Trigger trigger =

                   TriggerUtils.makeSecondlyTrigger(10);

              trigger.setName("SimpleTrigger");

              trigger.setStartTime(new Date());

              // Create the job listener

              JobListener jobListener =

                   new SimpleJobListener("SimpleJobListener");

              // Register Listener as a nonglobal listener

              scheduler.addJobListener(jobListener);

              // Listener set on JobDetail before scheduleJob()

                   jobDetail.addJobListener(jobListener.getName());

              // Register the JobDetail and Trigger

              scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

              // Start the scheduler

              scheduler.start();

              logger.info("Scheduler started at " + new Date());

         } catch (SchedulerException ex) {

              logger.error(ex);

         }

    }

}


Code trong Listing 4.2.4 thì rất giống trong Listing 4.2.3. Bởi vì JobListener đã được đăng ký như là nonglobal listener, có thể gọi phương thức addJobListener() trong bộ lập lịch thay vì gọi phương thức addGlobalJobListener(). Đối với nonglobal JobListener, nó nên công thêm vào bộ lập lịch trước bất kỳ JobDetail nào tham chiếu đến công việc, bằng việc sử dụng phương thức schedulerJob() hay addJob().
Kế tiếp, tên của JobListener thì được thiết lập trong JobDetail. Chú ý rằng thể hiện của JobListener thì không được thiết lập. Điều này được thực hiện thông qua phương thức addJobListener(). Tên mà đưa vào trong phương thức addJobListener() thì phải tương thích với tên trả về trong phương thức getName(). Nếu bộ lập lịch không tìm thấy một listener nào với cái tên đó, nó sẽ ném ra ngoại lệ SchedulerException.

Sau cùng bộ lập lịch được khởi chạy.

Sắp xếp từng bước cho nonglobal JobListener:
Các bước cho việc cộng thêm vào một nonglobal JobListener nên theo một thứ tự. JobListener nên được đưa vào bộ lập lịch trước. Sau đó JobListener có thể được thiết lập trên đối tượng JobDetail. Sau đó có thể cộng thêm JobDetail vào bộ lập lịch bằng cách sử dụng phương thức scheduleJob().
3. Lắng nghe những sự kiện của Triggers
Giống như JobListener, interface org.quartz.TriggerListener chứa tập hợp các phương thức dành cho bộ lập lịch. Không giống như JobListener, tuy nhiên, interface triggerListener chứa chu kỳ sống của phương thức cho các thể hiện của trigger.

Listing 4.3.1. Các phương thức của interface triggerListener:

	public interface TriggerListener {

    public String getName();

    public void triggerFired(Trigger trigger,

         JobExecutionContext context);

    public boolean vetoJobExecution(Trigger trigger,

          JobExecutionContext context);

    public void triggerMisfired(Trigger trigger);

    public void triggerComplete(Trigger trigger,

          JobExecutionContext context,

          int triggerInstructionCode);

}


Phương thức getName()
Phương thức getName() trong interface triggerListener trả về String thể hiện tên của Listener. Đối với nonglobal triggerListeners, tên đưa vào trong phương thức addTriggerListener() nên tương thích với giá trị trả về của phương thức getName().
Phương thức triggerFired()
Scheduler gọi phương thức triggerFired() khi trigger kết hợp cùng listener được khởi chạy và phương thức execute() được gọi cho công việc. Trong trường hợp là global triggerListener, phương thức này được gọi cho trigger.

Phương thức VetoJobExecution()
Scheduler gọi phương thức VetoJobExecution() khi mà trigger đã được khởi chạy và công việc đã sẵn sàng thực thi. triggerListener đưa ra một cách để ngăn chặn việc thực thi công việc. Nếu phương thức trả về true, công việc sẽ không được thực thi cho lần khởi chạy của trigger.

Phương thức triggerMisFired()
Scheduler sẽ gọi phương thức triggerMisFired() khi trigger đã bị lỡ việc khởi chạy.

Phương thức triggerComplete()
Scheduler sẽ gọi phương thức triggerComplete() khi mà trigger đã khởi chạy và công việc đã kết thúc việc thực thi. Điều đó không có nghĩa rằng trigger sẽ không được khởi chạy lại khi trigger hiện tại đã kết thúc. Triggger vẫn có thể được khởi chạy trong tương lai.

Listing 4.3.2. Hiện thực của triggerListener đơn giản:

	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobExecutionContext;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerListener;

public class SimpleTriggerListener implements TriggerListener {

     Log logger = LogFactory.getLog(SimpleTriggerListener.class);

     private String name;

     public SimpleTriggerListener(String name) {

         this.name = name;

     }

     public String getName() {

          return name;

     }

     public void triggerFired(Trigger trigger,

          JobExecutionContext context) {

          String triggerName = trigger.getName();

          logger.info(triggerName + " was fired");

     }

     public boolean vetoJobExecution(Trigger trigger,

               JobExecutionContext context) {

          String triggerName = trigger.getName();

          logger.info(triggerName + " was not vetoed");

          return false;

     }

     public void triggerMisfired(Trigger trigger) {

         String triggerName = trigger.getName();

         logger.info(triggerName + " misfired");

     }

     public void triggerComplete(Trigger trigger,

         JobExecutionContext context,

         int triggerInstructionCode) {

         String triggerName = trigger.getName();

         logger.info(triggerName + " is complete");

     }

}


Giống như JobListener trong Listing 4.2.2, triggerListener trong Listing 4.3.2 là sơ cấp. Nó chỉ đơn thuần in ra các thông báo khi bộ lập lịch gọi đến các phương thức.

Listing 4.3.3 Sử dụng SimpleTriggerListener như là Global triggerListener:
	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.util.Date;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerListener;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_7_7 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_7_7.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_7_7 example = new Listing_7_7();

          try {

               example.startScheduler();

          } catch (SchedulerException ex) {

               logger.error(ex);

          }

    }

    public void startScheduler() throws SchedulerException {

         // Create an instance of the factory

         Scheduler scheduler = null;

         // Create the scheduler and JobDetail

         scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

         JobDetail jobDetail = new JobDetail("PrintInfoJob",

                   Scheduler.DEFAULT_GROUP, PrintInfoJob.class);

         // Create and register the global job listener

         TriggerListener triggerListener =

              new SimpleTriggerListener("SimpleTriggerListener");

         scheduler.addGlobalTriggerListener(triggerListener);

         /*

          * Set up a trigger to start firing now, with no end

          * date/time, repeat forever and have 10 secs

          * (10000 ms) between each firing.

          */

         Trigger trigger = TriggerUtils.makeSecondlyTrigger(10);

         trigger.setName("SimpleTrigger");

         trigger.setStartTime(new Date());

         // Register the JobDetail and Trigger

         scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

         // Start the scheduler

         scheduler.start();

         logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

    }

}


Listing 4.3.3 thể hiện làm thế nào để đăng ký SimpleTriggerListener như global triggerListener. Nó trông giống như đoạn code của Listing 4.2.3 đăng ký global jobListener. Chỉ cần gọi phương thức addGlobalTriggerListener() và thông qua triggerListener.

Đăng ký Nonglobal TriggerListener:

Để đăng ký nonglobal triggerListener, cần gọi phương thức addTriggerListener() và thông qua thể hiện của triggerListener. Khi gọi phương thức addTriggerListener() trên thể hiện của trigger và thông qua tên của triggerListener.

Listing 4.3.4. Sử dụng Nonglobal triggerListener
	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.util.Date;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerListener;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_7_8 {

     static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_7_8.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_7_8 example = new Listing_7_8();

          try {

               example.startScheduler();

          } catch (SchedulerException ex) {

               logger.error(ex);

          }

    }

    public void startScheduler() throws SchedulerException {

         // Create an instance of the factory

         Scheduler scheduler = null;

         // Create the scheduler and JobDetail

         scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

         JobDetail jobDetail = new JobDetail("PrintInfoJob",

                   Scheduler.DEFAULT_GROUP, PrintInfoJob.class);

         // Create and register the nonglobal job listener

         TriggerListener triggerListener =

              new SimpleTriggerListener("SimpleTriggerListener");

         scheduler.addTriggerListener( triggerListener );

         /*

          * Set up a trigger to start firing now, with no end

          * date/time, repeat forever and have 10 secs

          * (10000 ms) between each firing.

          */

         Trigger trigger = TriggerUtils.makeSecondlyTrigger(10);

         trigger.setName("SimpleTrigger");

         trigger.setStartTime(new Date());

         // Set the listener name for the trigger

         trigger.addTriggerListener( triggerListener.getName() );

         // Register the JobDetail and Trigger

         scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

         // Start the scheduler

         scheduler.start();

         logger.info("Scheduler was started at " + new Date());

    }

}


Cảnh báo tương tự đã được đề cập trong nonglobal JobListener được áp đặt ở đây: nên đưa TriggerListener vào Scheduler trước khi thiết lập nó trên thể hiện của trigger và chứa trong trigger.

4. Dùng FileScanListener
Quartz framework chứa một listener khác mà chưa được đề cập đến. Nó thì không giống như các listener khác, nó được thiết kế dành cho một mục đích đặc trưng: được dùng với một công việc hữu dụng và đến với framework.

Listener, với interface org.quartz.jobs.FileScanListener, rõ ràng được thiết kế để sử dụng với FileScanJob, được chỉ định trong gói org.quartz.jobs. FileScanJob kiểm tra ngày chỉnh sửa sau cùng trên một file được chỉ định. Khi một ai đó thay đổi file, công việc sẽ gọi phương thức fileUpdated() trên FileScanListener.

Giống như các dạng khác của Quartz listener, cần khởi tạo lớp con cho kế thừa interface FileScanListener. Chỉ có duy nhất một phương thức cần hiện thực:

public void fileUpdated(String filename);

Listing 4.4.1 Cài đặt đơn giản của FileScanListener:

	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.io.File;

import java.sql.Timestamp;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

public class SimpleFileScanListener implements org.quartz.jobs.FileScanListener {

     private static Log logger = LogFactory.getLog(SimpleFileScanListener.class);

     public void fileUpdated(String fileName) {

          File file = new File(fileName);

          Timestamp modified = new Timestamp(file.lastModified());

          logger.info( fileName + " was changed at " + modified );

     }

}


Hiển nhiên, bạn muốn làm một thứ gì đó hấp dẫn hơn chỉ viết ra môt tập các thông báo. Chúng ta luôn luôn muốn xếp lịch cho FileScanJob để sử dụng dạng mới của listener.

Listing 4.4.2. Xếp lịch cho FileScanJob:

	package org.cavaness.quartzbook.chapter7;

import java.util.Date;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobDataMap;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

import org.quartz.jobs.FileScanJob;

public class Listing_7_13 {

     private static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_7_13.class);

     public static void main(String[] args) {

          Listing_7_13 example = new Listing_7_13();

          try {

               Scheduler scheduler = example.createScheduler();

               example.scheduleJob(scheduler);

               scheduler.start();

          } catch (SchedulerException ex) {

               logger.error(ex);

          }

    }

    protected Scheduler createScheduler() throws

         SchedulerException {

         return StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

    }

    protected void scheduleJob(Scheduler scheduler) throws

         SchedulerException {

         // Store the FileScanListener instance

         scheduler.getContext().put("SimpleFileScanListener",

                   new SimpleFileScanListener());

         // Create a JobDetail for the FileScanJob

         JobDetail jobDetail = new JobDetail("FileScanJob", null,

                   FileScanJob.class);

         // The FileScanJob needs some parameters

         JobDataMap jobDataMap = new JobDataMap();

         jobDataMap.put(FileScanJob.FILE_NAME,

                   "C:\\quartz-book\\input1\\test.txt");

         jobDataMap.put(FileScanJob.FILE_SCAN_LISTENER_NAME,

                   "SimpleFileScanListener");

         jobDetail.setJobDataMap(jobDataMap);

         // Create a Trigger and register the Job

         Trigger trigger = TriggerUtils.makeSecondlyTrigger(30);

         trigger.setName("SimpleTrigger");

         trigger.setStartTime(new Date());

         scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

    }

}


Chương trình trong Listing 4.4.2 thì giống hầu như mỗi chương trình ứng dụng Quartz cần xếp lịch cho một công việc. FileScanJob yêu cầu hai tham số: FILE_NAME cần xét và tên của FileScanListener(FILE_SCAN_LISTENER_NAME). Giá trị của hai tham số này được lưu trữ trong JobDataMap để mà FileScanJob có thể truy xuất chúng.

Chắc chắn rằng bạn đã cộng thêm một thể hiện của FileScanListener vào SchedulerContext. Điều này được thực hiện trong Listing 4.4.2 và được thể hiện ở đoạn code sau;

	scheduler.getContext().put("SimpleFileScanListener",

     new SimpleFileScanListener());


 Điều này thì cần thiết bởi vì FileScanJob có một tham khảo đến SchedulerContext và tìm kiếm một FileScanListener sử dụng tên được thiết lập trong JobDataMap:

	jobDataMap.put(FileScanJob.FILE_SCAN_LISTENER_NAME,

     "SimpleFileScanListener");




Nếu bạn cảm thấy lúng túng, đừng lo lắng: hãy nhìn đoạn mã code cho lớp org.quartz.jobs.FileScanJob. Đó là một trong những điều tuyệt nhất của mã nguồn mở.

Hiện thực Listeners trong file quartz_jobs.xml:
Tất cả các ví dụ trong chương này chỉ cách làm thế nào để cài đặt listener gần như bằng cách sử dụng lập trình. Chương này sẽ chưa kết thúc nếu không mang lại ít nhất một ví dụ về cấu hình listener bằng cách sử dụng file quartz_jobs.xml.
Bắt đầu với Quartz 1.5, có thể chỉ định listeners trong file định nghĩa công việc, như file quartz_jobs.xml.

Listing 4.4.3. Quartz Listener có thể được cài đặt với file quartz_jobs.xml
	<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>

<quartz>

 <job-listener

   class-name="org.cavaness.quartzbook.chapter7.SimpleJobListener"

   name="SimpleJobListener">

</job-listener>

<job>

  <job-detail>

   <name>PrintInfoJob</name>

   <group>DEFAULT</group>

   <job-listener-ref>SimpleJobListener</job-listener-ref>

   <job-class>

     org.cavaness.quartzbook.common.PrintInfoJob

   </job-class>

 </job-detail>

 <trigger>

   <simple>

     <name>printJobTrigger</name>

     <group>DEFAULT</group>

     <job-name> PrintInfoJob</job-name>

     <job-group>DEFAULT</job-group>

     <start-time>2005-09-13 6:10:00 PM</start-time>

      <! repeat indefinitely every 10 seconds >

     <repeat-count>-1</repeat-count>

     <repeat-interval>10000</repeat-interval>

   </simple>

 </trigger>

</job>

</quartz>


Trong Listing 4.4.3, phần tử <job-listener> với yêu cầu hai thuộc tính:

	<job-listener

  class-name="org.cavaness.quartzbook.chapter7.SimpleJobListener"

  name="SimpleJobListener">


Thuộc tính classname() bổ sung một cách đầy đủ tên của lớp listener. Tên thuộc tính chỉ định tên cục bộ để mà listener sử dụng trong phần tử <job-listener>.
Bước kế tiếp, định nghĩa một phần tử <job-listener-ref> trong <job-detail> trong cùng một file cho mỗi công việc listener. Giá trị của phần tử nên tương thích với tên thuộc tính của một phần tử <job-listener> được định nghĩa trong file.

Sau khi đã làm tất cả các điều đó, chắc chắn rằng bạn đã cấu hình bộ lập lịch để sử dụng JobInitializationPlugin bằng cách thiết lập thuộc tính trong file quartz.properties. Tất cả các Plug-ins của Quartz sẽ được thảo luận trong chương kế tiếp. Bây giờ, hãy thêm dòng sau vào file quartz.properties:

	org.quartz.plugin.jobInitializer.class =

     org.quartz.plugins.xml.JobInitializationPlugin

org.quartz.plugin.jobInitializer.overWriteExistingJobs = true

org.quartz.plugin.jobInitializer.failOnFileNotFound = true

org.quartz.plugin.jobInitializer.validating=false




Đặt tên file là quartz_jobs.xml rồi đặt trong classpath.

Thật là hữu ích đề cập đến một cặp vấn đề thường hay gặp phải khi cố cài đặt listener với file XML. Trong Quartz 1.5, ít nhất, phương thức setName() dành cho listener không bao gồm trong interface. Phương thức getName() được đưa ra nhưng không tương ứng với phương thức setName(). Điều này không được xem là nguyên nhân của vấn đề khi sử dụng listener, nó sẽ tiếp nhận cái tương tự. Chỉ đơn giản là xây dựng phương thức setName() cho listener.

Lời khuyên khác là chắc chắn rằng có một cấu trúc no-arg cho listener. Bên dưới các  điều kiện chắc chắn, Quartz framework không trình bày, nhưng khi sử dụng, bạn sẽ gặp lỗi. Cách tốt nhất là trình bày cấu trúc no-arg và luôn luôn đáng tin cậy.

Sử dụng Thread vào Listener:
Để ý những phương thức trong interface listener, bạn có thể tự hỏi thread đóng vai trò gì trong việc gọi các phương thức listener(). Thật ra nó là một dãy các lời gọi phương thức listener() cũng như bạn hãy tưởng tượng đang nhìn những cái tên. Suốt chu kỳ sống của quá trình thực thi công việc, nhìn chung trình tự của các lời gọi đến listener thì được cố định. Hình dưới minh họa trình tự các phương thức của listener() được gọi và làm thế nào tiểu trình của  các công việc được triệu gọi.

Hình: Các phương thức listener() được gọi trong một chuỗi có liên quan.
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Một chuỗi các phương thức được gọi thì cố định. Hãy nhìn hình 7.2, các tiểu trình tương tự nhau mà cùng gọi phương thức execute() của công việc thì được dùng để gọi phương thức JobListener() và triggerListener() trước và sau khi thực thi. Điều này thì quan trọng để nhận biết nếu bạn đang sử dụng bộ sắp xếp quản lý tiểu trình của bất kỳ công ty thứ ba nào hoặc những quyết định để quản lý tiểu trình của chính bản thân chúng ta. Nó luôn luôn có một tác động không thể phủ nhận khi thực thi nếu bạn hiện thực dài dòng trong các phương thức của listener(). Không nên hiện thực các phương thức listener() một cách phức tạp và chiếm nhiều thời gian để hoàn thành. Cố giữ thời gian thực thi của chúng nhỏ nhất.

5. Dùng Quartz Listeners

Được trang bị tất cả các thông tin này, ta có thể làm được gì với những listener này? Dĩ nhiên ta có thể làm từng chút một. Đều tiên, thật là hữu ích khi ghi nhận lại rằng, Quartz sử dụng các listener để giúp quản lý bộ lập lịch, công việc và trigger. Một framework luôn bao gồm một cặp plug-in mà hiện thực interface listener, ghi nhận lại lịch sử của tất cả các công việc và trigger.

	org.quartz.plugins.history.LoggingJobHistoryPlugin 

org.quartz.plugins.history.LoggingTriggerHistoryPlugin 


Chúng ta sẽ nói về các Plug-in của Quartz trong chương sau.

Sau đây là một vài tính hữu ích của listener:

· Nắm giữ các bỏ lỡ việc khởi chạy và lập lịch lại.

· Gởi một e-mail sau khi đã hoàn tất thành công một công việc.

· Ngăn chặn việc thực thi công việc dựa trên những flag được cài đặt trong cơ sở dữ liệu.

· Lập lịch những công việc khác dựa trên sự thành công hoặc lỗi hoàn thành công việc.

· Ghi nhận lại thời gian chạy thật sự của một công việc.

Đó chỉ là một vài ý khái niệm. Quartz listener mang lại một cách cho bạn thông báo khi có sự kiện đặc biệt diễn ra trong suốt thời gian chạy của một ứng dụng Quartz.
Chương 5: QUARTZ PLUG-INS

1. Khái niệm Plug-in.

Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với Plug-In, Quartz Plug-In là hiện thực của org.quartz.spi.SchedulerPlugin và có 3 phương thức:

Phương thức initialize(): gọi trong quá trình khởi động Scheduler, Plug-In không làm việc với DirectSchedulerFactory mà chỉ làm việc được với StdSchedulerFactory. Dó là hạn chế của Framework

Phương thức start(): Scheduler gọi start để báo cho Plug-in biết cần bắt đầu một sự kiện nào đó.

Phương thức shutdown(): được gọi để cho biết rằng Scheduler đã tắt. đây là lúc mà plug-in đóng tất cả kết nối liên quan.

2. Tạo một Quartz Plug-in

Đơn giản bạn chỉ cần tạo một java class implements org.quartz.spi.SchedulerPlugin, chú ý rằng nó phải có contructor không tham số và không phải abstract.

The JobInitializationPlugin: 
plug-in này load thông tin của trigger và job từ file xml quartz_jobs.xml
	import java.io.File;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerConfigException;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.spi.SchedulerPlugin;

import org.quartz.xml.JobSchedulingDataProcessor;

public class JobLoaderPlugin implements SchedulerPlugin {

     private static Log logger =

          LogFactory.getLog(JobLoaderPlugin.class);

     // The directory to load jobs from

     private String jobsDirectory;

     // An array of File objects

     private File[] jobFiles = null;

     private String pluginName;

     private Scheduler scheduler;

     private boolean validateXML = true;

     private boolean validateSchema = true;

     public JobLoaderPlugin() {

     }

     public File[] getJobFiles() {

          return jobFiles;

     }

     public void setJobFiles(File[] jobFiles) {

          this.jobFiles = jobFiles;

     }

     public boolean isValidateSchema() {

          return validateSchema;

     }

     public void setValidateSchema(boolean validatingSchema) {

          this.validateSchema = validatingSchema;

     }

     public void initialize(String name, final Scheduler scheduler)

               throws SchedulerException {

          this.pluginName = name;

          this.scheduler = scheduler;

          logger.debug("Registering Plugin " + pluginName);

          // Load the job definitions from the specified directory

      loadJobs();

}

private void loadJobs() throws SchedulerException {

     File dir = null;

     // Check directory

     if (getJobsDirectory() == null

               || !(dir =

               new File(getJobsDirectory())).exists()) {

          throw new SchedulerConfigException(

                    "The jobs directory was missing "

                              + jobsDirectory);

     }

     logger.info("Loading jobs from " + dir.getName());

     // Only XML files, filtering out any directories

     this.jobFiles = dir.listFiles(new XMLFileOnlyFilter());

}

public void start() {

     processJobs();

}

public void shutdown() {

     // nothing to clean up

}

public void processJobs() {

     // There should be at least one job

     if (getJobFiles() == null || getJobFiles().length == 0) {

          return;

     }

     JobSchedulingDataProcessor processor =

          new JobSchedulingDataProcessor(

               true, isValidateXML(), isValidateSchema());

     int size = getJobFiles().length;

     for (int i = 0; i < size; i++) {

          File jobFile = getJobFiles()[i];

          String fileName = jobFile.getAbsolutePath();

          logger.debug("Loading job file: " + fileName);

          try {

              processor.processFileAndScheduleJobs(

                   fileName, scheduler, true);

          } catch (Exception ex) {

               logger.error("Error loading jobs: " + fileName);

               logger.error(ex);

          }

      }

   }

   public String getJobsDirectory() {

        return jobsDirectory;

   }

   public void setJobsDirectory(String jobsDirectory) {

        this.jobsDirectory = jobsDirectory;

   }

   public String getPluginName() {

        return pluginName;

   }

   public void setPluginName(String pluginName) {

        this.pluginName = pluginName;

   }

   public boolean isValidateXML() {

        return validateXML;

   }

   public void setValidateXML(boolean validateXML) {

        this.validateXML = validateXML;

   }

}


3. Khai báo Plug-In trong quartz.properties

Ta khai báo theo cấu trúc như sau:

<plugin prefix>.<pluginName><.class>=

<fully qualified Plugin class name>

· <plugin prefix> luôn là org.quartz.plugin.
· <pluginName> là tên duy nhất được bạn gán.
· Sau đó là tên class plug-in, có đuôi .class
· Tiếp theo là tên đầy đủ của plug-in
Passing Ký tự trong Plug-In:
Ngoài ra quartz còn cung cấp cơ chế pass kí tự đến class plug-in bằng cách khai báo trong quartz.properties file.

<plugin prefix>.<plugin name>.<property name>=<someValue>
Chương 6: CLUSTERING QUARTZ
Một ứng dụng Quartz cung cấp cho bạn một “lịch” để thực hiện những công việc nhưng nó vẫn chưa làm “thỏa mãn” những chương trình đòi hỏi cần phải có khả năng “mở rộng”(scalability) và luôn “sẵn sàng” ở mức cao(high available). Nếu cần ứng dụng chạy ổn định ngay cả khi các “công việc” của nó không ngừng tăng thì “quartz clustering” là sự lựa chọn bạn.
1. Clustering là gì?

Clustering là hành động cho phép khả năng chạy nhiều job của một thành phần hay một ứng dụng mà những job “làm việc” cùng nhau để cung cấp những service. Clustering là một phần mở rộng của ứng dụng (“enterprise-wide phenomenon”) và nó không hạn chế với Java. Khi phát triển ứng dụng với J2EE, ví dụ những ứng dụng server như EJB, JNDI và những thành phần WEB luôn cần được ở trạng thái sẵn sàng. Vì vậy khi client hoặc customer yêu cầu  thì server phải “phục vụ”  ngay.
Những “cư xử”(behaviour) này giống như của một ứng dụng Quartz. Người dùng muốn xây dựng và cài đặt một ứng dụng Quartz nên khi một công việc (job) cần được thực thi thì nó sẽ được thực thi. Bạn sẽ dễ dàng “điều khiển” những yêu cầu và biết được những yêu cầu này được thực thi hay chưa khi sử dụng Clustering.
2. Lợi ích của Clustering cho những ứng dụng Quartz.

Ứng dụng Clustering Quartz có 2 lợi ích: “high available”(luôn sẵn sàng) và  scalability(có khả năng mở rộng).

l. 2.1. High available:
“Luôn sẵn sàng” để có thể phục vụ cho client. Tuy nhiên một số ứng dụng chỉ có thể phục vụ cho client hầu hết khoảng thời gian. Sự sẵn sàng này luôn ở trong khoản 0-100%. Nếu tổng thời gian ứng dụng bị “chết”(timedown) càng cao thì “phần trăm” càng thấp và ngược lại. Một số phần cứng và phần mềm ứng dụng đòi hỏi nó như là một “cấp độ số 9”. Ví dụ là 99.999 được gọi là “cấp độ năm”. Ta hãy xem xét bảng thống kê sau:
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Như vậy nếu ứng dụng “luôn sẵn sàng” ở cấp độ 5 thì khoảng thời gian “chết” của ứng dụng trong suốt một năm là … 5 phút.

m. 2.2. Scalability (Có khả năng mở rộng).

Scalability có nghĩa là khả năng thêm tài nguyên mới như phần cứng vào môi trường ứng dụng, nhằm tăng công suất của ứng dụng. Trong một ứng dụng biến đổi được, để đạt được sự tăng suất không bao hàm việc phải hay thay đổi code hoặc thiết kế.

Để đạt được scalability thì ứng dụng phải được thiết kế đúng cách ngay từ lúc bắt đầu.

n. 2.3 Load Balancing(Cân bằng tải)

Trong phần scalability, ta thấy rằng khả năng phân phối công việc trên những nút trong cluster thì rất quan trọng. Ngoài ra phải phân bố các nút trong cluster. Tưởng tượng nếu tất cả công việc định sẵn cho một nút trong cluster trong khi những nút khác còn lại không làm gì. Nếu pattern này liên tục, vậy sự làm việc quá sức của nút đó không thể điều khiển khi số lượng công việc tăng thêm, và điều này sẽ cho kết quả thất bại.

Tốt nhất, công việc được truyền tải đều cho tất cả các nút trong cluster. Một vài thuật toán khác được sử dụng để phân phối công việc, bao gồm cả random, round-robin,…

Hiện nay, Quartz cung cấp một load-balancing nhỏ sử dụng thuật toán random. Mỗi Scheduler thể hiện trong cluster được ghi trong chương trình triggers nhanh như Scheduler cho phép. Scheduler sử dụng các khóa database để thi hành job bằng cách thi hành chính trigger. 
3. Làm thế nào Clustering làm việc trong Quartz

Mỗi nút trong Quartz cluster là một ứng dụng Quartz riêng biệt được quản lý độc lập với những nút khác. Điều này có nghĩa rằng bạn phải bắt đầu và dừng mỗi nút riêng lẻ. Không giống clustering trong nhiều ứng dụng servers, những nút Quartz riêng không liên lạc với nhau hoặc với nút quản trị. Những phiên bản sau này của Quartz được thiết kế những nút truyền trực tiếp với nhau thông qua cơ sở dữ liệu.

Hình dưới đây cho thấy mỗi nút truyền trực tiếp với cơ sở dữ liệu và không nhìn thấy những nút khác.
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o. 3.1 Quartz Scheduler khởi động tại Cluster

Quartz Scheduler tự nó không cluster-aware, nhưng JDBC JobStore được cấu hình thay cho Scheduler. Khi Quartz Scheduler được gọi, nó gọi schedulerStarted(), như tên gợi ý, cho JobStore biết rằng Scheduler đã bắt đầu. Phương thức schedulerStarted() được thi hành trong lớp JobStoreSupport. 

Lớp JobStoreSupport sử dụng thuộc tính sắp xếp từ file quartz.properties  để xác định được Scheduler thể hiện là tham gia vào cluster. Nếu cluster được định cấu hình, một thể hiện mới của lớp ClusterManager được tạo nên, khởi chạy, và được bắt đầu. ClusterManager là một lớp bên trong phạm vi lớp JobStoreSupport. Lớp ClusterManager, cái mà mở rộng java.lang.Thread, chạy một cách định kỳ và thực hiện kiểm tra chức năng check-in cho thể hiện Scheduler. Khi phương thức clusterCheckin() được gọi, JobStoreSupport cập nhật bảng dữ liệu SCHEDULER_STATE cho thể hiện Scheduler. Scheduler cũng kiểm tra để xem xét nếu bất cứ những nút cluster có thất bại không. Check-in xuất hiện một cách định kỳ dựa vào cấu hình thuộc tính.

p. 3.2 Phát hiện những nút Scheduler đã bị hỏng

Khi một Scheduler thực hiện check-in thường lệ, nó nhìn để xem nếu có Scheduler khác thể hiện rằng không kiểm tra khi chúng thì được cho là được. Nó làm điều này bằng cách kiểm tra bảng SCHEDULER_STATE và tìm kiếm thay cho những scheduler mà có giá trị trong cột LAST_CHECK_TIME đó là thuộc tính org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval (được thảo luận trong section tới). Nếu một hoặc nhiều nút không được kiểm tra, sự chạy Scheduler thừa nhận rằng thể hiện khác đã thất bại.

q. 3.3 Phục hồi những Job từ những thể hiện đã bị hỏng

Khi một thể hiện Scheduler bị hỏng trong khi nó đang thi hành một job, nó hợp lý để lấy job thi hành lại tương tự, công việc của Scheduler. Để điều này xảy ra, thuộc tính của job có thể lấy lại, được định cấu hình trong đối tượng JobDetail, phải được thiết lập đúng. 

Nếu thuộc tính có thể khôi phục được đặt là false (mặc định), khi một Scheduler thất bại trong khi chạy một job, nó không thể được thi hành lại; thay vào đó, nó sẽ được fire bởi một thể hiện Scheduler khác trên số lần trigger fire,  nếu có. Một thể hiện của Scheduler bị hỏng được phát hiện ra phụ thuộc vào khoảng thời gian check-in của mỗi Scheduler nhanh như thế nào. Điều này được thảo luận trong section tiếp theo.

4. Định cấu hình Quartz để sử dụng Clustering

Những bước về định cấu hình một môi trường clustered cho Quartz thì dễ dàng hơn thiết lập một môi trường tương đương cho J2EE cluster:

1. Định cấu hình mỗi nút file quartz.properties.

2. Định cấu hình JDBC JobStore.

3. Nhập vào cơ sở dữ liệu với thông tin Scheduler(jobs và triggers)

4. Bắt đầu chạy mỗi nút Quart.

r. 4.1 Định cấu hình nút file quartz.properties
Đúng như khi chạy Quartz trong một môi trường nonclustered, mỗi ứng dụng Quartz phụ thuộc vào file quartz.properties. file quartz.properties được sử dụng mặc định (trong phạm vi file quartz.jar). Nó tốt cho việc thay đổi một hoặc nhiều sự bố trí.

Khi sử dụng những tính năng clustered của Quartz, bạn cần thay đổi file quartz.properties cho mỗi nút. Listing 6.4.1 cho thấy một ví dụ file quartz.properties mà được sử dụng cho một thể hiện clustered. Những thuộc tính thì được thảo luận ở danh sách sau đây.

Listing 6.4.1. Ví dụ tiêu biểu quartz.properties về thể hiện Clustered

	#==============================================================

#Configure Main Scheduler Properties

#==============================================================

org.quartz.scheduler.instanceName = TestScheduler1

org.quartz.scheduler.instanceId = instance_one

#==============================================================

#Configure ThreadPool

#==============================================================

org.quartz.threadPool.class = org.quartz.simpl.Simple ThreadPool

org.quartz.threadPool.threadCount = 5

org.quartz.threadPool.threadPriority = 5

#==============================================================

#Configure JobStore

#==============================================================

org.quartz.jobStore.misfireThreshold = 60000

org.quartz.jobStore.class = org.quartz.impl.jdbcjobstore.JobStoreTX

org.quartz.jobStore.driverDelegateClass =

org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate

org.quartz.jobStore.tablePrefix = QRTZ_

org.quartz.jobStore.dataSource = myDS

org.quartz.jobStore.isClustered = true

org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval = 20000

#==============================================================

#Non-Managed Configure Datasource

#==============================================================

org.quartz.dataSource.myDS.driver = net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

org.quartz.dataSource.myDS.URL = jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/quartz

org.quartz.dataSource.myDS.user = admin

org.quartz.dataSource.myDS.password = admin

org.quartz.dataSource.myDS.maxConnections = 10




s. 4.2 Định cấu hình những thuộc tính Scheduler chính

Có hai thuộc tính được định cấu hình trong section này:

· org.quartz.scheduler.instanceName
· org.quartz.scheduler.instanceId
Những thuộc tính này được sử dụng trong một vài nơi trong phạm vi JDBC JobStore và cơ sở dữ liệu để xác định thể hiện duy nhất.

t. 4.3 Định cấu hình mục JobStore
Để sử dụng clustering với Quartz, bạn cần sử dụng JobStoreTX hoặc JobStoreCMT như JobStore của Scheduler. 

Bằng việc sắp đặt đúng giá trị của thuộc tính org.quartz.jobStore.is Clustered, bạn cho biết thể hiện Scheduler mà nó tham gia vào trong cluster. Thuộc tính này được sử dụng suốt scheduling framework để thay đổi behavior mặc định khi đang hoạt động trong môi trường clustered. 

Thuộc tính org.quartz.jobStore.clusterCheckinInterval định nghĩa tính thường xuyên (trong một phần nghìn giây) với cái mà thể hiện Scheduler kiểm tra cùng với cơ sở dữ liệu. Scheduler kiểm tra để xem nếu những thể hiện khác không có được kiểm tra như chúng cần; diều đó có thể cho biết thể hiện Scheduler đã bị hỏng, nhờ đó hiện tại Scheduler có thể chuyển bất kỳ jobs có thể cứu chữa mà bị hỏng trong tiến trình. Nhờ vào kiểm tra, Scheduler cũng cập nhật mẫu tin trạng thái của chính mình. 

Nhỏ hơn là clusterCheckinInterval, thường xuyên hơn những nút Scheduler kiểm tra thay cho những thể hiện Scheduler đã bị hỏng. Giá trị mặc định được thiết lập tới 15000 (hoặc 15 giây).

u. 4.4 Định cấu hình nguồn dữ liệu JobStore
Vì bạn phải sử dụng JDBC JobStore (either JobStoreTX or JobStoreCMT) cho clustering, vì vậy bạn cần định cấu hình để không quản lý nguồn dữ liệu (“nonmanaged” chúng có nghĩa rằng nguồn dữ liệu không được quản lý bằng một máy dịch vụ ứng dụng). Xem Listing 6.4.1 về một ví dụ thiết lập một nguồn dữ liệu không được quản lý từ JobStoreTX. 

v. 4.5 Nhập cơ sở dữ liệu với thông tin Scheduler

Trong khi với tất cả những ứng dụng Quartz mà sử dụng cơ sở dữ liệu thay cho Job lưu trữ, bạn phải nahạp thông tin job vào trong cơ sở dữ liệu.

 Một trong những hướng là viết viết một ứng dụng Quartz stand-alone mà được định cấu hình để sử dụng cơ sở dữ liệu của JDBC JobStores, tạo một thể hiện Scheduler, và tất cả thông tin scheduler của job và trigger. Bạn có thể cho ứng dụng này khả năng xóa thông tin job từ cơ sở dữ liệu bằng cách kết thúc lý lẽ thành dòng lệnh. Vấn đề cùng với phương pháp này thì việc duy trì cơ sở dữ liệu trở nên rất cồng kềnh.

Phương pháp khác sẽ sử dụng câu truy vấn cho RDBMS cụ thể của bạn và nhập  thông tin bằng tay. Điều này giúp cập nhật và xóa dễ dàng, nhưng nó có thể khó giải quyết khi nhập dữ liệu vào cho lần đầu tiên trừ khi bạn biết bạn đang làm gì; chúng ta rất chán nản về điều này.

5. Chạy những nút Quartz Cluster

Thật sự không có sự khác nhau nào tồn tại khi khởi động những ứng dụng trong cluster. Mỗi thể hiện (hoặc nút) phải được khởi động riêng lẽ. Vào lúc khởi động, thể hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu, lấy thông tin Scheduler, và bắt đầu những Scheduler job. Vì Quartz sử dụng random load-balancing algorithm(cân bằng tải thuật toán), bạn sẽ nhìn thấy những job được thi hành bởi những thể hiện khác nhau theo một kiểu random. Không có mô hình hoặc nút định trước nào thi hành một job riêng hoặc sự thi hành. Section tiếp theo thảo luận nhiều hơn những vấn đề và nhiệm vụ phổ biến khi phân phát với Quartz trong một môi trường clustered. 

6. Quartz Clustering Cookbook

Section này được thiết kế để cung cấp tài nguyên cho những người phát triển xem để giải quyết những vấn đề rõ ràng với clustering trong Quartz.

w. 6.1 Gán những Job cho những trường hợp riêng trong Cluster

Hiện nay, không có cách nào để gán (pin) một job cho một nút cụ thể trong cluster. Nếu bạn cần behavior này, bạn có thể tạo một nonclustered ứng dụng Quartz chạy song song với nút clustered và sử dụng một tập hợp khác nhau của bảng cơ sở dữ liệu hoặc file XML cùng với JobInitializationPlugin.

Không chỉ một nonclustered thể hiện tới tập hợp giống nhau của bảng cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi cluster. Bạn sẽ có những kết quả rất bất thường.

x. 6.2 Chạy những Job trên mỗi nút trong Cluster

Trong khi với câu trả lời trước đây, hiện nay không có hướng để chạy một thể hiện của job trên mỗi nút trong cluster. Sự lựa chọn tốt nhất là sử dụng một thể hiện nonclustered song song với mỗi nút trong cluster và sử dụng một tập hợp riêng của bảng cơ sở dữ liệu hoặc sử dụng một file XML cùng với JobInitializationPlugin và RAMJobStore.

y. 6.3 Chạy những nút trên những máy riêng

Quartz thật sự không được quan tâm đến nếu bạn chạy những nút trên máy giống nhau hoặc trên những nút khác nhau. Khi clustering được làm việc trên những máy riêng, nó thì được đề cập phổ biến tới như horizontal clustering. Khi những nút được chạy từ cùng máy đó, nó được đề cập tới khi clustering ở cực điểm. Với clustering ở cực điểm, có một điểm đơn không thực hiện được. Đây là tin xấu cho những ứng dụng cao có sẵn bởi vì nếu máy móc bị phá hủy, thì tất cả những nút đều có hiệu quả dừng.

z. 6.4 Sử dụng một thời gian đồng bộ hóa dịch vụ

Khi bạn chạy một Quartz cluster trên những máy riêng, những đồng hồ cần phải được đồng bộ hóa để ngăn chặn những điều không bình thường và không thể dự đoán behavior. Như chúng ta đã đề cập nếu những đồng hồ không đồng bộ hóa, mà những thể hiện trở nên lộn xộn về trạng thái của những nút khác. Có vài cách dễ dàng để bảo đảm những đồng hồ được đồng bộ hóa, và sẽ không có lý do nào không làm đều này. Cách tốt nhất để đồng bộ hóa những đồng hồ của máy vi tính là sử dụng một trong số Internet Time Servers (ITS). Từ thông tin trên làm thế nào để thiết lập cho đồng hồ của bạn dựa vào một trong những tiêu chuẩn trên bình diện quốc tế đã được chấp nhận, xem http://tf.nist.gov/service/its.htm.

aa. 6.5 Truy lại danh sách về việc thi hành những Job từ Cluster

Hiện nay không có cách nào dễ để lấy một danh sách về tất cả những job thi hành trong cluster mà không có cơ sở dữ liệu trực tiếp. Nếu bạn cần một thể hiện Scheduler, bạn sẽ chỉ lấy được một danh sách những job thi hành trên thể hiện đó. Bạn có thể viết một vài code JDBC mà hợp với cơ sở dữ liệu và lấy thông tin từ bảng thích hợp. Tất nhiên, điều này bên ngoài của Quartz, nhưng nó sẽ giải quyết vấn đề. Phương pháp khác là sử dụng tính năng RMI của Quartz để kết nối tới mỗi nút trong vòng quay, truy vấn nó về những job hiện nó đang thi hành.

ab. 6.6 Chạy đồng thời những thể hiện Clustered và Nonclustered

Không có gì ngăn cản việc bạn sử dụng những ứng dụng Quartz clustered và nonclustered vào cùng môi trường. Sự thận trọng duy nhất là không nên trộn lẫn hai môi trường vào cùng cơ sở dữ liệu. Đó là, môi trường nonclustered sẽ không tương phản với việc thiết lập những bảng cơ sở dữ liệu giống nhau khi những ứng dụng clustered. Bạn sẽ lấy những kết quả bất thường, và cả clustered và nonclustered những Job có thể gặp những vấn đề. Nếu bạn chạy ứng dụng Quartz nonclustered song song với nút clustered, cố gắng sử dụng JobInitializationPlugin (cùng với một file XML) và RAMJobStore. Điều này sẽ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

ac. 6.7  Sử dụng toàn bộ những Listener trong môi trường Clustered

Bạn có thể vẫn sử dụng những listener của job và trigger vào môi trường clustered. Sự nhầm lẫn duy nhất đến trong khi bạn cố gắng hiểu cái mà Scheduler thể hiện sẽ nhận phương thức gọi lại.

Cách dễ dàng nhất để nhớ điều này là Listener sẽ thông báo cho thể hiện Scheduler nơi job hoặc trigger được thực thi. Bởi vì job và trigger được thi hành chỉ trên một nút đơn, Listener được thông báo dựa trên nút đó.
Chương 7: XÂY DỰNG MỘT ỨNG DỤNG QUARTZ

Phần này sẽ cung cấp một cách khái quát từng bước tạo ra một ứng dụng Quartz.

1. Làm việc với Scheduler

1.1. Khởi tạo và chạy Scheduler

Bạn có thể khởi chạy Quartz Scheduler theo nhều hướng khác nhau, nhưng dễ nhất là sử dụng một trong hai cách hiện thực của SchedulerFactory. Cụ thể, org.quartz.impl.StdSchedulerFactory thì dễ sử dụng và biểu diễn được tất cả các công việc của việc khởi tạo Scheduler, bạn cần sử dụng phương thức getDefaultScheduler().
Khởi chạy Default Scheduler:

	public void startScheduler() {

  Scheduler scheduler = null;

  try {

    // Get a Scheduler instance from the Factory

    scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

    // Start the scheduler

    scheduler.start();

    logger.info("Scheduler started at " + new Date());

    // Schedule jobs and triggers

  } catch (SchedulerException ex) {

    // deal with any exceptions

    logger.error(ex);

  }

}


Khi bạn có một thể hiện của Scheduler từ Factory, bạn có thể khởi chạy Scheduler và đưa thêm vào bất kỳ các công việc hay trigger cần thiết.

Quartz framework hỗ trợ nhiều cấu hình files, cho phép bạn có thể khởi tạo các dạng khác nhau của Scheduler. Ví dụ, một dạng cấu hình files có thể cài đặt Scheduler như là một thể hiện duy nhất bằng cách sử dụng RAMJobStore, trong khi đó một cấu hình files khác cho phép cấu hình Scheduler là một thành phần của một nhóm bằng cách sử dụng  JDBCJobStores.

Để chỉ định một cấu hình file khác hơn so với mặc định, có thể dùng phương thức initialize() trong StdSchedulerFactory và chỉ định tên của file cấu hình như là tham số. Sau đây là minh họa cho trường hợp này:
Khởi chạy Scheduler bằng cách sử dụng định dạng file khác của Quartz:

	public static void main(String[] args) {

  Scheduler scheduler = null;

  try {

    StdSchedulerFactory factory =

               new StdSchedulerFactory();

    factory.initialize("myquartz.properties");

    scheduler = factory.getScheduler();

    scheduler.start();

    logger.info("Scheduler started at " + new Date());

    // Schedule jobs and triggers

  } catch (SchedulerException ex) {

    // deal with any exceptions

    logger.error(ex);

  }

}


1.2. Dừng Scheduler.

Scheduler API bao gồm hai dạng của phương thức shutdown(), một cần tham số là Boolean, một không cần tham số Boolean có ý nghĩa rằng Scheduler sẽ đợi đến khi các công việc thực thi kết thúc.

Nếu sử dụng không có tham số trả về kết quả là false khi đi đến phương thức khác. Nếu không sợ khi dừng bất kỳ công việc đang thực thi thì gọi: scheduler.shutdown().

Cách khác sử dụng scheduler.shutdown(false).
1.3. Tạm ngưng Scheduler (dạng StandBy).

Để tạm dừng bất kỳ một triggers đang chạy, có thể gọi phương thức standby() trong Scheduler. Scheduler và tài nguyên dành cho nó sẽ không bị hủy đi, và Scheduler có thể chạy lại bất cứ lúc nào. Ví dụ: Sử dụng phương thức standby():
 Ví dụ: Đặt Scheduler ở dạng standby:

	public void runScheduler() {

  Scheduler scheduler = null;

  try {

    // Get a Scheduler instance from the factory

    scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

    // Start the scheduler

    scheduler.start();

    // Pause the scheduler for some reason

    scheduler.standby();

    // Restart the scheduler

    scheduler.start();

  } catch (SchedulerException ex) {

    // deal with any exceptions

    logger.error(ex);

  }

}


Khi Scheduler được đặt ở dạng standby, trigger sẽ không được khởi chạy. Khi Scheduler được khởi chạy lại bằng phương thức start(), tất cả các trigger sẽ được khởi chạy và thực thi dựa trên trạng thái bị bỏ lỡ.

2. Làm việc với Job.
2.1. Khởi tạo một Job.

Khởi tạo một Job mới thì đơn giản. Chỉ việc tạo một lớp cho implements interface org.quartz.Job. Interface này yêu cầu hiện thực phương thức execute(), phương thức sẽ được gọi khi mà Scheduler xác định công việc được thực thi.Demo một công việc đơn giản mà kiểm tra mail server cho một mail mới của một user được chỉ định trước. Khi Scheduler thực thi công việc này, phương thức execute() sẽ được gọi và mã kết nối đến mail server và lấy bất kỳ mail message nào. Công việc này chỉ đơn giản là in ra mail đó đến từ ai và tựa đề của nó là gì.
     
Ví dụ: Một công việc của Quartz  kiểm tra mail server cho mail message

	import java.security.NoSuchProviderException;

import java.util.Properties;

import javax.mail.Folder;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.MessagingException;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Store;

import org.quartz.Job;

import org.quartz.JobExecutionContext;

import org.quartz.JobExecutionException;

public class CheckEmailJob implements Job {

  String mailHost = "some.mail.host";

  String username = "aUsername";

  String password = "aPassword";

  // Default Constructor

  public CheckEmailJob() {

    super();

  }

  public void execute(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {

    checkMail();

  }

  protected void checkMail() {

    // Get session

    Session session = null;

    try {

      // Get system properties

      Properties props = System.getProperties();

      session = Session.getDefaultInstance(props, null);

    // Get the store

    Store store = session.getStore("pop3");

    store.connect(mailHost, username, password);

    // Get folder

    Folder folder = store.getFolder("INBOX");

    folder.open(Folder.READ_ONLY);

    // Get directory

    Message message[] = folder.getMessages();

    int numOfMsgs = message.length;

    if (numOfMsgs > 0) {

      for (int i = 0, n = numOfMsgs; i < n; i++) {

        System.out.println("(" + i + "  of "  + numOfMsgs + "): "

            + message[i].getFrom()[0] + "\t"

            + message[i].getSubject());

      }

    } else {

      System.out.println("No Messages for user");

    }

    // Close connection

    folder.close(false);

    store.close();

  } catch (NoSuchProviderException e) {

    // TODO Auto-generated catch block

    e.printStackTrace();

  } catch (MessagingException e) {

    // TODO Auto-generated catch block

    e.printStackTrace();

  }

 }

 public static void main(String[] args) {

   CheckEmailJob job = new CheckEmailJob();

   job.checkMail();

 }

}




Sử dụng JavaMail API để truy xuất vào mail server. Về cơ bản chỉ implements lớp công việc và hiện thực phương thức execute(), và sẵn sàng cho việc lập lịch.

2.2. Xếp lịch cho một Quartz Jobs

Cũng như demo của ví dụ trước, thật dễ để tạo ra Quartz Jobs. Thật may mắn, cấu hình công việc với Scheduler thì không quá khó.

Làm thế nào để sử lập lịch cho CheckEmailJob:

	import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_12_5 {

  static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_12_5.class);

  public static void main(String[] args) {

    Listing_12_5 example = new Listing_12_5();

    example.runScheduler();

  }

  public void runScheduler() {

    Scheduler scheduler = null;

    try {

      // Get a Scheduler instance from the Factory

      scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

      // Start the scheduler

      scheduler.start();

      // Create a JobDetail for the Job

      JobDetail jobDetail = new JobDetail("CheckEmailJob",

          Scheduler.DEFAULT_GROUP, CheckEmailJob.class);

      // Create a trigger that fires every 1 hour

      Trigger trigger = TriggerUtils.makeHourlyTrigger();

      trigger.setName("emailJobTrigger");

      // Start the trigger firing from now

      // trigger.setStartTime(new Date());

      // Associate the trigger with the job in the scheduler

      scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

    } catch (SchedulerException ex) {

      // deal with any exceptions

      logger.error(ex);

    }

  }

}


Đoạn code chứa Scheduler từ StdSchedulerFactory và khởi chạy nó. Sau đó nó khởi tạo JobDetail cho CheckEmailJob và khởi tạo trigger dành cho khởi chạy công việc mỗi giờ.

2.3. Chạy lập tức một Job

Lớp org.quartz.TriggerUtil thì rất thuận tiện và chứa nhiều phương thức hữu dụng. Một trong những phương thức hữu dụng nhất là có thể xếp lịch khởi chạy một triggers ngay tức khắc. Demo làm thế nào để khởi chạy CheckMailJob một lần:

Ví dụ: Sử dụng Fire-Once Trigger cho CheckEmailJob:

	import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_12_6 {

  static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_12_6.class);

  public static void main(String[] args) {

    Listing_12_6 example = new Listing_12_6();

    example.runScheduler();

  }

  public void runScheduler() {

    Scheduler scheduler = null;

    try {

      // Get a Scheduler instance from the Factory

      scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

      // Start the scheduler

      scheduler.start();

      // Create a JobDetail for the Job

      JobDetail jobDetail = new JobDetail("CheckEmailJob",

          Scheduler.DEFAULT_GROUP, CheckEmailJob.class);

      // Create a trigger that fires every 1 hour

      Trigger trigger = TriggerUtils.makeImmediateTrigger(0, 0);

      trigger.setName("emailJobTrigger");

      // Associate the trigger with the job in the scheduler

      scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

    } catch (SchedulerException ex) {

      // deal with any exceptions

      logger.error(ex);

    }

  }

}


Sử dụng phương thức makeImmediateTrigger() trong lớp TriggerUtils và sử dụng 0 cho repeatCount và 0 cho repeatInterval vì thế Trigger chỉ được khởi chạy duy nhất một lần.

2.4. Thay thế một Job

Cấu trúc Quartz mang lại một cách linh động để chỉnh sửa một công việc đã được xếp lịch. Nó được hỗ trợ điều này bởi JobDetail. Hãy xem ví dụ, thay đổi lớp CheckEmailJob , nó sẽ tối ưu hơn người ta có thể thay đổi thuộc tính của mail khi cần thiết.

Ví dụ: Cập nhật CheckEmailJob theo những thuộc tính hợp quy cách

	import java.util.Properties;

import javax.mail.Folder;

import javax.mail.Message;

import javax.mail.MessagingException;

import javax.mail.NoSuchProviderException;

import javax.mail.Session;

import javax.mail.Store;

import org.quartz.Job;

import org.quartz.JobDataMap;

import org.quartz.JobExecutionContext;

import org.quartz.JobExecutionException;

public class CheckEmailJob implements Job {

  public static String HOST_KEY = "mailHost" ;

  public static String USERNAME_KEY = "username";

  public static String PASSWORD_KEY = "password";

  String mailHost = " some.mail.host";

  String username = "aUsername";

  String password = "aPassword";

  public CheckEmailJob() {

    super();

  }

  public void execute(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {

    loadMailProperties(context.getJobDetail().getJobDataMap());

    checkMail();

  }

  protected void loadMailProperties(JobDataMap map) {

    if (map.getString(HOST_KEY) != null) {

      mailHost = map.getString(HOST_KEY);

    }

    if (map.getString(USERNAME_KEY) != null) {

      username = map.getString(USERNAME_KEY);

    }

    if (map.getString(PASSWORD_KEY) != null) {

      password = map.getString(PASSWORD_KEY);

    }

  }

  protected void checkMail() {

    // Get session

    Session session = null;

    try {

      // Get system properties

      Properties props = System.getProperties();

      session = Session.getDefaultInstance(props, null);

      // Get the store

      Store store = session.getStore("pop3");

      store.connect(mailHost, username, password);

      // Get folder

      Folder folder = store.getFolder("INBOX");

      folder.open(Folder.READ_ONLY);

      // Get directory

      Message message[] = folder.getMessages();

      int numOfMsgs = message.length;

      if (numOfMsgs > 0) {

        for (int i = 0, n = numOfMsgs; i < n; i++) {

          System.out.println("(" + i + " of " + numOfMsgs + "): "

              + message[i].getFrom()[0] + "\t"

              + message[i].getSubject());

        }

      } else {

        System.out.println("No Messages for user");

      }

      // Close connection

      folder.close(false);

      store.close();

    } catch (NoSuchProviderException e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

    } catch (MessagingException e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

    }

  }

  public static void main(String[] args) {

    CheckEmailJob job = new CheckEmailJob();

    job.checkMail();

  }

}




Điểm khác biệt chính giữa checkEmailJob ở phương thức loadMailProperties(). Phương thức này được gọi khi công việc được thực hiện lần đầu tiên và kiểm tra JobDataMap để xác nhận nếu thuộc tính của mail được thiết lập nằm trong bảng tra(map). Nếu đúng thì tất cả được sử dụng, nếu không thì sử dụng trường hợp mặc định bên trong lớp Job.

Thể hiện tất cả các thuộc tính được thiết lập bên trong JobDataMap và thông qua công việc, nó thể hiện làm thế nào để thay đổi công việc bằng cách thay thế JobDetail với một thể hiện đã chỉnh sửa.

Ví dụ: Làm thế nào để thay đổi một công việc đã được xếp lịch:

	import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

 public class Listing_12_8 {

  static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_12_8.class);

  public static void main(String[] args) {

    Listing_12_8 example = new Listing_12_8();

    example.runScheduler();

  }

  public void runScheduler() {

    Scheduler scheduler = null;

    try {

      // Get a Scheduler instance from the Factory

      scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

      // Start the scheduler

      scheduler.start();

      // Create a JobDetail for the Job

      JobDetail jobDetail = new JobDetail("CheckEmailJob",

          Scheduler.DEFAULT_GROUP, CheckEmailJob.class);

      // Set the properties used by the job

      jobDetail.getJobDataMap().put(CheckEmailJob.HOST_KEY, "host1");

      jobDetail.getJobDataMap().put(CheckEmailJob.USERNAME_KEY, "username");

      jobDetail.getJobDataMap().put(CheckEmailJob.PASSWORD_KEY, "password");

      // Create a trigger that fires at 11:30pm every day

      Trigger trigger = TriggerUtils.makeDailyTrigger(23, 30);

      trigger.setName("emailJobTrigger");

      // Associate the trigger with the job in the scheduler

      scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

      // Update the Job with a different mail host

      jobDetail.getJobDataMap().put(CheckEmailJob.HOST_KEY, "host2");

      scheduler.addJob(jobDetail, true);

    } catch (SchedulerException ex) {

      // deal with any exceptions

      logger.error(ex);

    }

  }

}


 Đoạn code  thể hiện được hai vấn đề. Thứ nhất: Nó thể hiện làm thế nào để bạn có thể truy xuất thuộc tính của mail đến lớp công việc thông qua JobDataMap. Thứ hai, nó minh họa là làm thế nào mà sử dụng phương thức addJob() để thay đổi JobDetail của một công việc đã được lập lịch sẵn. Phương thức addJob() nhận vào tham số boolean để thông báo cho Scheduler biết khi nào sẽ thay thế JobDetail đã được lập lịch với một cái khác đã được thông qua. Tên và nhóm của công việc nên tương thích với một công việc trong Scheduler, giữa cái được thay thế và cái mới.
2.5. Thay đổi Triggers đã tồn tại.

Bạn có thể thay đổi trigger đã tồn tại cho một công việc. Có thể thay thế trigger bằng một trigger khác có cùng công việc. Có thể thay thế trigger bằng cách sử dụng phương thức rescheduleJob() trong Scheduler:

	Trigger newTrigger = // Create a new Trigger

// Replace the old trigger with a new one

 sched.rescheduleJob(jobName, Scheduler.DEFAULT_GROUP, newTrigger);


2.6. Danh sách Job trong Scheduler

Nếu xây dựng GUI cho Quartz, cần xây dựng danh sách các công việc đã được đăng ký với Scheduler. Là một cách tiếp cận cho mục đích này.

Ví dụ: cho việc danh sách hóa các công việc bên trong Scheduler:

	import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

import org.quartz.JobDetail;

import org.quartz.Scheduler;

import org.quartz.SchedulerException;

import org.quartz.Trigger;

import org.quartz.TriggerUtils;

import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;

public class Listing_12_9 {

  static Log logger = LogFactory.getLog(Listing_12_9.class);

  public static void main(String[] args) {

    Listing_12_9 example = new Listing_12_9();

    example.runScheduler();

  }

  public void runScheduler() {

    Scheduler scheduler = null;

    try {

      // Get a Scheduler instance from the Factory

      scheduler = StdSchedulerFactory.getDefaultScheduler();

      // Start the scheduler

      scheduler.start();

      // Create a JobDetail for the Job

      JobDetail jobDetail = new JobDetail("CheckEmailJob",

          Scheduler.DEFAULT_GROUP, CheckEmailJob.class);

      // Create a trigger that fires at 11:30pm every day

      Trigger trigger = TriggerUtils.makeDailyTrigger(23, 30);

      trigger.setName("emailJobTrigger");

      // Associate the trigger with the job in the scheduler

      scheduler.scheduleJob(jobDetail, trigger);

      String[] jobGroups = scheduler.getJobGroupNames();

      int numOfJobGroups = jobGroups.length;

      for (int i = 0; i < numOfJobGroups; i++) {

        System.out.println("Group: "  + jobGroups[i]

            + " contains the following jobs");

        String[] jobsInGroup = scheduler.getJobNames(jobGroups[i]);

        int numOfJobsInGroup = jobsInGroup.length;

        for (int j = 0; j < numOfJobsInGroup; j++) {

          System.out.println(" - "  + jobsInGroup[j]);

        }

      }

    } catch (SchedulerException ex) {

      // deal with any exceptions

      logger.error(ex);

    }

  }

}


Ghi nhận  một công việc duy nhất CheckEmailJob, và sau đó là demo làm thế nào để  lặp xuyên suốt JobGroup và danh sách hóa các công việc bên trong mỗi nhóm.

2.7. Danh sách Triggers trong Scheduler

Có thể danh sách hóa các triggers theo một cách quen thuộc nào đó. Đọan code  thay công việc bằng triggers.

	String[] triggerGroups = sched.getTriggerGroupNames();

int numOfTriggerGroups = triggerGroups.length;

 for (i = 0; i < numOfTriggerGroups; i++) {

   System.out.println("Group: "

      + triggerGroups[i]

      + " contains the following triggers");

   String{[] triggersInGroup = sched.getTriggerNames(triggerGroups[i]);

   int numOfTriggersInGroup = triggersInGroup.length;

   for (j = 0; j < numOfTriggersInGroup; j++) {

      System.out.println("- " + triggersInGroup[j]);

   }

 }


Nếu cần sắp danh sách các trigger của một công việc duy nhất, có thể sử dụng phương thức getTriggersOfJob() trong Scheduler, phương thức sẽ trả về là  một trigger[] của các trigger của các Triggers đi cùng với job.

Chương 8: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG : Auto backup Database

Ứng dụng ra đời nhằm giúp người dùng định schedule để thực hiện cácthao tác:

· Backup database

· Restore database

· Empty database
I. MÔ HÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG.
· Khi cài đặt xong ứng dụng, người dùng sẽ nhận được màn hình sau:
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· Các chức năng chính của màn hình:

- Chức năng tạo mới một project [image: image43.png]®

New Project



 : cho phép người dùng tạo mới một project để thao tác.Chi tiết ở màn hình tạo mới

- Chức năng delete: cho phép người dùng chọn một project trong dang sách các project được hiển thị để xóa.Nếu nhấn vào nút này, người dùng sẽ nhận được hộp thọai xác nhận
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-  Nếu chọn yes project sẽ được xóa. Chọn No/Cancel project không bị xóa.

- Chức năng Run ứng dụng: cho phép người dùng chạy ứng dụng theo như schedule đã cài đặt. Nếu ứng dụng là Stopped, sau khi run thì sẽ chuyển trạng thái Running. 
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· Nếu trong trường hợp một project đang chạy và người dùng chọn project khác để chạy thì sẽ nhận được hộp thọai
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· Nếu chọn yes thì chức project được chọ sẽ Run còn project đang chạy sẽ bị Stopped

· Chức năng Stopped: khi cần stop một project người dùng chọn project đó và nhấn stop.Sau khi nhấn sẽ nhận được hộp thọai thông báo
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· Nếu chọn yes project sẽ được stop. Còn chọn No/Cancel project tiếp tục chạy.

· Chức năng Run Immediately giúp người dùng chạy ngay lập tức một project nào đó. Nếu có một project đang chạy  người dùng sẽ nhận được hộp thọai 

[image: image48.png]ot an Option:

) Do you want o stop the existed projec to start this on?





· Nếu chọn yes người project đang được chọn sẽ run ngay lập tức. Chọn No/Cancel sẽ không thực hiện lệnh và project cũ vẫn run.

· Màn hình tạo mới một project. Khi chọn tạo mới người dùng sẽ nhận được một màn hình như sau:
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· Người dùng sẽ chọn thao tác với project sẽ được tạo mới. Ở đây có ba lựa chọn là Backup, restore và empty.Nếu người dùng chọn Cancel, màn hình đầu tiên sẽ xuất hiện, nếu người dùng chọn Create sẽ tiếp tục qua màn hình kế tiếp.
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· Nếu người dùng không nhập project name mà chọn Next, hộp thọai sau sẽ xuất hiện:
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· Nếu người dùng nhập đầy đủ project name và chọn next, màn hình sau sẽ xuất hiện:
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· Nếu người dùng chọn back, sẽ quay lại màn hình đặt tên. Nếu người dùng chọn Cancel sẽ quay lại màn hình đầu.Nếu người dùng chọn next mà không chọn đường dẫn, hộp thọai sau sẽ xuất hiện:
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· Người dùng phải nhấn chọn directory, sẽ xuất hiện cây thư mục cho người dùng chọn chỗ lưu:
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· Sau khi chọn xong đường dẫn và bấm next, sẽ đến màn hình sau:
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· Nếu chọn back sẽ quay về màn hình trước đó.Nếu người dùng chọn Cancel sẽ quay lại màn hình đầu. Nếu không điền đầy đủ thông tin hay kết nối có lỗi, sau khi nhấn next sẽ xuất hiện hộp thọai sau:
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· Nếu điền đầy đủ thông tin vàn kết nối không bị lổi,  chọn next sẽ xuất hiện màn hình sau đây:
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· Người dùng nhấn chọn back sẽ quay lại màn hình trước, nhấn chọn Cancel sẽ quay lại màn hình đầu. Nếu chọn thời gian xong và chọn next sẽ quay lại màn hình đầu:
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